Vật lí 7


Tuần 7 

Tiết 7                                           Bài 7.  GƯƠNG CẦU LỒI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: 

- Biết được tính chất  ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi. 

- Biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. 

2. Kĩ  năng:   

- Làm thí nghiệm để xác định được tính chất ảnh của vật qua gương cầu lồi. Giải thích được các ứng dụng của gương cầu lồi.

3. Thái độ:    

- Rèn tính trung thực trong thí nghiệm và học tập.

4. Hình thành năng lực: 

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học.

II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

*GV: Kế hoạch dạy học, gương cầu lồi, gương phẳng có cùng  kích thước, 2 cục pin giống nhau.
*HS: Dụng cụ học tập, SGK,....

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (2ph)
GV: đặt vấn đề  ở đầu bài.

HS lắng nghe, dự đoán, tiếp thu bài mới.
	Nếu gương có mặt phản xạ là mặt ngoài của một phần mặt cầu thì ta còn nhìn thấy ảnh của mình trong gương nữa không.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức (35ph)
Hoạt động 1: Tìm hiểu ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi. (20p)
MT: Biết được tính chất  ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi. Làm thí nghiệm để xác định được tính chất ảnh của vật qua gương cầu lồi. 

GV: Giới thiệu sơ về GC lồi: 
HS: Lắng nghe, tiếp thu.
GV: Làm thí nghiệm trên lớp cho HS quan sát ảnh của cục pin qua gương cầu lồi.

GV: Hướng dẫn và bố trí cho hs hoạt động nhóm làm TN để quan sát ảnh của cục pin qua GCL. 

HS: Hoạt động nhóm làm thí nghiệm theo hướng dẫn của GV.

GV: Cho HS nhận xét về tính chất ảnh của vật tạo bởi GCL như phần kết luận.

GV phát thêm 1 gương phẳng và 1 cục pin có cùng kích thước như TN lúc đầu. Yêu cầu HS làm thí nghiệm để So sánh ảnh của vật qua hai gương? 
Yêu cầu học sinh nhận xét, rút ra kết luận về tính chất của ảnh.
Hoạt động 2: Xác định vùng nhìn thấy của gương cầu lồi. (15p)

MT: Biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. 

Từ TN trên GV cho HS xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng và gương cầu lõm. 

HS: Quan sát, xác định vùng nhìn tấy của gương cầu lõm.

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đặt 1 GP trước mặt (nhớ vị trí đặt GP đó) chỉ ra vùng nhìn thấy của GP, Quan sát và đếm số bạn nhìn thấy trong GP Sau đó thay bằng GCL có cùng kích thước cũng ở vị trí đó

Hs: các nhóm khác nhận xét,  rút ra kết luận vùng nhìn thấy của gương cầu lòi.

GV: Nhận xét,  rút ra kết luận vùng nhìn thấy của gương cầu lồi.
	I. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi

1. Quan sát

  Thí nghiệm hình 7.1
2. Thí nghiệm kiểm tra

  So sánh độ lớn của hai cây nến tạo bởi hai gương
3. Kết luận:

 Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất sau đây:
Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.

Ảnh nhỏ hơn vật.

II. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi

1. Thí nghiệm: 
Xác định bề rộng vùng nhìn thấy của gương cầu lồi.
2. Kết luận: Nhìn vào gương  cầu lồi, ta quan sát  được vùng nhìn thấy rộng hơn so với khi  nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước

	3. Hoạt động luyên tập: 8p
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lần lượt đọc và trả lời câu hỏi C3, C4
HS: Cá nhân hs đọc, lần lượt trả lời C3, C4

Hs khác nhận xét, bổ sung.

GV: Kết luận nội dung C3, C4.

Gv: Yêu cầu hs trả lời: Ảnh tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất nào. So sánh tính chất ảnh của vật tạo bởi GCL với gương phẳng.

Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.

Gv: Hướng dẫn hs về nhà.

- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ

- Đọc phần có thể  em chưa biết. 

- Làm các bài tập trong SBT.

- Xem trước nội dung bài 8

- Hs: Lắng nghe, tiếp thu.
	III. Vận dụng

C3: Đặt GCL ở xe ôtô và xe máy giúp người lái quan sát được vùng nhìn thấy rộng hơn ở phía sau.

C4: Những chỗ đường gấp khúc có gương cầu lồi lớn đã giúp cho người lái xe nhìn thấy người, xe, súc vật… bị các vật cản bên đường che khuất để tránh tai nạn.
 lồi lớn đã giúp cho người lái xe nhìn thấy người, xe, súc vật… bị các vật cản bên đường che khuất để tránh tai nạn.

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lòi là ảnh ảo, lớn hơn vật.

AÛnh cuûa 1 vaät taïo bôûi göông phaúng (khoâng)  höùng ñöôïc treân maøn chaén goïi laø aûnh aûo.


IV. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	Vồ Dơi, ngày   tháng  năm 2018
Kyù duyeät tuaàn 7




Tuần 8 

Tiết 8

Bài 8 . GƯƠNG CẦU LÕM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: Biết được đặc điểm ảnh một vật tạo bởi gương cầu lõm. Hiểu được sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm.
2. Kĩ  năng:   Bố trí được thí nghiệm để quan sát được ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm, quan sát được tia sáng đi qua gương cầu lõm.

3. Thái độ:   Giáo dục tính cẩn thận trong khi sử dụng các dụng cụ, nghiêm túc, hợp tác khi làm thí nghiệm.

 4. Hình thành năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học.

II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

*GV: Kế hoạch dạy học, 1 gương cầu lõm có giá đỡ thẳng đứng, 1 gương cầu lõm và 1 gương phẳng có cùng  kích thước, 2 cục pin giống nhau. 1 màn chắn có giá đỡ di chuyển.

*HS: Dụng cụ học tập, SGK,....

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (7ph)
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lên bảng hoàn thành kiểm tra bài cũ: Neâu tính chaát aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông cầu lòi.

HS trả lời

GV gọi hs khác nhận xét.

GV nhận xét, chốt lại nội dung chính, cho điểm.

GV: đặt vấn đề  ở đầu bài.

HS lắng nghe, dự đoán, tiếp thu bài mới.
	Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất sau đây:
Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.

Ảnh nhỏ hơn vật.

Nếu gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của một phần mặt cầu thì gương cầu lõm có tạo được ảnh của một vật giống như gương cầu lồi không.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức (30ph)
Hoạt động 1: Nghiên cứu ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm  (15ph)

MT: Biết được đặc điểm ảnh một vật tạo bởi gương cầu lõm. Kỹ năng bố trí được thí nghiệm để quan sát được ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm. Thái độ giáo dục tính cẩn thận trong khi sử dụng các dụng cụ, nghiêm túc, hợp tác khi làm thí nghiệm. Hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học.

GV: Giôùi thieäu göông caàu loõm laø göông coù maët phaûn xaï laø maët trong cuûa 1 phaàn maët caàu.

HS: Lắng nghe, tiếp thu.
GV: Yeâu caàu HS ñoïc thí nghieäm vaø tieán haønh thí nghieäm theo nhoùm ở hình 8.1: Nhaän xeùt thaáy aûnh khi ñeå vaät gaàn göông vaø xa göông coù theå neâu phöông aùn thí nghieäm.

GV: Boá trí thò nghieäm nhö caâu C2.

HS: Làm thí nghiệm nhóm theo hướng dẫn của GV: Yêu cầu hs trả lời câu hỏi C1, C2.

HS: Đại diện nhóm trả lời C1, C2.

HS nhóm khác nhận xét, bổ sung

GV: Kết luận C1,C2.

GV: Yêu cầu hs so saùnh aûnh cuûa caây nến trong göông phaúng vaø göông caàu loõm.

Nhận xét, rút ra kết luận chung về ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm.

Hoạt động 2: Nghiên cứu sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm.(15ph)
MT: Hiểu được sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm. Kỹ năng quan sát được tia sáng đi qua gương cầu lõm. Thái độ giáo dục tính cẩn thận trong khi sử dụng các dụng cụ, nghiêm túc, hợp tác khi làm thí nghiệm và yêu thích môn học Hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác.

GV: Yêu cầu HS đọc yêu cầu thí nghiệm và nêu phương án thí nghiệm
HS: Đọc yêu cầu thí nghiệm và nêu phương án thí nghiệm

GV:Yêu cầu hs hoạt động nhóm làm thí nghiệm với ánh sáng mặt trời học sinh quan sát hiện tượng và rút ra kết luận.

HS: Hoạt động nhóm làm thí nghiệm với ánh sáng mặt trời học sinh quan sát hiện tượng và rút ra kết luận.

GV: Nhận xét, kết luận về sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm với chum tia sáng song song.

GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 8.3 và trả lời câu hỏi C​4.

HS: Quan sát hình 8.3 và trả lời câu hỏi C​4.

Hs khác nhận xét,  rút ra kết luận về sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm.

GV: Nhận xét, kết luận chung về sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm.
	I. Ảnh tạo bởi gương cầu lõm.

1.Thí nghiệm:
Vật đặt ở mọi vị trí trước gương

  + Gần gương: Ảnh lớn hơn vật

  + Xa gương : Ảnh nhỏ hơn vật

  + Ảnh không hứng được trên màn

2. Kết luận: 
    Ảnh nhìn thấy được là ảnh ảo, lớn hơn vật.

II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm

1. Đối với chùm tia song song

Chiếu một chùm tia sáng song song lên một gương cầu lõm ta thu được một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương.

2. Đối với chùm sáng phân kì:

Chùm sáng phân kì ở mọt vị trí thích hợp tới gương thì hiện tượng chùm phản xạ song song



	3. Hoạt động luyên tập: 8p
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lần lượt đọc và trả lời câu hỏi C6, C7
HS: Cá nhân hs đọc, lần lượt trả lời C6, C7
Hs khác nhận xét, bổ sung.

GV: Kết luận nội dung C6, C7.

Gv: Hướng dẫn hs về nhà.

- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ

- Đọc phần có thể  em chưa biết. 

- Làm các bài tập trong SBT.

- Xem trước nội dung bài 9
- Hs: Lắng nghe, tiếp thu.
	C6: Nhôø coù göông caàu trong pha ñeøn Pin neân khi xoay pha ñeøn ñeán vò trí thích hôïp ta seõ thu ñöôïc 1 chuøm phaûn xaï song song , aùnh saùng seõ truyeàn ñi xa ñöôïc, khoâng bò phaân taùn maø vaãn saùng roõ.

C7: Ra xa göông.



IV. Rút kinh nghiệm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	Vồ Dơi, ngày   tháng  năm 2018
Kyù duyeät tuaàn 8




Tuần 9  

Tiết 9 

Bài 9: ÔN TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG I – QUANG HỌC

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: Giúp cho học sinh 
 Biết khi nào ta nhìn thấy một vật, ta nhận biết được ánh sáng, ánh sáng truyền đi  theo đường nào.

 Biết tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm.

2. Kĩ  năng:  Vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tia phản xạ.
                     Tính được các giá trị góc tới, góc phản xạ.

3. Thái độ:  Học sinh có ý thức học tập bộ môn vật lí. 

4. Hình thành năng lực: 
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học.

II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

*GV: Kế hoạch dạy học.
*HS: Dụng cụ học tập, SGK,....

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (7ph)
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lên bảng hoàn thành kiểm tra bài cũ:  Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật

HS trả lời

GV nhận xét, chốt lại nội dung chính, cho điểm.

GV: đặt vấn đề vào bài.

HS lắng nghe, dự đoán, tiếp thu bài mới.
	Vật đặt ở mọi vị trí trước gương

  + Gần gương: Ảnh lớn hơn vật

  + Xa gương : Ảnh nhỏ hơn vật

  + Ảnh không hứng được trên màn

Tính đến nay chúng ta đã hoàn thành chương quang học. Vậy trong chương này các em đã nắm được những nội dung kiến thức nào? Nhằm khắc sâu kiến thức cho các em để áp dụng vào cuộc sống cũng như chuẩn bị tốt kiến thức cho bài kiểm tra

	2. Hoạt động hình thành kiến thức (30 ph)
Hoạt động 1:  Ôn lại kiến thức cơ bản. (13ph)
MT:  Biết khi nào ta nhìn thấy một vật, ta nhận biết được ánh sáng, ánh sáng truyền đi  theo đường nào. Biết tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Thái độ có ý thức học tập bộ môn vật lí. Hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học

GV: Yêu cầu HS trả lời lần lượt từng câu hỏi mà học sinh đã chuẩn bị

Yêu cầu hs trả lời nhanh câu 1,2, 3, 4, 5

HS trung bình, yếu trả lời nhanh, hs khác nhận xét

GV: Nhận xét, chốt lại nội dung câu 1,2, 3, 4, 5

GV: Hướng dẫn HS thảo luận nhóm (hai bàn nhóm) trả lời câu 8,9 

HS: Thảo luận nhóm ( hai bàn nhóm) trả lời câu 8,9 

GV: Nhận xét – chốt lại nội dung câu 8,9 

 Hoạt động 2:  Vận dụng. (17ph)
MT:  Vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tia phản xạ. Tính được các giá trị góc tới, góc phản xạ. Thái độ có ý thức học tập bộ môn vật lí.

Hình thành năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học

GV: Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi C1 bằng cách vẽ vào vở, gọi 1 học sinh khá, giỏi lên bảng vẽ.

Có hai cách : vẽ theo tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng và định luật phản xạ ánh sáng.

HS: Làm việc cá nhân trả lời C1. 

HS khác nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét – chốt lại C1.
GV: Yêu cầu hs về nhà hoàn thành C2, C3

GV: Gọi cá nhân hs lên bảng hoàn thành C4

HS khác nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét – chốt lại 


	I. Tự kiểm tra

1.C

2.B

3. Điền từ: trong suốt; đồng tính; đường thẳng

4. a. tia tới; pháp tuyến tại điểm tới

    b. góc tới.

5. Ảnh ảo, có độ lớn bằng vật,cách gương 1 khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương

8. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật. 

 - Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật

 - Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và bằng vật.

9.Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng.
II. Vận Dụng

C1.

 C4 a/  Vẽ tia phản xạ
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	3. Hoạt động luyên tập: 8p
GV: Yêu cầu cá nhân hs trả lời từng câu của trò chơi ô chữ.

HS: Trả lời câu hỏi của trò chơi ô chữ, bổ sung.

HS: khác nhận xét, bổ sung

GV: Nhận xét, chốt lại ý đúng ở từng ô chữ.
Đối với bài học ở  tiết học này:

Hoïc laïi nhöõng noäi dung trong chöông.

Hoïc noäi dung töï kieåm tra vaø vaän duïng cuûa tieát oân taäp.

Xem laïi caùch veõ aûnh cuûa ñieåm, aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông phaúng, caùch veõ tia phaûn xaï, tính goùc tôùi, goùc phaûn xaï.

Đối với bài học ở  tiết học tiếp theo: 

Về nhà các em ôn lại toàn bộ kiến thức trong chương quang học.

Trả lời toàn bộ câu hỏi SGK và SBT.

Chuẩn bị cho tiết sau - kiểm tra 1 tiết.


	III. TROØ CHÔI OÂ CHÖÕ
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IV. Rút kinh nghiệm
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Tuần 10                                                                                                                       

Tiết 10                                                 KIỂM TRA MỘT TIẾT                                                                           

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá việc nhận thức của học sinh khi học xong các bài đã học: : ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng, gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Để từ đó có thể uốn nắn, bổ sung những sai sót.

2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức trên để làm bài kiểm tra 

3. Thái độ: Trung thực, nghiêm túc khi làm bài.

4. Hình thành năng lực cho học sinh

Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học.

II.  Chuẩn bị của GV và HS

GV: Ma trận, đề đáp án, đáp án - biểu điểm

HS: Học bài ở nhà

III. Tổ chức hoạt động học của học sinh

1. Hoạt động dẫn dắt vào bài : (2p)

     - Nêu yêu cầu của đề kiểm tra.

     - Phát đề kiểm tra.

2. Hoạt động hình thành kiến thức: (40p)

Ma trận

	     Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Nhận biết ánh sáng nguồn sáng, vật sáng
	    Biết được ta nhìn thấy các vật khi nào. 


	Giải thích hiện tượng ứng dụng của ánh sáng trong thực tế.
	
	

	Số câu 

Số điểm

Tỉ lệ %
	I.2

0,5

5
	
	I.7

0,5

5
	II.10

1.0

10
	
	
	
	
	3 

2,0
20

	Ứng dụng của định luật phản xạ ánh sáng.
	Biết được tia phản xạ, hiện tượng nhật thực.
	Xác định được tia phản xạ, tia tới, góc phản xạ, góc tới.
	
	

	Số câu 

Số điểm

Tỉ lệ%
	I.1,6  

1,0

10
	
	I.4,5,8

1,5

15
	II.9

1,5đ

15
	
	
	
	
	6

4,0
40

	Gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm.
	Biết được ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
	
	Vẽ được ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.Giải thích hiện tượng trong thực tế về gương cầu lồi, gương cầu lõm.
	2

3,5

35

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:
	I.3

0,5

5
	
	1

0,5

5
	
	
	II.12

3,0

30
	
	II.11

0,5

5
	1

0,5
5

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	4

2,0

20
	6

4,5

45
	2
3,5

35
	12
10

100


Đề kiểm tra
A. TRẮC NGHIỆM (4điểm) Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

Câu 1. Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với



A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới. 

B. Tia tới và pháp tuyến với gương.



C. Đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới.



D. Tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới.

Câu 2. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào?

A. Theo nhiều đường khác nhau.      C. Theo đường thẳng.

B. Theo đường gấp khúc.                 D. Theo đường cong.

Câu 3. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 400. Tìm giá trị góc tới ?

A. 200                   B. 800                                  C. 400                     D. 600
Câu 4. Trong các hình vẽ dưới đây biết IR là tia phản xạ, hình vẽ nào biểu diễn đúng tia phản xạ của ánh sáng

Câu 5. Điểm sáng S đặt trước gương phẳng một đoạn 25cm cho ảnh S’, xác định khoảng cách SS’?

A.  25cm.

B.  20cm.

C.  50cm.

D. 40cm. 
Câu 6. Đứng trên mặt đất, trong hợp nào duới đây ta thấy có nhật thực? 



A. Ban ngày, khi mặt trăng che khuất mặt trời, không cho ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng 



B. Ban ngày, khi Trái đất che khuất Mặt trăng. 



C. Ban đêm, khi Trái đất che khuất Mặt trăng. 



D. Ban đêm, khi mặt trời bị nửa kia của trái đất che khuất nơi ta đứng 

Câu 7. Vì sao ta nhìn thấy một vật?

A. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
B. Vì ta mở mắt hướng về phía vật.


C. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật.
D. Vì vật được chiếu sáng.

Câu 8. Chùm sáng do dây tóc bóng đèn pin (đèn đang bật sáng) phát ra có tính chất nào dưới đây ?

A. Song song.




B. Hội tụ.





C. Phân kì.




D. Đầu tiên hội tụ, sau đó phân kì.

B. TỰ LUẬN  (6điểm)


Câu 9. Hãy xác định tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ và pháp tuyến trong sự phản xạ ánh sáng được biểu diễn bởi hình 1? 1,5 điểm
Câu 10. Tại sao khi bật đèn sáng thì nhìn thấy các vật ở trong phòng? Tại sao ta không nhìn thấy các vật các vật ở sau lưng mặt dù vẫn có ánh sáng chiếu vào các vật đó? 1,0điểm
Câu 11. Tại sao khi trang điểm người ta không dùng gương cầu lồi hoặc cầu lõm mà thường dùng gương phẳng. 0,5 điểm
Câu 12. Dựa vào tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB và CD đặt trước gương phẳng (hình 2) 3,0điểm

Đáp án – biểu điểm

A. TRẮC NGHIỆM: (4điểm)  chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	D
	C
	C
	A
	A
	C


  B. TỰ LUẬN: 6điểm

	 Câu 9. 1,5 điểm:

 Dựa vào hình vẽ ta thấy:

- Tia tới SI, 

- Tia phản xạ IR, 

- Pháp tuyến IN 

- Góc tới [image: image3.png]SIN



 = i

        - Góc phản xạ [image: image5.png]NIR



 = i’
	1,5 điểm



	Câu 10. (1điểm)

+ Vì có ánh sáng từ các vật đó truyền tới mắt ta.

+ Vì không có ánh sáng từ các vật đó truyền tới mắt ta.
	0,5 điểm

0,5điểm

	Câu 11. (0,5 điểm)

Vì ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có kích thước to bằng vật nên dùng gương phẳng khi trang điểm sẽ thấy thật hơn.
	0,5 điểm

	Câu 12. (3,0điểm) Vẽ đúng mỗi trường hợp cho 1,5 điểm
	3 điểm


3. Hoạt động luyện tập ( 3p)
- Thu bài

- Nhận xét quá trình làm bài của học sinh.

- Dặn hoc sinh về nhà chuẩn bị bài 10
IV. RÚT KINH NGHIỆM
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	Vồ Dơi, ngày   tháng  năm 2018
Kyù duyeät 



Tuần 11  

Tiết 11                                                 Bài 10 .  NGUỒN ÂM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Hiểu được đặc điểm chung của các nguồn âm. Biết được một số nguồn âm thường gặp trong đời sống.

2. Kĩ  năng: Quan sát thí nghiệm kiểm chứng để rút ra đặc điểm của nguồn âm.

3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận trong khi sử dụng các dụng cụ. 
4. Hình thành năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học.

II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

*GV: Kế hoạch dạy học, 1 cốc không và 1 cốc có nước; 1 sợi dây cao su mảnh, 1 dùi trống và trống, 1 âm thoa và búa cao su, 1 tờ giấy và mẫu lá chuối.

*HS: Nghiên cứu trước bài 10- sgk.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (2ph)
GV: Dự đoán đặt vấn đề  ở đầu bài.

HS:  lắng nghe, dự đoán, tiếp thu bài mới.
	Chúng ta sống trong thế giới âm thanh, vậy âm thanh là gì, được tạo ra như thế nào.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức (35ph)
Hoạt động 1: Nhận biết nguồn âm (15 phút)

MT: Hiểu được đặc điểm chung của các nguồn âm. Biết được một số nguồn âm thường gặp trong đời sống. 
GV: Höôùng daãn  HS tìm hieåu vaø  traû lôøi caâu C1,C2.

HS: Đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi C1,C2.

HS traû lôøi, caû lôùp laéng nghe vaø nhaän xeùt , söûa chöõa caâu traû lôøi cuûa baïn.
GV: Yêu cầu các em lấy một số ví dụ về nguồn âm.
HS traû lôøi, caû lôùp laéng nghe vaø nhaän xeùt , söûa chöõa caâu traû lôøi cuûa baïn.
GV: Thoâng baùo K/n nguoàn aâm
HS: Lắng nghe, tiếp thu kết luận nguồn âm.

Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chung của nguồn âm (20 phút)

MT: Biết được một số nguồn âm thường gặp trong đời sống. Quan sát thí nghiệm kiểm chứng để rút ra đặc điểm của nguồn âm. 
GV: Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm:

 Đọc và làm thí nghiệm hình 10.1. Quan sát vị trí cân bằng của dây cao su.

HS: Hoạt động nhóm: làm thí nghiệm hình 10.1, 10.2, 10.3.

GV: Yêu cầu hs đọc và làm thí nghiệm với câu hỏi C4 hình 10.2 (SGK)

Phải kiểm tra như thế nào để biết thành cốc thủy tinh có rung động không.

Gọi học sinh làm thí nghiệm 10.3 (SGK)

Dùng búa gõ vào 1 nhánh của âm thoa, lắng nghe, quan sát, trả lời câu hỏi C5.

HS: làm thí nghiệm 10.3 

GV: Yêu cầu học sinh các nhóm đưa ra phương án kiểm tra của nhóm

HS: Các nhóm đưa ra phương án kiểm tra của nhóm rút ra kết luận, từng thí nghiệm hình 10.1, 10.2, 10.3.

Đại diện cá nhân nhóm trình bày kết luận ở từng thí nghiệm.

GV: Yêu cầu cá nhân hs trả lời thông qua các thí nghiệm khi vật phát ra âm thì các vật đó sẽ như thế nào?

Cá nhân hs trả lời, rút ra kết luận chung về đặc điểm nguồn âm. 
GV: Nhận xét, rút ra kết luận đặc điểm chung của nguồn âm.
	I. Nhận biết nguồn âm:

Vật phát ra âm gọi là nguồn âm

Kể tên nguồn âm: Dây đàn, dây cao su, cốc thủy tinh, nói, khóc …

II. Các nguồn âm có chung đặc điểm gì?

a. Thí nghiệm:

-Vị trí cân bằng của dây cao su là vị trí đứng yên, nằm trên đường thẳng.

+ Phương án 1: Sờ nhẹ tay vào 1 nhánh của âm thoa thấy nhánh âm thoa dao động.

+ Phương án 2: Đặt quả bóng cạnh 1 nhánh của âm thoa, quả bóng bị nẩy ra.

+ Phương án 3: Buộc một que tăm vào 1 nhánh âm thoa, gõ nhẹ, đặt một đầu của tăm xuống nước -> mặt nước dao động.

b. Kết luận: Khi phát ra âm các vật đều dao động.

	3. Hoạt động luyên tập: 8p
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lần lượt đọc và trả lời câu hỏi C7, C8
HS: Cá nhân hs đọc, lần lượt trả lời C7, C8
Hs khác nhận xét, bổ sung.

GV: Kết luận nội dung C7, C8.

Gv: Yêu cầu hs trả lời:  Nêu các bộ phận đó phát ra âm mà muốn dừng thì phải làm như thế nào. Các vật phát ra âm có chung đặc điểm gì.
Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.

Gv: Hướng dẫn hs về nhà.

- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ

- Đọc phần có thể  em chưa biết. 

- Làm các bài tập trong SBT.

- Xem trước nội dung bài 11
- Hs: Lắng nghe, tiếp thu.
	III. Vận dụng
C7: Các nhạc cụ: Dây đàn ghi ta, dây đàn bầu.

C8: Tùy theo phương án của học sinh.

- Dán vài tua giấy mỏng ở miệng lọ sẽ thấy tua giấy rung.
Vật phát ra âm gọi là nguồn âm. Khi phát ra âm các vật đều dao động.
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Tuần 12 

Tiết  12 

Bài 11. ĐỘ CAO CỦA ÂM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức: Hiểu được mối liên hệ giữa độ cao và tần số của âm. 
     Biết sử dụng được thuật ngữ âm cao (âm bổng), âm thấp (âm trầm) và tần số khi so sánh hai âm. 

2. Kỹ năng: Làm thí nghiệm để hiểu được tần số là gì. Làm thí nghiệm để thấy được mối quan hệ giữa tần số dao động và độ cao của âm.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế.

4. Hình thành năng lực: 
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học....

II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

*GV: Kế hoạch dạy học, giá TN, con lắc, đĩa đục lổ, nguồn điện. 

*HS: Nghiên cứu trước bài 12.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (5ph)
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lên bảng hoàn thành kiểm tra bài cũ: Nguồn âm là gì? Lấy ví dụ. Các vật phát ra âm có chung đặc điểm gì.

HS trả lời

GV gọi hs khác nhận xét.

GV nhận xét, chốt lại nội dung chính, cho điểm.

GV: đặt vấn đề vào bài.

HS lắng nghe, dự đoán, tiếp thu bài mới
	Vật phát ra âm gọi là nguồn âm. 
VD: tiếng chim hót, tiếng quạt quay.

Khi phát ra âm các vật đều dao động.
Tại sao người nghệ sĩ khi gãy đàn lại kheo léo rung lên làm cho bài hát khi thì thánh thót, lúc thì trầm lắng? Vậy nguyên nhân nào làm âm trầm, âm bổng khác nhau ?  

	2. Hoạt động hình thành kiến thức (30ph)
Hoạt động 1: Quan sát dao đông nhanh, chậm. Nghiên cứu khái niệm tần số(15ph)

MT: Hiểu được mối liên hệ giữa độ cao và tần số của âm. Làm thí nghiệm để hiểu được tần số là gì. 
GV: Giới thiệu dụng cụ Thí nghiệm.

Bố trí thí nghiệm cả lớp cùng quan sát. Rút ra nhận xét về một dao động.

ThôngThông báo: từ vị trí ban đầu dịch chuyển sang vị trí khác và quay về vị trí ban đầu gọi là 1 dao động.

HS: Lắng nghe, quan sát thí nghiệm nhận xét về một dao động
GV: Yêu cầu học sinh lên kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng và buông tay, đếm số dao động trong 10 giây, làm  thí nghiệm với 2 con lắc 20 cm và 40 cm lệch nhau cùng một góc.

GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi tần số là gì?

Yêu cầu học sinh trả lời về tần số dao động của con lắc a và b là bao nhiêu ?

Dựa vào bảng kết quả yêu cầu các em hoàn thành phần nhận xét.

HS: Hoàn thành phần nhận xét về tần số dao động.

Hs khác nhận xét, bổ sung về dao động, tần số dao động.

GV: Nhận xét, chốt lại nội dụng về dao động của tần số.

Hoạt động 2: Nghiên cứu mối liên hệ giữa độ cao của âm với tần số. (15ph)
MT: Biết sử dụng được thuật ngữ âm cao (âm bổng), âm thấp (âm trầm) và tần số khi so sánh hai âm. Làm thí nghiệm để thấy được mối quan hệ giữa tần số dao động và độ cao của âm. 
GV: Yêu cầu HS hoạt động làm thí nghiệm theo hình 11.3 SGK

HS: Hoạt động làm thí nghiệm theo hình 11.3 SGK.
GV: Hướng dẫn học sinh thay đổi vận tốc đĩa nhựa bằng cách thay đổi số pin. Đặt miếng phim sao cho âm phát ra tay và rõ hơn.

Yêu cầu học sinh làm 3 lần để phân biệt âm và các em hoàn thành câu hỏi C4
Làm 3 lần để phân biệt âm, hoàn thành câu hỏi C4
Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm tiến hành thí nghiệm theo SGK

HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.

GV hướng dẫn học sinh giữa chặt một đầu thép lá trên mặt bàn, thí nghiệm này không đếm được và chỉ quan sát hiện tượng để rút ra nhận xét (trả lời câu C3)

HS: Làm thí nghiệm, trả lời câu C3.

GV: Gọi hs nhận xét gì về mối quan hệ gì giữa dao động, tần số âm và âm phát ra.

HS: Nhận xét gì về mối quan hệ gì giữa dao động, tần số âm và âm phát ra.

GV: Nhận xét, chốt lại kết luận về mối liên hệ giữa độ cao với tần số của âm.
	I. Dao động nhanh, chậm, tần số

a. Thí nghiệm 1:

Đếm số dao động của hai con lắc trong 10 giây. Ghi kết quả vào bảng trang 31 SGK

Tần số là số dao động trong 1 giây.

Đơn vị tần số là Héc (kí hiệu là Hz)

b. Nhận xét: 

Dao động càng nhanh tần số dao động càng lớn.

II. Âm cao (âm bổng), âm trầm (âm thấp)

a. Thí nghiệm 2:

Khi đĩa quay chậm góc miếng bìa dao động châm, âm phát ra thấp.

Khi đĩa quay nhanh, góc miếng bìa dao động nhanh, âm phát ra cao.

b.Thí nghiệm 3:

Phần tự đo thước dài dao động chậm, âm phát ra thấp.

Phần tự đo thước ngắn dao động chậm, âm phát ra cao

c. Kết luận: Dao động càng nhanh (chậm), tần số dao động càng lớn (nhỏ), âm phát ra càng cao (thấp).

	3. Hoạt động luyên tập: 10p
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh trả lời câu hỏi C6

HS: Cá nhân hs đọc, lần lượt trả lời C6

Hs khác nhận xét, bổ sung.

GV: Kết luận nội dung C6.

Gv: Yêu cầu hs trả lời: Âm cao (âm bổng), âm thấp (âm trầm) phụ thuộc vào yếu tố nào? Tần số là gì ,Đơn vị tần số?

Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.

Gv: Hướng dẫn hs về nhà.

- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ

- Đọc phần có thể  em chưa biết. 

- Làm các bài tập trong SBT.

- Xem trước nội dung bài 12

- Hs: Lắng nghe, tiếp thu.
	III. Vận dụng

C6: Khi vặn cho dây đàn căng ít  (dây chùng) thì âm phát ra thấp (trầm), tần số nhỏ. Khi vặn cho dây đàn căng nhiều thì âm phát ra cao (bổng) tần số dao động lớn.
Dao động càng nhanh tần số dao động càng lớn. Dao động càng nhanh (chậm), tần số dao động càng lớn (nhỏ), âm phát ra càng cao (thấp).

Tần số là số dao động trong 1 giây. Đơn vị tần số là Héc (kí hiệu là Hz)
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                                                      Bài 12: ĐỘ TO CỦA ÂM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức: Biết được biên độ dao động, âm to, âm nhỏ.

          Biết so sánh độ to của các âm.
2. Kĩ  năng: Làm thí nghiệm rút ra được khái niệm biên độ dao động.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, có ý thức bảo quản dụng cụ.

4. Hình thành năng lực: 
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học....

II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

  *GV: Kế hoạch dạy học, thước mỏng, con lắc bấc, trống và dùi, quả cầu nhựa có dây treo, thép lá.

  *HS: Tìm hiểu trước nội dung bài.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH
	Hoạt động của thầy và trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (5ph)
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lên bảng hoàn thành kiểm tra bài cũ: Âm cao (âm bổng), âm thấp (âm trầm) phụ thuộc vào yếu tố nào. Lấy Ví dụ ? Tần số là gì ? Đơn vị tần số?

HS trả lời

GV gọi hs khác nhận xét.

GV nhận xét, chốt lại nội dung chính, cho điểm.

GV: đặt vấn đề vào bài.

HS lắng nghe, dự đoán, tiếp thu bài mới
	Dao động càng nhanh tần số dao động càng lớn. Dao động càng nhanh (chậm), tần số dao động càng lớn (nhỏ), âm phát ra càng cao (thấp).

Tần số là số dao động trong 1 giây. Đơn vị tần số là Héc (kí hiệu là Hz)

Một vật dao động thường phát ra âm có độ cao nhất định. Nhưng khi nào vật phát ra âm to, khi nào vật phát ra âm nhỏ.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức (35ph)
Hoạt động 1:  Nghiên cứu về biên độ dao động và mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm phát ra. (20ph)

MT: Biết được biên độ dao động, âm to, âm nhỏ.  Kĩ  năng làm thí nghiệm rút ra được khái niệm biên độ dao động. 
GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm Hình 12.1

HS: Lắng nghe gv hướng dẫn làm thí nghiệm.

GV: Yêu cầu  HS hoạt động nhóm thực hiện th/ng, quan sát, nhận xét, ghi vào bảng 1, 

HS: Hoạt động nhóm thực hiện th/ng, quan sát, nhận xét, ghi vào bảng 1, 

Nhận xét và bổ sung yêu cầu thí nghiệm.

GV: Yêu cầu hs đọc thông tin về biên độ dao động trả lời câu C2.

HS: Đại diện nhóm trình bày nhận xét thí nghiệm.

GV: Yêu cầu  HS hoạt động nhóm thực hiện thí nghiệm 2 quan sát, nhận xét, trả lời C3.

HS: Hoạt động nhóm thực hiện thí nghiêm 2 quan sát, nhận xét, trả lời C3.

GV: Từ các thí nghiệm trên gọi học sinh rút ra kết luận âm to, âm nhỏ, biên độ dao động.

HS: Nhận xét thí nghiệm, rút ra kết luận âm to, âm nhỏ, biên độ dao động.

Hoạt động 2:Tìm hiểu độ to của một số âm (15 ph)

MT: Biết so sánh được độ to của âm. 
GV: Yêu cầu cả lớp đọc mục II SGK. Trả lời câu hỏi để khai thác bảng 2 như: Độ to của tiếng nói bình thường là bao nhiêu dB?... 

HS: Đọc mục II SGK. Trả lời câu hỏi độ to của tiếng nói bình thường là 40 dB.

GV: Yêu cầu HS thực hiện câu C4, C6

HS trả lời câu C4, C6

Lắng nghe độ to của một số âm.

Nhận xét, chốt lại nội dung C4, C6.

GV: Giới thiệu thêm về giới hạn ô nhiễm tiếng ồn là 70dB
	I. Âm to, âm nhỏ- biên độ dao động:

1. Thí nghiệm 1:  (SGK)

Nhận xét:

- Nâng đầu thước lệch nhiều -> ...mạnh... to.

- Nâng đầu
 thước lệch ít -> ... yếu... nhỏ.

2. Thí nghiệm 2: (SGK)

Nhận xét:

- Gõ nhẹ: Âm phát ra nhỏ.

 - Gõ mạnh: Âm phát ra to.

Kết luận: Âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn
II. Độ to của một số âm
Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben (kí hiệu dB)
Baûng ñoä to cuûa moät soá aâm: SKG/35
C4: Khi gaûy maïnh moät daây ñaøn , tieáng ñaøn seõ to .Vì khi gaûy maïnh ,daây ñaøn leäch nhieàu , töùc laø bieân ñoä dao ñoäng cuûa daây ñaøn lôùn neân aâm phaùt ra to.

C6: Bieân ñoä dao ñoäng cuûa maøng loa lôùn khi maùy thu thanh phaùt ra aâm to , bieân ñoä dao ñoäng cuûa maøng loa nhoû khi maùy thu thanh phaùt ra aâm nhoû 

	3. Hoạt động luyên tập: 5p
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh làm bài tập Bài 12.1, 12.2 ( SGK)

HS: Cá nhân hs đọc, lần lượt trả lời Bài 12.1, 12.2 ( SGK)

Hs khác nhận xét, bổ sung.

GV: Kết luận nội dung  Bài 12.1, 12.2 ( SGK)

Gv: Yêu cầu hs trả lời:  Âm to, âm nhỏ phụ thuộc vào yếu tố nào? Đơn vị độ to của âm? Ký hiệu.

Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.

Gv: Hướng dẫn hs về nhà.

- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ

- Đọc phần có thể  em chưa biết. 

- Làm các bài tập trong SBT.

- Xem trước nội dung bài 13
- Hs: Lắng nghe, tiếp thu.
	III. Vaän duïng :

- Bài 12.1: (SBT)  chọn B.

- Bài 12.2: (SBT) + ... đêxiben (dB)

                       + ... càng to.

                             + ... càng nhỏ.
Âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn.
Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben (kí hiệu dB)
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                                     Bài 13. MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức:

Biết kể tên được một số môi trường truyền âm, không truyền âm. 
Hiểu được một số thí dụ về sự truyền âm trong các môi trường khác nhau: rắn, lỏng, khí ...

2. Kĩ  năng: 

Làm thí nghiệm để chứng minh âm truyền qua các môi trường nào, 
Vận dụng kiến thức môi trường truyền âm giải thích một số hiện tượng trong thực tế.

3. Thái độ:  Giáo dục tính tự giác, trung thực cho học sinh

4. Hình thành năng lực: 

Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học.
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

*GV: Kế hoạch dạy học, hai trống, 2 quả cầu nhựa, một nguồn âm, một bình nước có nắp đậy.

*HS: Kiến thức bài cũ và nghiên cứu trước bài mới.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài (2 ph)
 GV: Goïi HS đoïc phaàn môû baøi.

HS: Đọc phaàn môû baøi.

GV: Dẫn dắt vào bài mới
	Ngày xưa để phát hiện tiếng vó ngựa người ta thường áp tai xuống đất để nghe, Tại sao

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1:  Nghiên cứu môi trường truyền âm (13ph)
MT: Biết kể tên được một số môi trường truyền âm, không truyền âm. Hiểu được một số thí dụ về sự truyền âm trong các môi trường khác nhau: rắn, lỏng, khí ... 
Giáo dục tính tự giác, trung thực cho học sinh
Kỹ năng làm thí nghiệm để chứng minh âm truyền qua các môi trường nào.
GV: Yêu cầu hs hoạt động nhóm tiến hành thí nghiệm rồi trả lời câu hỏi C1, C2.

HS: Hoạt động nhóm tiến hành thí nghiệm rồi trả lời câu hỏi C1, C2.

GV: Nhận xét, chốt lại câu trả lời của các nhóm.

HS: Các nhóm tiến hành thí nghiệm rồi rút ra kết luận trả lời câu hỏi C3,  C4
GV: Nhận xét, chốt lại kết luận thí nghiệm 2.

HS: Tìm hiểu thí nghiệm ở hình 13.4  để trả lời câu C5.

GV: Nhận xét, chốt lại kết luận thí nghiệm ở hình 13.4

GV: Yêu cầu cá nhân hs rút ra kết luận chung về môi trường truyền âm.

HS: Cá nhân hs rút ra kết luận chung về môi trường truyền âm.

Hs khác nhận xét, bổ sung kết luận môi trường truyền âm.

Nhận xét, chốt lại kết luận môi trường truyền âm.

Hoạt động 2: Vận dụng (15ph)

MT: Vận dụng kiến thức môi trường truyền âm giải thích một số hiện tượng trong thực tế.

HS: Đọc nội dung C7, C8, C9, C10.

HS: Cá nhân hs trả lời C7, C8.

HS khác nhận xét bổ sung nội dung C7, C8.

GV: Nhận xét chốt lại nội dung C7, C8.

GV: Yêu cầu hs hoạt động nhóm thảo luận trả lời C9, C10.

Gọi đại diện nhóm trình bày.

HS: Hoạt động nhóm thảo luận trả lời C9, C10.

Đại diện nhóm trình bày.

Nhận xét bổ sung nội dung C9, C10.

GV: Nhận xét chốt lại nội dung C9, C10.
	I. Môi trường truyền âm

Thí nghiệm 1: Sự truyền âm trong chất khí.

C1: Quả cầu 2 dao động -> âm đã được không khí truyền từ mặt trống thứ nhất đến mặt trống thứ hai.

C2: Biên độ dao động của quả cầu bốc ở trống 2 nhỏ hơn biên độ dao động của quả cầu bốc ở trống 1. Độ to của âm càng giảm khi ở càng xa nguồn âm

Thí nghiệm 2: Sự truyền âm trong chất rắn

C3: Âm truyền đến tai bạn C qua  môi trường rắn (gỗ)

Thí nghiệm 3: Sự truyền âm trong chất lỏng

C4: Âm truyền đến tai qua môi trường : Rắn, khí, lỏng.

C5: Môi trường chân không không truyền âm.
Kết luận 

- Âm có thể truyền qua những môi trường như rắn, lỏng , khí và không thể truyền qua chân không.

- Các vị trí càng xa nguồn âm thì âm nghe càng nhỏ.

- Vận tốc truyền âm: các môi trường khác nhau thì âm truyền đi vận tốc khác nhau.

II. Vận dụng:

C7. Âm xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường không khí.

C8. Khi chúng ta bơi chúng ta có thể ghe thấy tiếng ùng ục của bong bóng nước do ta thở ra

C9. Vì mặt đất truyền âm nhanh hơn không khí nên ta ghe được tiếng vó ngựa từ xa khi ghé tai xuống mặt đất.

C10: Caùc nhaø du haønh vuõ truï khoâng theå noùi chuyeän bình thöôøng ñöôïc vì giöõa hoïc bò ngaên caùch bôûi chaân khoâng beân ngoaøi boä aùo,  muõ giaùp baûo veä.


	3. Hoạt động luyên tập: 15p

MT:  Kiểm tra việc học tập ở nhà của học sinh về các vấn đề âm học. 

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

TN
TL

TN
TL

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TN
TL

TN
TL

Âm học
- Biết được tần số dao động và đặc điểm của nó.

Hiểu được khái niệm tần số, từ đó hiểu được vật nào dao động nhanh hay chậm.

Vận dụng tần số vào việc tạo ra âm thanh khác nhau.

Vận dụng tìm cách kiểm tra nguồn âm

Số câu

C1

C2

C3, ý 1

C3, ý 1

3 câu

Số điểm

1

1

2

2

10đ

Tổng điểm

3

3

2

2

10,0



	GV: Nêu yêu cầu của đề kiểm tra 15 phút

Câu 1:  Tần số dao động là gì ? Khi nào tần số dao động càng lớn? (3,0điểm)
Câu 2: Khi vặn cho dây đàn căng nhiều, căng ít thì âm phát ra sẽ cao, thấp như thế nào? Và tần số lớn, nhỏ ra sao? (3,0điểm)
Câu 3 : Khi thổi vào ống nghiệm thì ta nghe có âm phát ra. Tại sao? Làm cách nào có thể kiểm tra? (4,0điểm)
Hs: Làm bài kiểm tra theo yêu cầu giáo viên.

Gv: Hướng dẫn hs về nhà.

- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ

- Làm các bài tập trong SBT.
	Đáp án và thang điểm.

Câu 1 : Tần số dao động là số lần dao động trong một giây. Khi dao động càng nhanh, tần số dao động càng lớn. (3,0điểm)
Câu 2 : Khi vặn dây đàn căng nhiều thì âm phát ra cao và tần số dao động lớn. Và ngược lại. (3,0điểm)
 Câu 3 

 * Tại vì cột không khí trong ống dao động nên phát ra âm

 * Có thể kiểm tra sự dao động của cột khí bằng cách dán vài tua giấy mỏng ở miệng lọ sẽ thấy tua giấy rung rung. (4,0điểm)


IV. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                 Vồ Dơi, ngày    tháng   năm 2018
                                                            Kyù duyeät tuaàn 14

Tuần 15 

Tiết 15 

Bài  14 . PHẢN XẠ ÂM - TIẾNG VANG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1.Kiến thức: Biết mô tả và giải thích được một số hiện tượng liên quan đến tiếng vang. 
Biết một số vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém. Kể tên một số ứng dụng phản xạ âm.

2. Kĩ năng: Rèn khả năng tư duy từ các hiện tượng thực tế, từ các thí nghiệm.

3. Thái độ: Học sinh nghiêm túc, yêu thích môn học.

4. Hình thành năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học....
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

*GV: Kế hoạch dạy học, những âm thanh, tiếng vang trong thực tế. 
*HS: Học kỹ bài cũ và nghiên cứu trước bài 14- sgk.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (5ph)
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lên bảng hoàn thành kiểm tra bài cũ: 

HS trả lời

GV nhận xét, chốt lại nội dung chính, cho điểm.

GV: đặt vấn đề vào bài.

HS lắng nghe, dự đoán, tiếp thu bài mới
	Môi trường nào truyền âm, môi trường nào không truyền âm.

Môi trường nào truyền âm tốt nhất. Vận tốc truyền âm trong không khí so với trong nước như thế nào.

ĐVĐ Trong cơn dông, khi có tia chớp thường kèm theo tiếng sấm, sau đó còn nghe thấy tiếng ì ầm kéo dài, gọi là sấm rền. Tìm hiểu bài mới.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức (30ph)
Hoạt động 1: Nghiên cứu âm phản xạ và hiện tượng tiếng vang (18 phút)

MT: Mô tả và giải thích được một số hiện tượng liên quan đến tiếng vang. 
GV: Y/c đọc SGK và trả lời câu hỏi. Em đã nghe thấy tiếng vọng lại lời nói của mình ở đâu. 

GV: Gọi hs so sánh âm phản xạ và tiếng vang có gì giống nhau và khác nhau.

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1 

GV Nhận xét, chốt lại nội dung C1.

GV: Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi C2.

Gọi đại diện nhóm trình bày.

Nhận xét, chốt lại nội dung C2.

Yêu cầu HS làm việc cá nhân trả lời câu hỏi C3
Nhận xét, chốt lại nội dung C3.

GV: Gọi cá nhân hs rút ra nhận xét về âm phản xạ, tiếng vang.

HS: Cá nhân hs rút ra nhận xét về âm phản xạ, 

GV: Nhận xét, rút ra kết luận về âm phản xạ, tiếng vang.

Hoạt động 2: Nghiên cứu vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém (12 phút)

MT: Biết một số vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém. Kể tên một số ứng dụng phản xạ âm. 
Y/c HS đọc phần thí nghiệm ở H14.2 (SGK), trả lời câu hỏi C4
Hs khác nhận xét, bổ sung nội dung C4.

GV: Nhận xét, chốt lại nội dung C4.

Yêu cầu học sinh kể tên một số ứng dụng của âm trong đời sống.

GV: Nhận xét, chốt lại một số ứng dụng của âm trong đời sống.
	I. Âm phản xạ - tiếng vang

C1: Nghe tiếng vang ở giếng, ngõ hẹp dài, phòng rộng thường có tiếng vang khi có âm phát ra. Vì ta phân biệt được âm phát ra trực tiếp và âm phản xạ.
C2: Trong phòng kín khoảng cách nhỏ thời gian âm phát ra nghe được ách âm dội lại nhỏ hơn 1/15s -> âm phát ra trùng với âm phản xạ -> âm to

Ngoài trời âm phát ra không gặp chướng ngại vật nên không phản xạ lại được, tai chỉ nghe âm phát ra -> âm nhỏ

C3: Phòng to, âm phản xạ đến tai em sau âm phát ra -> nghe thấy tiếng vang

Phòng nhỏ: Âm phản xạ và âm phát ra đến tai cùng một lúc -> không được nghe tiếng vang

  a.  Phòng nào cũng có âm phản xạ.
  b.  S = V.t

Âm truyền trong không khí : V = 340 m/s

        S = 340m/s . 1/15s = 22,6 m

Nhận xét: Ta nghe được tiếng vang khi âm dội lại đến tai chậm hơn âm truyền trực tiếp đến tai khoảng thời gian ít nhất là 1/15s

Âm dội lại khi gặp một vật chắn là âm phản xạ.
II. Vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém.

+ Mặt gương: Âm nghe rõ hơn

+ Tấm bìa: Âm nghe không rõ

- Âm truyền đến vật chắn rồi phản xạ đến tai

- Vật cứng có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém).

C4: - Phản xạ âm tốt: Mặt gương, mặt đá hoa, tấm kim loại, tường gạch.

       - Phản xạ âm kém: Miếng xốp, áo len, ghế đệm mút, cao su xốp.

	3. Hoạt động luyên tập: 10p
MT: Vận dụng kiến thức về phản xạ âm, tiếng vang để giải bài tập. Cũng cố kiến thức đã học về phản xạ âm, tiếng vang. 

Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm trả lời C5, C6, C7 
GV: Nhận xét, kết luận nội dung C5, C6, C7

GV: chốt lại nội dung về phản xạ âm, tiếng vang.

Gv: Hướng dẫn hs về nhà.

- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần có thể  em chưa biết. 

- Làm các bài tập trong SBT.

- Xem trước nội dung bài 15
	III. Vaän duïng :

C5: Laøm töôøng saàn suøi, treo reøm nhung ñeå haáp thuï aâm toát hôn neân giaûm tieáng vang.AÂm nghe ñöôïc roõ hôn.

C6: Moãi khi kho nghe, ngöôøi ta thöôøng laøm nhö vaäy ñeå höôùng aâm phaûn xaï töø tay ñeán tai ta giuùp ta nghe ñöôïc aâm to hôn.

C7: AÂm truyeàn töø taøu tôùi ñaùy bieån trong ½ giaây. Ñoä saâu cuûa ñaùy bieån laø 1500 m/s x ½ =750m
Ta nghe được tiếng vang khi âm dội lại đến tai chậm hơn âm truyền trực tiếp đến tai khoảng thời gian ít nhất là 1/15s. Âm dội lại khi gặp một vật chắn là âm phản xạ.
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Bài 15. CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức: Biết phân biệt được tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn, 
Biết nêu và giải thích được một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn, kể tên một số vật liệu cách âm. 

2. Kĩ  năng: Rèn luyện phương pháp tránh tiếng ồn, làm giảm tiếng ồn. 
3. Thái độ: Ý thức được tiếng ồn ảnh hưởng đến mình và mọi người xung quanh. 

4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học....

II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

*GV: Kế hoạch dạy học, máy tính, máy chiếu.
*HS: Học kỹ bài cũ và nghiên cứu trước bài 15- sgk.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (5ph)
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lên bảng: Khi nào thì có âm phản xạ. Tiếng vang là gì.

- Có phải cứ có âm phản xạ thì đều có tiếng vang không. 
- Vật nào phản xạ âm tốt, phản xạ âm kém.  

HS trả lời

GV nhận xét, chốt lại nội dung chính, cho điểm.

GV: đặt vấn đề vào bài.

HS lắng nghe, dự đoán, tiếp thu bài mới
	Ta nghe được tiếng vang khi âm dội lại đến tai chậm hơn âm truyền trực tiếp đến tai khoảng thời gian ít nhất là 1/15s. Âm dội lại khi gặp một vật chắn là âm phản xạ.
Vật phản xạ âm tốt: Mặt gương, mặt đá hoa, tấm kim loại, tường gạch.

Vật phản xạ âm kém: Miếng xốp, áo len, ghế đệm mút, cao su xốp.

Nếu thiếu âm thanh thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào, nếu âm thanh lớn thì ảnh hưởng cuộc sống chúng ta thế nào. Tìm hiểu bài mới.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức (30ph)
Hoạt động 1:  Tìm hiểu sự ô nhiễm tiếng ồn (15ph)

MT: Biết phân biệt được tiếng ồn và ô nhiễm tiếng ồn. Có thái độ thức được tiếng ồn ảnh hưởng đến mình và mọi người xung quanh. 
GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 15.1; 15.2;15.3 SGK và cho biết tiếng ồn đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe thế nào, 

HS Dựa vào các hiện tượng ở hình vẽ 15.1; 15.2; 15.3 chọn từ thích hợp hoàn thành kết luận. 

GV: Yêu cầu cá nhân học sinh trả lời câu hỏi C1, C2.

HS nêu các biện pháp để chống ô nhiễm tiếng ồn đó.
GV: Nhận xét, chốt lại nội dung về nhận biết ô nhiễm tiếng ồn.

Hoạt động 2:  Tìm hieåu bieän phaùp choáng oâ nhieãm tieáng oàn (15 phút)

MT: Biết nêu và giải thích được một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn, kể tên một số vật liệu cách âm. Có kỹ năng rèn luyện phương pháp tránh tiếng ồn, làm giảm tiếng ồn. 
HS đọc thông tin trong SGK, tìm hiểu trên thực tế biện pháp đã làm tránh ô nhiễm tiếng ồn. 

GV: Tích hợp GDBVMT: Cho hs xem videoclip

- Tiếng ồn và sự ô nhiễm tiếng ồn.

- Tác hại của tiếng ồn đến hoạt động và sức khỏe của con người.  

HS: Xem videoclip: tiếng ồn và sự ô nhiễm tiếng ồn, tác hại của tiếng ồn.

GV: Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi C3, C​4

Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi C3, C​4

Đại diện nhóm hs trình bày nội dung C3, C​4
Hs nhóm khác nhận xét, bổ sung nội dung C3, C​4
GV: Nhận xét, chốt lại nội dung câu trả lời C3, C​4


	I. Nhận biết ô nhiễm tiếng ồn

C1: Hình 15.2: Vì tieáng oàn maùy khoan to,  gaây aûnh höôûng ñeán vieäc goïi ñieän thoaïi vaø gaây ñieác tai ngöôøi thô khoan.

Hình 15.3: Vì tieáng oàn to, keùo daøi töø chôï, gaây aûnh höôûng ñeán vieäc hoïc taäp cuûa HS.

Keát luaän: 

Tieáng oàn gaây oâ nhieãm laø tieáng to vaø keùo daøi  laøm aûnh höôûng xaáu ñeán söùc khoeû vaø sinh hoaït cuûa con ngöôøi.
C2: Tröôøng hôïp coù oâ nhieãm tieáng oàn laø:

b/. Laøm vieäc caïnh maùy xay xaùt thoùc,  gaïo, ngoâ…

d/. Beänh vieän, traïm xaù ôû caïnh chôï.

II. Tìm hiểu biện pháp chốnh ô nhiễm tiếng ồn:

Có 4 biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.

 + Cấm bóp còi ở gần trường học, bệnh viện

 + Xây tường ngăn.

 + Trồng nhiều cây xanh

       + Làm trần nhà bằng xốp, tường phủ 

C4: Nhöõng vaät lieäu thöôøng ñöôïc duøng ñeå ngaên chaën aâm, laøm cho aâm truyeàn qua ít laø : gaïch, beâtoâng,  goã…

Nhöõng vaät lieäu phaûn xaï aâm toát ñöôïc duøng ñeå caùch aâm laø: kính, laù caây dạ.

	3. Hoạt động luyên tập: 10p
MT: Vận dụng kiến thức về chống ô nhiễm tiếng ồn để giải bài tập. Cũng cố kiến thức đã học về chống ô nhiễm tiếng ồn. 

HS: Hoạt động nhóm trả lời C5, C6
GV: Nhận xét, kết luận nội dung C5, C6
Gv: Yêu cầu hs trả lời: Gần nhà em có quán mổ lợn vào lúc gần sáng tiếng mổ lợn rất ồn. Theo em có biện pháp nào để chống ô nhiễm tiếng ồn đó.

Các anh công nhân làm việc ở các nhà máy có tiếng ồn to và kéo dài. Vậy các anh đó có biện pháp nào để chống ô nhiễm tiếng đó?

Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.

GV: chốt lại nội dung về chống ô nhiễm tiếng ồn.
Gv: Hướng dẫn hs về nhà.

- Xem lại các nội dụng bài đã học tiết sau thi học kì I. 
- Hs: Lắng nghe, tiếp thu.
	III. Vaän duïng :

C5: Biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn ở hình 15.2; 15.3

  + Máy khoan không làm vào giờ vào giờ làm việc.

  + Chuyển chợ hoặc lớp học đi nơi khác, xây tường ngăn giữa chợ và lớp học.

C6: 

- Đề nghị mở nhỏ, tránh giờ nghỉ, giờ học...

- Phòng hát đảm bảo tính chát  không truyền âm ra bên ngoài.
Biện pháp nào để chống ô nhiễm tiếng ồn đó.

+ Xây tường ngăn.

+ Trồng nhiều cây xanh

    + Làm trần nhà bằng xốp, tường phủ 
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Hà Xuân Hóa
Tuần 17- Tiết 17 
  KIỂM TRA HỌC KÌ I

  I. Mục tiêu bài học.

  1. Kiến thức. Kiểm tra kiến thức của giúp hs biết: 
Chương Quang học: ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng, gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. 

Chương âm học: Nguồn âm, độ cao, to của âm, môi trường truyền âm, chống ô nhiễm tiếng ồn. Để từ đó có thể uốn nắn, bổ sung những sai sót.

  2. Kĩ năng. Rèn luyện kỹ năng vẽ ảnh của vật qua gương phẳng, kỹ năng giải thích các hiện tượng quang học, chương âm học.

  3. Thái độ. Giáo dục tính cần cù chịu khó, phong cách làm việc độc lập nghiêm túc.

4. Hình thaønh naêng löïc cho hoïc sinh
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học.

II.  Chuẩn bị của GV và HS

GV: Ma trận, đề đáp án, đáp án - biểu điểm

	    Cấp độ

Chương
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1- Quang học
	Biết được ĐLPXAS, hiện tượng nhật thực.

So sánh ảnh của một vật tạo bởi GCL, GP
	Hiểu được cách tính KC ảnh một vật tạo bởi GP, ĐLPX ánh sáng.
	Xác định được giá trị của góc tới tạo bởi gương phẳng. Vẽ được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng.
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ  0/0
	I.C1,2

1,0
	II.C3

1,5
	I. C4

0,5
	II.C1

1,0
	I. C8

0,5
	
	
	II. C4

1.5
	7

6,0 

60 0/0

	2- Âm học
	Biết được âm cao có tần số lớn, âm thấp có tần số nhỏ.
	Hiểu được đặc điểm của âm, ô nhiễm tiếng ồn.
	Giải thích được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí. 
	

	Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ 0/0
	I. C6

0,5


	
	I. C3,5,7

1,5


	
	
	II. C2

2,0
	
	
	5

4,0

400/0

	Tổng
	4

3,0

300/0
	5

3,0

300/0
	2

2.5

250/0
	1

1,5

15%
	12

10 

100%


     Đề kiểm tra
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Chọn và khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường nào?
A. Theo đường thẳng.


B. Theo đường cong.                              

C. Theo đường gấp khúc 


D.Theo nhiều đường khác nhau                                                   

Câu 2: Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực 

A. Ban ngày, khi Trái đất che khuất Mặt trăng.

B. Ban đêm, khi Trái đất che khuất Mặt trăng
C. Ban đêm, khi Mặt trời bị nửa kia của Trái đất che khuất nên ánh sáng Mặt trời không đến được nơi ta đứng 
D. Ban ngày, khi Mặt trăng che khuất Mặt trời, không có ánh sáng Mặt trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng 

Câu 3: Âm nào dưới đây gây ô nhiễm tiêng ồn?

A. Tiếng đồng hồ báo thức                   

B. Tiếng máy khoan bê tông liên tục hoạt động cạnh nơi làm việc.

C. Tiếng chim hót trong khu nhà ở giữa buổi trưa

D. Tiếng tập hát trong khu nhà kín ở giữa buổi trưa

  Câu 4: Điểm sáng S đặt trước gương phẳng một đoạn 25cm cho ảnh S’, xác định khoảng cách SS’?

A.  25cm.


B.  20cm.

C.  50cm.

D. 40cm. 

Câu 5: Âm thanh được tạo ra là nhờ:

      A.  Ánh sáng            
B. Dao động           
C. Nhiệt                    
D. Điện                         

Câu 6: Vật phát ra âm cao hơn khi nào?

 A. Khi vật dao động chậm hơn
    B. Khi vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn 
        C. Khi tần số dao động lớn hơn
    D. Khi vật dao động mạnh hơn           
     
Câu 7: Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?

       A. Nước biển                                     
B. Tầng khí quyển bao quanh trái đất

       C. Khoảng chân không                       
D. Tường bê tông                                                                   

Câu 8: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 400. Tìm giá trị góc tới ?

       A. 200 


B. 800  


C. 400


D. 600
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? (1 điểm)

Câu 2: Kinh nghiệm của những người câu cá cho biết khi có người đến bờ sông, cá ở trong sông lắp tức lẫn trốn ngay. Hãy giải thích taị  sao? (2 điểm)

Câu 3: So sánh sự giống và khác nhau giữa tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và gương cầu lõm (1,5 điểm)

Câu 4: Trên hình vẽ một điểm sáng S đặt trước gương phẳng và hai tia sáng xuất phát từ S tới gương. (1.5 điểm)

    a. Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng bằng cách vận dụng tính chất của ảnh.

    b. Vẽ tia phản xạ ứng với hai tia tới SI và SK.

                                                                                                                                                                                              

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM (4điểm) Mỗi ý 0.5 điểm x 8= 4đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	B
	C
	B
	C
	C
	A


II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. 1đ

Câu 2: Tiếng động chân người đi đã truyền qua đất trên bờ, rồi qua nước và đến tai cá nên cá bơi tránh đi chỗ khác. 2đ

Câu 3: Giống nhau: đều là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn. 0.75đ

Khác nhau: Ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn ảnh tạo bởi gương phẳng. 0.75

Câu 4: 1,5đ
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3. Hoat dgng luyén tap (3p)
- Thu bai

- Nhén xét qua trinh 1am bai clia hoc sinh.
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HS: Học bài ở nhà

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH 
a) Ổn định lớp

b)Tổ chức kiếm tra: 

Phát đề cho HS – thu bài
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Tuần 18

Tiết 18                               Bài 16 .  TỔNG KẾT CHƯƠNG II – ÂM HỌC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức: Hiểu được các kiến thức về âm học: Nguồn âm, độ cao của âm, độ to của âm, môi trường truyền âm, phản xạ âm, tiếng vang, chống ô nhiễm tiếng ồn.

2. Kỹ năng: Biết vận dụng kiến thức đã học giải thích một số hiện tượng trong thực tế. 

3. Thái độ: Giúp HS hệ thống hóa kiến thức của chương II, yêu thích môn học.

4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học.
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

*GV: Kế hoạch dạy học.

*HS: làm sẵn phần tự kiểm tra.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (1ph)
HS lắng nghe tình huống đặt ra ở đầu bài: GV:  Dẫn dắt vào bài mới.
	Trong chương âm học: Nguồn âm, độ cao của âm, độ to của âm, môi trường truyền âm, phản xạ âm, tiếng vang, chống ô nhiễm tiếng ồn, được vận dụng vào thực tế rất nhiều, chúng ta đi giải một số bài tập hôm nay.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức (25ph)
Hoạt  động 1: Cho HS tự kiểm tra kiến thức bản thân- 20p

MT: Hiểu được các kiến thức về âm học: Nguồn âm, độ cao của âm, độ to của âm, môi trường truyền âm, phản xạ âm, tiếng vang, chống ô nhiễm tiếng ồn. 
HS phát biểu phần tự kiểm tra của mình theo các câu (mỗi câu 2HS trả lời).

GV hướng dẫn: dựa vào kiến thức đã học ở các bài về nguồn âm, độ cao của âm, độ to của âm, môi trường truyền âm, phản xạ âm, tiếng vang, chống ô nhiễm tiếng ồn, để giải thích.

GV: Nhận xét, uốn nắn câu trả lời của từng HS. 

Hoạt  động 2:  Vận dụng - 15p

MT: Biết vận dụng kiến thức đã học giải thích một số hiện tượng trong thực tế. 

HS: Lần lượt trả lời các câu hỏi 1,2,3,6.

GV: Nhận xét, chốt lại nội dung.

HS: Hoạt động nhóm thảo luận trả lời các câu 4,5,7.

.

HS: Đại diện hs trong nhóm trình bày.

Hs nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời đúng.

GV: Chọn ra 1HS điều khiển cuộc thi và chia mỗi tổ thành 1 đội thi với nhau. 

Nói rõ thể lệ cuộc chơi (có phần thưởng).

HS điều khiển cuộc thi và chia mỗi tổ thành 1 đội thi với nhau. 

Hs các tổ tham gia cuộc thi.

GV làm trọng tài cho cuộc thi.

Tổng kết cuộc thi
	I. Tự kiểm tra:
1/.Vieát ñaày ñuû caùc caâu sau ñaây :

a/. Caùc nguoàn phaùt ra aâm ñeàu dao ñoäng

b/. Soá dao ñoäng trong 1 giaây laø taàn soá.  Ñôn vò taàn soá laø heùc(Hz

c/. Ñoä to cuûa aâm ñöôïc ño baèng ñôn vò ñeàxiben (dB).

d/. Vaän toác truyeàn aâm trong khoâng khí laø  340 m/s

e/.Giôùi haïn oâ nhieãm tieáng oàn laø 80 Db

2/. a/. Taàn soá dao ñoäng caøng lôùn, aâm phaùt ra caøng boång.

b/. Taàn soá dao ñoäng caøng nhoû, aâm phaùt ra caøng traàm.

c/. Dao ñoäng maïnh, bieân ñoä lôùn, aâm phaùt ra to.

d/. Dao ñoäng yeáu, bieân ñoä nhoû, aâm phaùt ra nhoû.

3/. a, c vaø d

4/. AÂm phaûn xaï laø aâm doäi ngöôïc trôû laïi khi gaëp moät maët chaén.

5/.  d

6/. a/. Caùc vaät phaûn xaï aâm toát laø caùc vaät cöùng vaø coù beàmaët nhaün.

b/. Caùc vaät phaûn xaï aâm keùm laø caùc vaät meàm vaø coù beà maët ghoà gheà.

7/. b vaø d 

8/. Moät soá vaät lieäu caùch aâm toát laø: boâng, vaûi xoáp, gaïch, goã, beâtoâng.

II. Vận dụng:
1/ ...         2/ C             3/...              

4/ Âm truyền từ người này qua không khí đến mũ và qua không khí đến tai người kia.

5/ Vì âm phát ra từ bước chân đến tường phản xạ lại.

6/ A 

7/ Biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn: Treo biển báo cấm còi, xây tường rào cao, phòng kính cửa, treo rèm, trồng cây...

Trò chơi ô chữ 

1

C

H

AÂ

N

K

H

OÂ

N

G

2

S

I

EÂ

U

AÂ

M

3

T

AÀ

N

S

OÁ

4

P

H

A

N

X

A

AÂ

M

5

D

A

O

Ñ

OÄ

N

G

6

T

I

EÂ

N

G

V

A

N

G

7

H

AÏ

AÂ

M



	3. Hoạt động luyện tập (4 phút)

MT: Khắc sâu kiến thức về nguồn âm, độ cao của âm, độ to của âm, môi trường truyền âm, phản xạ âm, tiếng vang, chống ô nhiễm tiếng ồn và hướng dẫn hs về nhà. 

HS trả lời nhanh: Thế nào hạ âm, siêu âm?
AÂm coù theå truyeàn qua nhöõng moâi tröôøng naøo?

GV: Nhận xét, chốt lại nội dung trong chương.

Gv: Hướng dẫn về nhà

Về nhà các em xem học thuộc phần tự kiểm tra. Xem trước nội dung bài 17
	+ Các âm có tần số < 20Hz gọi là hạ âm

+ Các âm có tần số >20000Hz gọi là siêu âm.

   Âm truyền trong môi trường:  raén, loûng ,khí vaø khoâng truyeàn ñöôïc trong chaân khoâng.
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Tuần 19

Tiết 19 

CHƯƠNG III:  ĐIỆN HỌC
Bài 17:  SỰ NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 
1. Kiến thức: Biết mô tả được một vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát.

Biết giải thích một số hiện tượng liên quan sự nhiễm điện do cọ xát.

2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, kĩ năng phân tích tình huống có vấn đề, giải thích đựơc một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát.

3. Thái độ: Trung thực, tự giác cho học sinh khi làm thí nghiệm.
4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học.
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN

*GV: Kế hoạch dạy học, một thước nhựa dẹt, một thanh thuỷ tinh, một mảnh ni lông, những mẩu giấy vụn, một mảnh phim nhựa, một mảnh vải khô, một giá đỡ treo miếng xốp.
*HS: Xem trước bài 17- sgk.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH
	Hoạt động của thầy và trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (5ph)
GV: Yeâu caàu caù nhaân HS lắng nghe tình huống đặt ra ở đầu bài

HS:  lắng nghe, 

GV:  Dẫn dắt vào bài mới.
	Khi các em lấy cây viết cọ xát vào cạnh bàn của mình một lúc và khi đưa đầu bút bị cọ xát đó vào những mảnh giấy vụn nhỏ thì ta thấy đầu bút bị cọ sát hút những mảnh giấy đó vậy hiện tượng đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay “ sự nhiễm điên do cọ xát”

	2. Hoạt động hình thành kiến thức (35ph)
Hoạt  động 1: Tìm hiểu vật nhiễm điện  (25 phút)

MT: Biết mô tả được một vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát. Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, kĩ năng phân tích tình huống có vấn đề, giải thích đựơc một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát. 

Học sinh hoạt động nhóm làm thí nghiệm 1 hình 17.1a, b trả lời câu hỏi.

Hs khác nhận xét, rút ra kết luận ở thí nghiệm 1: vật sau khi cọ xát thì có khả năng hút các vật khác

Yêu cầu các em ghi kết quả vào bảng và từ bảng em hãy rút ra nhận xét vật sau khi bị cọ xát thì chúng có khả năng gì.

HS quan sát hình 17.2 hoạt động nhóm làm thí nghiệm như trên nhưng thay mảnh phim nhựa bằng thứơc dẹt làm thí nghiệm và quan sát hiện tượng. Từ kết quả thí nghiêm rút ra kết luận

GV: Vào những lúc trời mưa dông, các đám mây bị cọ xát vào nhau nên nhiễm điện trái dấu. sự phóng điện giữa các đám mây (sấm) và giữa đám mây với mặt đất (sét) vừa có lợi vừa có hại cho cuộc sống con người.

Gọi hs nêu điểm có lợi và có hại trên. Để bảo vệ tính mạng và giảm tác hại của sét và các công trình xây dựng ta cần phải làm gì.

HS trả lời, hs khác nhận xét.

GV: Nhận xét, chốt lại câu trả lời.

Hoạt  động 2:  Vận dụng (10ph)
MT Biết giải thích một số hiện tượng liên quan sự nhiễm điện do cọ xát. 
HS Đọc và  lần lượt trả lời C1

Yêu cầu các em đọc và làm câu C2

Hướng dẫn hs trả lời C2:  Khi thổi luồng gió làm bụi bay cánh quạt quay cọ xát với những gì?

GV: Nhận xét và cho điểm hs  nếu Hs trả lời tốt

HS: Đọc và  lần lượt trả lời C3

GV: Nhận xét và cho điểm hs  nếu Hs trả lời tốt
	I. Vật nhiễm điện

* Thí nghiệm 1

    Hình 17.1a, b
* Kết luận 1

  Nhiều vật sau khi cọ xát có khả năng hút các vật khác

* Thí nghiệm 2

* Kết luận 2

Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng làm sáng bóng đèn bút thử điện.
II. Vận dụng:

C1: Lược và tóc cọ xát, cả hai đều nhiễm điện nên lược hút tóc kéo thẳng

C2:  - Khi thổi luồng gió làm bụi bay

- Cánh quạt quay cọ xát với kk, cánh quạt bị nhiễm điện, cánh quạt hút các các hạt bụi ở gần nó. Mép quạt cọ xát nhiều nên nhiễm điện nhiều nhất, mép quạt hút bụi mạnh nhất, bụi bám nhiều nhất

C3 Gương, kính, màn h́ình ti vi cọ xát với khăn lau khô, nhiễm điện v́à thế chúng hút bụi vải ở gần

	3. Hoạt động luyện tập (5 phút)

MT: Cũng cố kiến thức về sự nhiễm điện do cọ xát và hướng dẫn hs về nhà. 

HS trả lời nhanh:   vật bị nhiễm điện có khả năng gì?

GV: Nhận xét, chốt lại nội dung sự nhiễm điện do cọ xát  

Gv: Hướng dẫn về nhà

Đọc phần có thể em chưa biết.

Làm bài tập ở SBT.

Đối với bài học ở  tiết học tiếp theo: 

Chuẩn bị bài 18: Hai loại điện tích
	Sự nhiễm điện do cọ xát: Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật khác
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Tuần :20

Tiết: 20                                              Bài 18: HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:  

 - Biết được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu được đó là hai loại điện tích gì.
- Hiểu được sơ lược về cấu tạo nguyên tử, biết vật mang điện tích âm, vật mang điện tích dương.

2. Kỹ năng: Giải thích đựơc một số hiện tượng thực tế liên quan đến hai loại điện tích

3. Thái độ: Hs có ý thức học tập nhóm và thái độ học tập nghiêm túc.

4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học....

II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

GV: Kế hoạch dạy học, hai mảnh nilông kích thước khoảng 70mm x 12mm hoặc một mảnh 70mm x 250mm, 1 bút chì gỗ hoặc đũa nhựa, 1 kẹp nhựa, 1 mảnh len, 1 mảnh lụa, 1 thanh thuỷ tinh hữu cơ kích thước, 2 đũa nhựa có lỗ hổng ở giữa.

HS: Đọc và xem trước bài trước ở nhà.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (5ph)
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. (3 phút)

MT: Kiểm tra việc học tập ở nhà của học sinh về sự nhiễm điện do cọ xát.
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lên bảng hoàn thành kiểm tra bài cũ: vật bị nhiễm điện có khả năng gì?
HS trả lời

GV gọi hs khác nhận xét.

GV nhận xét, chốt lại nội dung chính, cho điểm.

Hoạt động 2: Daãn daét vaøo baøi. (2 phút)

MT: Gây hứng thú cho học sinh về việc biết phân biệt hai loại điện tích để giải thích một số hiện tượng trong đời sống.
GV: đặt vấn đề vào bài.

HS lắng nghe, dự đoán, tiếp thu bài mới
	Sự nhiễm điện do cọ xát: Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật khác
Ở bài trước ta đã biết có thể làm cho các vật nhiễm điện bằng cách cọ xát. Các vật nhiễm điện có thể hút được các vật nhẹ khác.

Vậy nếu 2 vật nhiễm điện để gần nhau chúng có khả năng tương tác với nhau như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm câu trả lời cho câu hỏi này.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức (30ph)
Hoạt  động 1: Tìm hiểu về hai loại điện tích. (18 phút)

MT: Biết được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu được đó là hai loại điện tích gì. Giải thích đựơc một số hiện tượng thực tế liên quan đến hai loại điện tích.
Có ý thức học tập nhóm và thái độ học tập nghiêm túc. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác,
GV: Yêu cầu HS đọc TN hình 18.1, nêu cách tiến hành TN

HS: Đọc TN hình 18.1, nêu cách tiến hành TN

GV: Yêu cầu hs hoạt đông nhóm tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu thí nghiệm 1 và chú ý cọ xát mỗi mảnh nilông theo một chiều với số lần như nhau

HS: Hoạt đông nhóm tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu thí nghiệm 1. 

GV: Yêu cầu HS đọc TN hình 18.2, nêu cách tiến hành TN. Trả lời: Hai thanh nhựa cùng cọ xát vào mảnh vải khô quan sát thấy chúng hút nhau hay đẩy nhau?

HS: Đọc TN hình 18.2 và tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu

GV: Từ kết quả thí nghiệm trên em hãy rút ra nhận xét?

HS: Từ kết quả thí nghiệm rút ra nhận xét, hoàn thành kết luận. 

GV: Yêu cầu hs hoàn thành kết luận 

HS: hoàn thành kết luận 

GV: Nhận xét, chốt lại nhận xét.

GV: Thông báo quy ước về điện tích.

GV: Gọi hs đọc và trả lời C1

HS: Đọc và trả lời C1

HS khác nhận xét, chốt lại C1.

GV: Nhận xét, chốt lại C1.

Trong các nhà máy thường xuất hiện bụi gây hại cho công nhân. Nên chúng ta cần bố trí các tấm kim loại tích điện trong nhà máy khiến bụi bị nhiễm điện và bị hút vào tấm kim loại, giữ cho môi trường trong sạch để bảo vệ sức khỏe công nhân.

Hoạt  động 2: Tìm hiểu sơ lược về cấu tạo nguyên tử. (12 phút)

MT: Hiểu được sơ lược về cấu tạo nguyên tử, biết vật mang điện tích âm, vật mang điện tích dương. Có thái độ học tập nghiêm túc. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề.
GV: Yêu cầu hs quan sát mô hình đơn giản của nguyên tử hình 18.4.

Gọi hs đọc nội dung mục II, trả lời câu hỏi.

HS: Quan sát mô hình đơn giản của nguyên tử hình 18.4.

Đọc nội dung mục II

GV: Yêu cầu hs trình bày sơ lược về cấu tạo của nguyên tử trên mô hình nguyên tử, nhận biết được kí hiệu hạt nhân, êlectrôn

HS: Trình bày sơ lược về cấu tạo của nguyên tử trên mô hình nguyên tử, nhận biết được kí hiệu hạt nhân, êlectrôn

Hs khác nhận xét, bổ sung sơ lược cấu tạo về nguyên tử.

GV: Nhận xét, chốt lại sơ lược cấu tạo về nguyên tử.


	I. Hai loại điện tích

* Thí nghiệm 1

* Nhận xét 1:

Hai vật giống nhau được cọ xát như nhau thì mang điện tích cùng loại và khi được đặt gần nhau thì chúng đẩy nhau

* Thí nghiêm 2

*Nhận xét 2: Thanh nhựa sẫm màu và thanh thuỷ tinh khi cọ xát thì chúng hút nhau do chúng mang điện tích khác loại.

-Thanh thuỷ tinh và thước nhựa nhiễm điện khác loại vì nếu nhiễm điện cùng loại nó phải đẩy nhau.

*Kết luận: Có hai loại điện tích. Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, mang điện tích khác loại thì hút nhau.

- Có hai loại điện tích: Điện tích dương (+) và điện tích âm (-).
II. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử

Nguyên tử gồm: Hạt nhân mang điện tích dương (+) và electrôn mang điện tích âm

Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm electrôn, nhiễm điện dương nếu mất bớt electrôn,


	3. Hoạt động luyên tập: 10p
MT: Vận dụng kiến thức về hai loại điện tích để giải bài tập. Cũng cố kiến thức đã học về hai loại điện tích. Hình thaønh naêng löïc tự học, hợp tác nhóm. Hướng dẫn về nhà chuẩn bị bài sau. 

GV: Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm trả lời C2, C3,C4 
HS: Hoạt động nhóm trả lời C2, C3,C4

GV: Gọi đại diện nhóm học sinh trình bày C2, C3,C4

HS: Đại diện nhóm học sinh trình bày C2, C3,C4

HS nhóm khác nhận xét, bổ sung nội dung C2, C3,C4

GV: Nhận xét, kết luận nội dung C2, C3,C4

GV: Yêu cầu hs trả lời: Khi nào một vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương. Có mấy loại điện tích? Đó là những loại điện tích nào?

Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.

GV: chốt lại nội dung về hai loại điện tích.
Gv: Hướng dẫn hs về nhà.

- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ

- Làm các bài tập trong SBT.

- Xem lại trước nội dung bài 19
- Hs: Lắng nghe, tiếp thu.
	III. Vaän duïng :

C2: Trước khi cọ xát, thước nhựa và miếng vải đều có điện tích dương và điện tích âm vì chúng đều có cấu tạo từ các nguyên tử. Trong nguyên tử: Hạt nhân mang điện tích dương, êlectrôn mang điện tích âm.

C3: Trước khi cọ xát, các vật chưa nhiễm điện → không hút mẩu giấy nhỏ

C4: Sau khi cọ xát:

+Mảnh vải mất êlectrôn → nhiễm điện dương.

+Thước nhựa nhận thêm êlectrôn → mang điện tích âm.
Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm êlectrôn, nhiễm điện dương nếu mất bớt êlectrôn.

Có hai loại điện tích, đó là điện tích dương (+) và điện tích âm (-).
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Hà Xuân Hóa


Tuần: 21

Tiết: 21                                   Bài 19:  DÒNG ĐIỆN – NGUỒN ĐIỆN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:

- Biết mô tả được thí nghiệm dùng pin hay acquy tạo ra dòng điện và nhận biết dòng điện thông qua các biểu hiện cụ thể như đèn bút thử điện sáng, quạt quay……

- Hiểu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

- Biết được tác dụng chung của các nguồn điện là tạo ra dòng điện và kể được tên các nguồn điện thông dụng là pin và acquy.

- Hiểu được cực dương và cực âm của các nguồn điện qua các kí hiệu (+), (-) có ghi trên nguồn điện.

2. Kỹ năng:

   Mắc được một mạch điện kín gồm pin, bóng đèn pin, công tắc và dây nối.

3. Thái độ:

   Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm.

4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tự học.
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

* GV: Kế hoạch dạy học, một mảnh tôn có kích thước (80 x 80), 1 mảnh nhựa có kích thước ( 130 x 180), 1 mảnh len, 1 bút thử điện, 1 bóng đèn pin, 1 công  tắc, 2 cục pin đại, 5 đoạn dây dẫn.
* HS: Đọc bài trước ở nhà

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (5ph)
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. (3 phút)

MT: Kiểm tra việc học tập ở nhà của học sinh về hai loại điện tích.
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lên bảng hoàn thành kiểm tra bài cũ: Khi nào một vật nhiễm điện âm, nhiễm điện dương. Có mấy loại điện tích? Đó là những loại điện tích nào?
HS trả lời

GV gọi hs khác nhận xét.

GV nhận xét, chốt lại nội dung chính, cho điểm.

Hoạt động 2: Daãn daét vaøo baøi. (2 phút)

MT: Gây hứng thú cho học sinh về việc tìm hiểu dòng điện – nguồn điện để giải thích một số hiện tượng trong đời sống.
GV: đặt vấn đề vào bài.

HS lắng nghe, dự đoán, tiếp thu bài mới
	Một vật nhiễm điện âm nếu nhận thêm êlectrôn, nhiễm điện dương nếu mất bớt êlectrôn.

Có hai loại điện tích, đó là điện tích dương (+) và điện tích âm (-).

Các em đã biết các thiết bị điện như tivi, quạt điện, máy cat xét chúng chỉ hoạt động được khi có dòng điện chạy qua, vậy dòng điện là gì? Người ta tạo ra nó như thế nào? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời trong bài học hôm nay “dòng điện – nguồn điện.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức (30ph)
Hoạt  động 1: Tìm hiểu về dòng điện. (15phút)
MT: Biết mô tả được thí nghiệm dùng pin hay acquy tạo ra dòng điện và nhận biết dòng điện thông qua các biểu hiện cụ thể như đèn bút thử điện sáng, quạt quay…… Hiểu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

Hình thành năng lực năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác

GV: Yêu cầu học sinh quan sát tranh hình 19.1

HS: Quan sát tranh hình 19.1

GV: Gọi hs đọc và thảo luận nhóm trả lời C1, C2, Đọc và hoạt động nhóm thảo luận trả lời C1, C2, 

Hs khác nhận xét, bổ sung C1, C2, 

GV: Vậy em hãy cho biết khi nào thì bút thử điện sáng

Yêu cầu cá nhân hs trả lời  dòng điện là gì.

Khi đèn sáng, quạt điện quay, các thiết bị điện hoạt động được thì chúng ta cần gì.

Yêu hs rút ra kết luận về dòng điện.

HS: Cá nhân hs trả lời  dòng điện là gì.

Hs rút ra kết luận dòng điện.

Hs khác nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét, chốt lại kết luận dòng điện.

GV: Nhắc nhở các em chú ý an toàn khi sử dụng điện.

HS: Tiếp thu an toàn khi sử dụng điện.

Hoạt  động 2: Tìm hiểu về nguồn điện. (15phút)
MT: Biết được tác dụng chung của các nguồn điện là tạo ra dòng điện và kể được tên các nguồn điện thông dụng là pin và acquy. Hiểu được cực dương và cực âm của các nguồn điện qua các kí hiệu (+), (-) có ghi trên nguồn điện. 

Kỹ năng mắc được một mạch điện kín gồm pin, bóng đèn pin, công tắc và dây nối.
Thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm.
Hình thành năng lực năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác

GV: Cho học sinh quan sát hình 19.2 trả lời câu hỏi pin và acquy dùng để làm gì? Pin và ac quy gọi là gì?

Quan sát hình 19.2 trả lời câu hỏi.

HS khác nhận xét bổ sung.

GV: Thông báo cho các em biết trên pin và acquy có hai dấu “+” và dấu  “-”. Dấu cộng là cực dương, dấu trừ là cực âm.

HS: Lắng nghe thông báo trên pin và acquy có hai dấu “+” và dấu  “-”.

GV: Yêu cầu các em làm câu C3, kể tên nguồn điện trong hình 19.2 và một số nguồn điện mà em biết.

Cá nhân làm câu C3, 
Hs khác nhận xét, bổ sung C3

GV: Mắc sơ đồ mạch điện hình 19.3 sgk cho học sinh quan sát, nếu đèn không sáng thì gv phải nêu được một số nguyên nhân dẫn tới đèn không sáng.

HS: Quan sát mạch điện hình 19.3 

GV: Yêu cầu hs hoạt động nhóm tập mắc mạch điện hình 19.3 sgk

Hoạt động nhóm tập mắc mạch điện hình 19.3 sgk

Hs nhóm khác nhận xét, bổ sung mạch điện có nguồn điện.

GV: Nhận xét, chốt lại mạch điện có nguồn điện.
	I. Dòng điện

* Nhận xét

Bóng đèn bút thử điện sáng khi có các điện tích dịch chuyển  qua nó.

* Kết luận

  Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

II. Nguồn điện

1. Các nguồn điện thường dùng

- Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động.

- Mổi nguồn điện đều có hai cực: (+), (-)

C3: Nguồn điện trong hình 19.2 có ac quy, pin đại, pin tiểu, pin đồng hồ, đinamô xe đạp, máy phát điện, ………

2. Mạch điện có nguồn điện

             -       +    k

                      Đ



	3. Hoạt động luyên tập: 10p
MT: Vận dụng kiến thức về dòng điện – nguồn điện để giải bài tập. Cũng cố kiến thức đã học về dòng điện – nguồn điện. Hình thaønh naêng löïc tự học, hợp tác nhóm. Hướng dẫn về nhà chuẩn bị bài sau. 

GV: Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm trả lời C4, C5,C6 

HS: Hoạt động nhóm trả lời C4, C5,C6
GV: Gọi đại diện nhóm học sinh trình bày C4, C5,C6
HS: Đại diện nhóm học sinh trình bày C4, C5,C6
HS nhóm khác nhận xét, bổ sung nội dung C4, C5,C6
GV: Nhận xét, kết luận nội dung C4, C5, C6
GV: Yêu cầu hs trả lời: Dòng điện là gì? Nguồn điện là gì? Kể tên các thiết bị dùng điện là pin?

Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.

GV: chốt lại nội dung về dòng điện – nguồn điện.

Gv: Hướng dẫn hs về nhà.

- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ

- Làm các bài tập trong SBT.

- Xem lại trước nội dung bài 20
- Hs: Lắng nghe, tiếp thu.
	III. Vaän duïng :

C4: 1. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

2. Đèn điện sáng khi có dòng điện chạy qua.

3. Quạt điện hoạt động khi có dòng điện chạy qua.

C5: Đèn pin. Rađiô, máy tính bỏ túi,  máy ảnh tự động, đồng hồ....

C6:  Để nguồn điện hoạt động thắp sáng đèn thì ta cần ấn vào lỗ để núm xoay của nó tì sát vào bánh xe đạp bánh xe đạp quay đồng thời dây nối tử đinamô  tới đèn không còn chỗ hở thì đèn sáng.

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng, Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ điện hoạt động, đèn pin, rađiô, đồng hồ
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Bài 20: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG

KIM LOẠI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:

 - Biết được vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua, vật liệu cách điện là vật liệu kh Nhận  biết được vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua, vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện đi qua.ông cho dòng điện đi qua.
- Biết được một số vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện thường dùng.

- Hiểu được dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

 2. Kỹ năng:  Có kỹ năng giải thích các hiện tượng đơn giản trong cuộc sống
 3. Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm.
4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực tự học.
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

* GV: Kế hoạch dạy học, một số đồ dùng và thiết bị điện như : bóng đèn, công tắc, ổ lấy điện, một số loại dây dẫn điện, một số vật  vật cách điện như nhựa, thủy tinh.

* HS: Đọc bài trước ở nhà.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH
	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1 . Hoạt động dẫn dắt vào bài

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. (6 phút)

MT: Kiểm tra việc học tập ở nhà của học sinh về dòng điện, nguồn điện.

GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lên bảng hoàn thành kiểm tra bài cũ: 

1. Em hãy cho biết thế nào là dòng điện?

2. Hai cực của nguồn điện có dấu gì? Để có dòng điện chạy trong mạch thi ta phải làm thế nào?

HS trả lời

GV gọi hs khác nhận xét.

GV nhận xét, chốt lại nội dung chính, cho điểm.

Hoạt động 2: Daãn daét vaøo baøi. (2 phút)

MT: Gây hứng thú cho học sinh về chất dẫn điện, chất cách điện và dòng điện trong kim loại.
GV: Yêu cầu hs đọc phần đặt ra ở đầu bài, dự đoán

HS lắng nghe, tiếp thu bài mới.

	1. Dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng.

2. Hai cực của nguồn điện có dấu “+” và “-“, dấu cộng là cực dương dấu trừ là cực âm. Để có dòng điện chạy trong mạch thì mạch điện phải kín, gồm các thiết bị điện nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện.

Các em đã biết các thiết bị điện như  tivi, quạt điện, máy cat xét chúng chỉ hoạt động được khi có dòng điện chạy qua, vậy dòng điện là gì? Người ta tạo ra nó như thế nào? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời trong bài học hôm nay “dòng điện – nguồn điện

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt  động 1: Tìm hiểu chất cách điện và chất dẫn điện (17 phút)
MT: Biết được vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua, vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện đi qua. Biết được một số vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện thường dùng.

Có kỹ năng giải thích các hiện tượng đơn giản trong cuộc sống
Thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm.
Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm 

Gv: Cho học sinh quan sát hình 20.1, hình thành cho các em khái niệm thế nào là chất cách điện, dẫn điện.

1. Em hãy cho biết thế nào là chất dẫn điện.

2. Em hãy cho biết thế nào là chất cách điện.

Hs: quan sát và nêu được khái niệm về chất dẫn điện và chất cách điện

Gv: gọi hs đọc và hoàn thành C1

Hs: trả lời C1.
Hs: khác nhận xét, bổ sung.

Gv: Làm thí nghiệm theo hình 20.2 cho học sinh quan sát và hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm làm theo, điền vào bảng  trường hợp nào là dẫn điện, trường hợp nào cách điện.

Hs: hoạt động nhóm làm thí nghiệm lần lượt với các vật liệu như  một đoạn dây đồng, một đoạn dây thép, vỏ nhựa bọc dây điện, ruột bút chì, miếmg sứ, … vật liệu nào mà đèn sáng thì cho dòng điện chạy qua, vật liệu nào mà đèn không sáng thì không dòng điện chạy qua và điền vào bảng.

Gv: từ thí nghiệm nêu vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện.

Hs: nêu vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện

Gv: gọi hs đọc và trả lời C2

Hs: đọc và trả lời C2

Hs: khác nhận xét, bổ sung.

Gv: gọi hs đọc và trả lời C3

Hs: đọc và trả lời C3

Hoạt  động 2: Tìm hiểu dòng  điện trong kim loại (13phút)

MT: Hiểu được dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

Có kỹ năng giải thích các hiện tượng đơn giản trong cuộc sống
Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề
Gv: Kim loại là chất dẫn điện vậy kim loại được cấu tạo như thế nào.
Hs: kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử

Gv: gọi hs đọc và trả lời Vậy nguyên tử thiếu 1 electron thì phần còn lại của nguyên tử mang điện tích gì?

Trong nguyên tử hạt nào mang điện tích dương hạt nào mang điện tích âm. (C4)

Hs: trả lời C4: Nếu nguyên tử mất electron thì phần còn lại của nguyên tử mang điện tích dương.

 Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương, các elec trôn mang điện tích âm.

Gv: Hướng dẫn cho học sinh làm câu C5

Hs: trả lời C5: Kí hiệu của các e tự do là các vòng tròn nhỏ mang dấu “-”, Kí hiệu phần còn lại là vòng tròn lớn có dấu “+”, chúng mang điện tích dương vì chúng bị mất bớt e
Gv: yêu cầu hs quan sát hình 20.4 và trả lời câu C6

Hs: trả lời C6: Electron tự do mang điện tích âm bị cực âm đẩy, bị cực dương hút.

Gv: gọi hs rút ra kết luận về dòng điện trong kim loại.

Hs: trả lời, hs khác nhận xét bổ sung,

Gv: kết luận về dòng điện trong kim loại.
	I. Chất dẫn điện và chất cách điện.                                            

- Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. 

- Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi

C1. - Bộ phận dẫn điện: dây tóc, trục dây, hai đầu dây đèn, hai hốt cắm, hai lõi dây điện.

 - Bộ phận cách điện: Trụ thủy tinh, thủy tinh đen, vỏ nhựa của phích cắm, vỏ dây.

C2: -  đồng, sắt, nhôm, chì 
-  nhựa, thủy tinh, sứ.. 

C3: Trong mạch điện thắp sáng trong nhà như công tắc đóng ngắt mạch điện ở giữa chúng là không khí mà khi ta tắt đèn thì đèn không sáng thì chứng tỏ ở điều kiện bình thường không khí là chất cách điện.

II. Dòng điện trong kim loại

1. Eelectron tự do trong kim loại

a)  Kim loại là chất dẫn điện. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử.

b) Trong kim loại có các electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại. chúng được gọi là các electron tự do

2. Dòng điện trong kim loại.

  Các electron tự do trong kim loại dịch chuyển có hướng tạo thành dòng điện chạy qua nó.



	3.Hoạt động luyên tập: 7p

MT: Nhằm cũng cố kiến thức đã học về chất dẫn điện, chất cách điện và dòng điện trong kim loại. Hướng dẫn về nhà chuẩn bị bài sau. Hình thành năng lực tự học.

Gv: gọi hs đọc và suy nghĩ trả lời C7,C8, C9

Hs đọc và suy nghĩ trả lời: C7.B, C8. C, C9 
Gv: Yêu cầu hs trả lời.
+ Thế nào là dòng điện trong kim loại

Hs: trả lời.

Hs khác nhận xét.
+ Thế nào là chất dẫn điện, chất cách điện?

Hs: trả lời
Hs khác nhận xét.
Gv nhận xét, kết luận chung về chất dẫn điện, chất cách điện và dòng điện trong kim loại

Gv: Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: 
- Các em về nhà học bài và xem soạn trước bài sơ đồ mạch điện-chiều dòng điện sgk/ 58.

 - Làm các bài tập 20.1 – 20.5 trong sbt

Hs: Tiếp thu hướng dẫn của gv.
	III. Vận dụng
C7: B      

C8: C            

C9: C
Dòng điện trong kim loại là ḍòng các e tự do dịch chuyển có hướng

Chất dẫn điện là  chất cho dđ đi qua, chất cách điện là chất không cho dđ đi qua


IV. RÚT KINH NGHIỆM
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Bài 21: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức.

 - Biết được qui ước về chiều dòng điện.
2. Kỹ năng:

 - Vẽ được sơ đồ mạch điện đơn giản đã được mắc sẵn bằng các kí hiệu đã được quy ước.

 - Mắc được mạch điện  đơn giản theo sơ đồ đã cho.

 - Chỉ được chiều dòng điện chạy trong mạch điện. Biểu diễn được bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện.

3. Thái độ:

 Nghiêm túc trong học tập, trong việc vẽ sơ đồ mạch điện.

4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực tự học.

II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

* GV: Kế hoạch dạy học, 2 cục pin, 1 công tắc, 4 đoạn dây có vỏ bọc cách điện, một bóng đèn.

* HS: Đọc bài trước ở nhà.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài (17 ph)
  Hoạt động 1: Kiểm tra 15 phút. (15 phút)

MT: Kiểm tra việc học tập ở nhà của học 

sinh về chất dẩn điện, cách điện, dòng điện trong kim loại.
	

	Ma Trận
	

	Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

TL

TL

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TL

TL

   Chất dẩn điện, cách điện, dòng điện trong kim loại.
Nhận biết được chất dẫn điện, chất cách điện

 Hiểu được đặc điểm của dòng điện trong kim loại, dòng electron.

Đặc điểm của dòng điện vào thực tế

Xác định được mạch điện gồm những bộ phận nào.

Số câu

 C3

 C2

           C1, Ý 2      

C1, Ý1     

3 câu

Số điểm

3,0

3,5

  3,0

0,5

10đ

Tổng điểm

3,0 

3,5

3,0

0,5

10,0



	

	GV: Nêu yêu cầu của đề kiểm tra 15 phút

1. Mạch điện thường có những bộ phận nào? Cho các cụm từ sau đây: đèn điện, quạt điện, điện tích, dòng điện. Hãy viết ba câu, mổi câu có sử dụng hai trong số cụm từ đã cho. (3.5 đ)

   2. Dòng điện trong kim loại là gì? Nêu chiều dịch chuyển của các êlectrôn tự do? (3.5đ)
   3. Thế nào là chất dẫn điện, chất cách điện? Lấy ví dụ minh họa. (3.0đ)
Hs: Làm bài kiểm tra theo yêu cầu giáo viên.

Hoạt động 2: Daãn daét vaøo baøi. (3 phút)

MT: Gây hứng thú cho học sinh về nhận dạng một số sơ đồ mạch điện trong thực tế.
Gv: cho hs quan sát một số mạch điện

Hs: dự đoán trả lời. 
	Đáp án và thang điểm.

Câu 1: 

- Mạch điện gồm: nguồn điện và các thiết bị điện. (0,5đ)
- Ḍòng điện là ḍòng các điện tích dịch chuyển có hướng (1,0đ)

- Đèn điện sáng khi có ḍòng điện chạy qua (1,0đ)

- Quạt điện hoạt động khi có ḍòng điện chạy qua (1,0đ)

Câu 2: - Dòng điện trong kim loại là ḍòng các electron tự do dịch chuyển có hướng(1,5đ)

- Chiều dịch chuyển của các êlectrôn tự do là từ cực âm sang cực dương  (2,0đ)
Câu 3: Chất dẫn điện là: chất cho dòng điện đi qua (1,5đ)
  Vd: dây đồng, kẻm…

Chất cách điện là: chất không cho dòng điện đi qua (1,5đ)
Vd: cao su, sứ…
Quan sát một số mạch điện trong thực tế và cho biết trong số các mạch điện trên có mạch đơn giản, có mạch phức tạp. Các thợ điện căn cứ vào đâu để có thể mắc các mạch điện đúng như yêu cầu cần có? Để biết được vấn đề này chúng ta t́ìm hiểu bài 21

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt  động 1: Tìm hiểu  sơ đồ mạh điện. (13phút)
MT:  Vẽ được sơ đồ mạch điện đơn giản đã được mắc sẵn bằng các kí hiệu đã được quy ước. Mắc được mạch điện  đơn giản theo sơ đồ đã cho. Thái độ nghiêm túc trong học tập, trong việc vẽ sơ đồ mạch điện. Hình thành năng lực

phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm.

Gv giới thiệu: nhằm mô tả đơn giản các mạch điện và mắc (lắp) đúng như yêu cầu người ta sử dụng các kí hiệu biểu thị các bộ phận của mạch điện để vẽ sơ đồ mạch điện. 

Hs: lắng nghe

Gv: nêu một số bộ phận  mạch điện sau đó giới thiệu kí hiệu của từng bộ phận

Hs: lắng nghe và ghi vào vở

Gv:  yc Hs hiểu được kí hiệu của  một số bộ phận  mạch điện (SGK)

Gv yêu cầu hs sử dụng kí hiệu  của  một số bộ phận  mạch để vẽ sơ đồ mạch điện

Hs: sử dụng các kí hiệu để vẽ sơ đồ

Gv: gọi Hs đọc và thảo luận nhóm đôi hoàn thành  câu C1 (trong 1 phút ) 

Hs hoạt động nhóm hoàn thành C1
Đại diện nhóm hs khác nhận xét bổ sung.

GV chốt lại nội dung C1.

Gv: Yc Hs đọc và làm việc cá nhân hoàn thành câu C2 (trong 1 phút)

Gv: gợi ý cho Hs vẽ sơ đồ câu C2

Gv: gọi một Hs lên bảng vẽ sơ đồ câu C2

Hs thực hiện

C2:                         K

Gv: cho Hs đọc câu C3 và Gv thống nhất dùng sơ đồ trong câu C2 để các em thực hành lắp mạch điện

Gv giới thiệu dụng cụ và hướng dẫn cho Hs lắp mạch điện

Gv: gọi hs lên bảng mắc sơ đồ

Hs lên mắc mạch điện theo sơ đồ

Gv: gọi hs nhận xét

Gv: nhận xét chung

Gv: mạch điện được mô tả như thế nào?

Hs: Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ

Gv: từ sơ đồ ta có thể làm được điều gì?

Hs: từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng

Gv liên hệ thực tế việc sử dụng sơ đồ để lắp mạch điện

Gv: trong quá trình các em  thực hành lắp mạch điện và đã thấy đèn phát sáng khi đóng công tắc điều này cho ta biết có dòng điện chạy qua mạch. Vậy dòng điện qua mạch như thế nào? Ta t́ìm hiểu phần II.

Hoạt  động 2: Tìm hiểu chiều dòng  điện  (7phút )
MT: Biết được qui ước về chiều dòng điện. Chỉ được chiều dòng điện chạy trong mạch điện. Biểu diễn được bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực tự học.

Gv: Giới thiệu cho các em về chiều dòng điện đã được các nhà khoa học quy ước và tới nay vẫn còn dùng (có sơ đồ minh hoạ)

Hs: tiếp thu và ghi vào vở

Gv thông báo cho Hs biết  dòng điện cung cấp bởi pin hay acquy có chiều không đổi gọi là dòng điện một chiều

Gv: yc Hs đọc và làm việc các nhân  hoàn thành câu C4

Hs: C4: Quy ước của chiều dòng điện và chiều dịch chuyển của các electron tự do trong kim loại ngược chiều nhau

Gv: Yc Hs đọc và làm việc cá nhân hoàn thành câu C5 (trong 1 phút)   

Hs: lên bảng thực hiện C5
	I. Sơ đồ mạch điện

1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện.

        (SGK)

2. Sơ đồ mạch điện

                                     

               K        

:                                     

            :                                     

* Kết luận: Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng

II. Chiều dòng điện.

Chiều  dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện

	3. Hoạt động luyên tập: 7p

MT: Cũng cố kiến thức đã học về chất dẫn điện, chất cách điện và dòng điện trong kim loại. Hướng dẫn về nhà chuẩn bị bài sau. Hình thành năng lực tự học.

Gv: Yc Hs quan sát t cấu tạo của chiếc đèn pin dạng ống tròn vỏ nhựa

Hs: quan sát

Gv: gọi hs nêu cấu tạo của chiếc đèn pin

Hs: nêu cấu tạo

Gv: Cho Hs lần lượt làm việc cá nhân trả lời câu C6

Hs: Nhận xét.

Gv: Kết luận, chốt lại

Gv: Mạch điện được mô tả như thế nào?

Hs: Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ

Gv: từ sơ đồ ta có thể làm được điều gì?

Hs: từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng

Gv: Nêu chiều dòng điện

Hs: Chiều  dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện
Gv: gọi hs đọc và suy nghĩ trả lời C7,C8, C9

Hs đọc và suy nghĩ trả lời: C7.B, C8. C, C9 

Gv: Yêu cầu hs trả lời: Chiều dòng điện được quy ước như thế nào.
Hs: trả lời.

Hs khác nhận xét.
Gv nhận xét, kết luận chung về chiều dòng điện.
Gv: Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: 

- Các em về nhà học bài và xem soạn trước bài 22

 - Làm các bài tập trong sbt

Hs: Tiếp thu hướng dẫn của gv.
	III. Vận dụng

C6:

-  Nguồn điện của đèn pin gồm 2 chiếc pin

Kí hiệu: 

             +                -

-  Cực dương (+) của nguồn điện thường lắp về phía đầu của đèn pin
b
Chiều  dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện
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Bài 22: TÁC DỤNG NHIỆT VÀ TÁC DỤNG

PHÁT SÁNG CỦA DÒNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức.

- Biết kể tên được các tác dụng nhiêt, phát sáng của dòng điên và nêu được biểu hiên của từng tác dụng này

- Hiểu được ví dụ cụ thể về mỗi tác dụng của dòng điện.

2. Kỹ năng.

     Vận dụng kiến thức giải thích các tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện trong cuộc sống.

3. Thái độ.

    Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm.

4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực tự học.

II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

GV: - Kế hoạch dạy học, sgk, 1 biến thế nguồn, 5 dây nối, 1 công tắc, 1 cầu chì

        - 1 đoạn dây sắt mảnh, dài khoảng 30cm tới 35cm (tách từ dây phanh xe đạp).

HS: đọc bài trước ở nhà.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. (5 phút)

MT: Kiểm tra việc học tập ở nhà của học sinh về sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện.

GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lên bảng hoàn thành kiểm tra bài cũ: Em hãy vẽ lại một số kí hiệu của một số bộ phận mạch điện  như công tắc, bóng đèn và nguồn điện 2 pin? Nêu quy ước về chiều của dòng điện

HS trả lời

GV gọi hs khác nhận xét.

GV nhận xét, chốt lại nội dung chính, cho điểm.

Hoạt động 2: Daãn daét vaøo baøi. (2 phút)

MT: Gây hứng thú cho học sinh về tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng của dòng điện.
GV: đặt vấn đề  ở đầu bài.
HS lắng nghe, dự đoán, tiếp thu bài mới.


	Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện

Khi dòng điện chạy trong mạch, ta không thể nhìn thấy các điện tích di chuyển. Nhưng ta có thể quan sát các tác dụng do dòng điện gây ra và đó là những tác dụng nào? Chúng  ta cùng tìm hiểu bài hôm nay “Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện”

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt  động 1: Tìm hiểu tác dụng nhiệt. (15 phút)
MT: Biết kể tên được các tác dụng nhiêt của dòng điên và nêu được biểu hiên của từng tác dụng này

Hiểu được ví dụ cụ thể về tác dụng nhiệt của dòng điện.

Thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm
Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm.

Gv: yêu cầu hs trả lời câu C1, nêu tên một số dụng cụ được đốt nóng khi có dòng điện chạy qua
Hs: đọc và trả lời câu C1.
Gv: hướng dẫn và yêu cầu hs hoạt động nhóm lắp sơ đồ mạch điện như hình 22.1 sgk / 60 và trả lời các câu a, b, c. 
Hs hoạt động nhóm lắp sơ đồ mạch điện như hình 22.1 sgk / 60 và trả lời các câu a, b, c.
Gv nhận xét, kết luận.
Gv: Khi có dòng điện chạy qua sẽ làm các vật như thế nào.
Gv: làm thí nghiệm như hình 22.2 cho hs xem và trả lời các câu hỏi a, b

Hs: Chú ý quan sát để trả lời các câu a, b 

Gv: yêu cầu các em rút ra kết luận chung về tác dụng nhiệt của dòng điện.

Hs: rút ra kết luận

Gv: yêu cầu hs đọc và trả lời câu C4

Hs: trả lời C4.

Gv: Em hãy nêu nguyên nhân gây tác dụng nhiệt của dòng điện?

Hs: nguyên nhân gây tác dụng nhiệt của dòng điện là do các vật dẫn có điện trở

Gv: Tác dụng nhiệt của có lợi và có hại. Để làm giảm tác dụng nhiệt của dòng điện ta làm ntn?

Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.
GDBVMT: Ta thấy hiện nay việc sử dụng nhiều kim loại làm vật liệu dẫn điện dẫn đến việc làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Ngày nay, người ta đang cố gắng sử dụng vật liệu siêu dẫn ( có điện trở suất bằng không) trong đời sống và kĩ thuật.
GV: yêu cầu hs trả lời, theo em đó là những vật liệu nào.

Hs: Trả lời, hs khác nhận xét bổ sung.
GV: Nhận xét chốt lại việc sử dụng nguồn tài nguyên ở nước ta.

Hoạt  động 2: Tác dụng phát sáng của dòng điện. (15 phút)
MT: Biết kể tên được các tác dụng phát sáng của dòng điện và nêu được biểu hiên của từng tác dụng này

Hiểu được ví dụ cụ thể về tác dụng phát sáng của dòng điện. Thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm
Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực tự học.
Gv: một trong những tác dụng quan trọng của dòng điện là tác dụng phát sáng. Nhiều loại đèn hoạt động được dựa vào tác dụng này

Hs: tiếp thu

Gv: Khi nào dây tóc bóng đèn phát sáng?

Hs: Khi nhiệt độ của dây tóc bóng đèn lên cao

Gv: Trong thí nghiệm ở hình 22.2 dây sắt có phát sáng không?

Hs trả lời: Có, dây sắt bị nóng đỏ.

Gv: Có một số đèn phát sáng khi có dòng điện chạy qua mà không bị nóng lên nhiều ( nhiệt độ không cao).

Hs: tiếp thu

Gv: Biểu diễn thí nghiệm cắm đầu viết thử điện vào ổ lấy điện. 

Hs quan sát và trả lời câu hỏi C5,C6.

.

Gv: dựa vào câu trả lời C5, C6 rút ra kết luận

Gv: giải thích ý nghĩa tên viết tắt của đèn LED ( tiếng anh có nghĩa là đi- ôt phát quang)

Gv: Hướng dẫn hs nối hai đầu dây của đèn LED với hai cực của nguồn điện thay đổi đầu dây nối thích hợp để cho đèn sáng. ( gv cho hs lên bẳng lắp mạch điện)

Hs lắp mạch điện

Gv: Yêu cầu hs quan sát và cho biết đèn sáng ở chỗ nào và khi sáng đèn có nóng lên không?

Hs: đèn sáng ở trên hai bản kim loại, khi đèn sáng không bị nóng 

Gv: yêu cầu hs đọc và trả lời C7

Hs trả lời C7, hs khác nhận xét bổ sung.
Gv: yêu cầu hs dựa vào câu trả lời trên rút ra kết luận

Hs: rút ra kết luận

Gv: Sử dụng đèn đi-ốt để thắp sáng trong nhà có tác dụng gì?

Hs: trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.
Gv nhận xét, chốt lại nội dung.
	I. Tác dụng nhiệt.
1.Thí nghiệm.

C1. dụng cụ đốt nóng bằng điện: Bóng đèn dây tóc, bếp điện, nồi cơm điện, bàn là….
C2: a. Bóng đèn nóng lên. Có thể xác nhận qua cảm giác bằng tay hoặc sử dụng nhiệt kế.

b. Dây tóc của bóng đèn bị đốt nóng mạnh và phát sáng.

c. Bộ phận của bóng đèn ( dây tóc ) thường làm bằng vonfram để không bị nóng chảy, nhiệt độ nóng chảy của vonfram là 3370oC.

2. Kết luận.

- Khi có dòng điện chạy qua, các vật dẫn bị nóng lên.

- Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng.

C4: Khi đó cầu chì nóng lên tới nhiệt độ nóng chảy và bị đứt. Mạch điện bị hở ( bị ngắt mạch ), tránh hư hại và tổn thất có thể xảy ra.

II. Tác dụng phát sáng.

1. Bóng đèn bút thử điện

C5: Hai đầu dây trong bóng đèn bút thử điện tách rời nhau.

 C6: Đèn của bút thử điện sáng do chất khí ở giửa hai đầu dây bên trong đèn phát sáng

* Kết luận :

Dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn của bút thử điện làm chất khí này phát sáng.

2. Đèn điốt phát quang ( đèn LED)

C7: Đèn điôt phát quang sáng khi hai bản kim loại nhỏ hơn bên trong đèn được nối với cực dương của pin và bản kim loại to hơn được nối với cực âm.

* Kết luận :

Đèn điôt phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định và khi đó đèn sáng.

	3. Hoạt động luyên tập: 8p

MT: Vận dụng kiến thức giải thích các tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện trong cuộc sống.

Cũng cố kiến thức đã học về tác dụng nhiệt, phát sáng của dòng điện. Hướng dẫn về nhà chuẩn bị bài sau. Hình thành năng lực tự học.

Gv: yêu cầu hs đọc và làm câu C8, C9
Hs: đọc và làm câu C8, C9
Gv: gọi hs trả lời C8

Hs: trả lời C8 

Gv: gọi hs trả lời C9

Hs trả lời C9: 

Gv: nhận xét, chốt lại C8, C9.
Gv: yêu cầu hs trả lời câu hỏi:

- Thông thường dòng điện chạy qua vật dẫn điện thì gây ra tác dụng gì?

- Đèn bút thử điện và đèn LED có nóng lên tới nhiệt độ cao khi phát sáng không?

- Gọi hs đọc phần có thể em chưa biết.

- Làm bài tập 22.1 đến 22.8 trong SBT trang 50,51

- Học thuộc nội dung đã học.

- Đọc và soạn trước bài 23.
	III. Vận dụng

C8 :E. Không có trường hợp nào.

C9: Nối bản kim loại nhỏ của đèn LED với cực A của nguồn điện và đóng công tắc K. Nếu đèn LED sáng thì cực A là cực dương của nguồn điện, nếu đèn không sáng thì A cực âm của nguồn điện và B là cực dương của nguồn điện.

- Gây ra tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng
- Không nóng tới nhiệt độ cao
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BÀI 23: TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ

                                              TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức.

   - Biết kể tên được các tác dung từ, hóa học, sinh lí của dòng điện và nêu được biểu hiện của các tác dụng này.

   - Hiểu được ví dụ cụ thể về mỗi tác dụng của dòng điện.

2. Kỹ năng.

   Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng liên quan đến các tác dụng của dòng điện trong cuộc sống.

3. Thái độ.

    Học sinh có ý thức học tập, cẩn thận trong khi làm thí nghiệm, chịu khó tìm tòi kiến thức.

4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực tự học.

II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

Gv:  Kế hoạch dạy học, sgk, kim nam châm, nam châm thẳng, một vài vật nhỏ bằng sắt, thép, bộ nguồn 

, một bình điện phân đựng dung dịch  CuSO4, công tắc, bóng đèn loại 6V, 6 dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện.

Hs:  đọc bài trước ở nhà.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. (5 phút)

MT: Kiểm tra việc học tập ở nhà của học sinh về tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng của dòng điện.
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lên bảng hoàn thành kiểm tra bài cũ: Thông thường dòng điện chạy qua vật dẫn điện thì gây ra tác dụng gì? Đèn bút thử điện và đèn LED có nóng lên tới nhiệt độ cao khi phát sáng không?

HS trả lời

GV gọi hs khác nhận xét.

GV nhận xét, chốt lại nội dung chính, cho điểm.

Hoạt động 2: Daãn daét vaøo baøi. (3phút)

MT: Gây hứng thú cho học sinh về tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lí của dòng điện.
GV: đặt vấn đề  ở đầu bài.

HS lắng nghe, dự đoán, tiếp thu bài mới.


	- Gây ra tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng
- Không nóng tới nhiệt độ cao
Ở tiết trước ta đã biết dòng điện gây ra hai tác dụng đó là tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng, để biết dòng điện nó còn gây ra các tác dụng nào nữa thì chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt  động 1: Tìm hiểu tác dụng từ của dòng điện. (14 phút)
MT: Biết kể tên được các tác dung từ của dòng điện và nêu được biểu hiện của các tác dụng này. Hiểu được ví dụ cụ thể về tác dụng từ của dòng điện. Thái độ có ý thức học tập, cẩn thận trong khi làm thí nghiệm, chịu khó tìm tòi kiến thức.
Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm.

Gv: Các em đã được học về nam châm ở lớp 5. Vậy em nào hãy cho biết nam châm có tính chất gì? Mỗi nam châm có mấy cực?

Hs trả lời, hs khác nhận xét bổ sung.

Gv: Yêu cầu hs trả lời tại sao 2 cực của nam châm lại được sơn hai màu khác nhau.
Hs trả lời, hs khác nhận xét bổ sung.

Gv: Khi đưa hai cực của nam châm lại gần nhau thì các cực của nam châm tương tác như thế nào.
Gv: Giới thiệu cho các em biết về nam châm điện và yêu cầu các em hoạt động mắc mạch điên theo sơ đồ hình 23.1 SGK/63. Để khảo sát tính chất của nam châm điện

Hs: Hoạt động nhóm quan sát  và mắc mạch điện

Gv: gọi hs đọc và trả lời C1

Hs trả lời C1, hs khác nhận xét bổ sung.
*  GV Khi cuộn dây quấn quanh lõi sắt có dòng điện chạy qua thì nó giống như một nam châm và có hai cực.

Gv: Từ câu C1 em nào hãy rút ra  kết luận về tác dụng từ của dòng điện

Hs: rút ra kết luận

Gv: yêu cầu hs về nhà đọc thêm phần chuông điện

Hs: đọc phần chuông điện

Gv: Dòng điện gây ra xung quanh có một từ trường.Vậy các đường cao áp có thể gây ra những điện từ trường mạnh, nên những người dân sống gần đường dây điện cao thế có thể chịu ảnh hưởng của từ trường này. Dưới tác dụng của từ trường mạnh, các vật đặt trong đó có thể bị nhiễm điện do hưởng ứng, sự nhiễm điện do hưởng ứng đó có thể khiếm cho tuần hoàn máu của người bị ảnh hưởng, căng thẳng, mệt mỏi.  Để giảm tác hại này ta phải 

xây dựng các lưới điện cao áp xa khu dân cư.
Hs: lắng nghe, tiếp thu.
Hoạt  động 2: Tìm hiểu tác dụng hóa học, tác dụng sinh lí của dòng điện. (16phút)
MT: Biết kể tên được các tác dung hóa học, sinh lí của dòng điện và nêu được biểu hiện của các tác dụng này.

Hiểu được ví dụ cụ thể về tác dụng hóa học, sinh lí của dòng điện.
Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực tự học.
Gv: giới thiệu cho học sinh biết các dụng thí nghiệm, mắc mạch điện theo hình 23.3 chưa đóng mạch điện cho học sinh quan sát màu sắc của hai thỏi than chì. Chỉ rõ thỏi nào nối với cực dương cực nào nối với cực âm. Đóng công tắc cho đèn sáng.

Hs: Chú ý theo dõi và nhận xét màu sắc ( màu đen)

Gv: yêu cầu hs trả lời C5

Hs: trả lời C5, hs khác nhận xét bổ sung.

Gv: Sau vài phút tắt công tắc nhấc thỏi than chì và nhận xét màu sắc của thỏi than chì. (C6) 

Hs: trả lời C6, hs khác nhận xét bổ sung.
Gv: Thông báo cho các em biết  màu đỏ nhạt  đó là kim loại đồng. Hiện tượng đồng tách khỏi dung dịch muối đồng khi có dòng điện chạy qua chứng tỏ dòng điện có tác dụng hóa học.

Gv: Vậy em nào hãy rút ra  kết luận về  tác dụng hóa học của dòng điện

Hs: Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nới với cực âm được phủ một lớp vỏ bằng đồng

GDBVMT: Dòng điện gây ra phản ứng điện phân, Việt Nam là đất nước có khí hậu nóng ẩm, do nhiều yếu tố tự nhiên, việc sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch ( than đá, dầu mỏ, khí đốt,..) và các hoạt động sản xuất công nghiệp củng tạo ra nhiều khí thải độc hại(CO2, CO, NO, NO2, SO2, H2S,..) các khí này hòa tan trong hơi nước tạo ra môi trường điện li. Môi trường điện li này sẽ khiến cho kim loại bị ăn mòn ( ăn mòn hóa học). Để giảm thiểu tác hại này ta cần phải làm gì.
Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.
Gv nhận xét, kết luận chung: chúng ta khi xây dựng các nhà máy phải có hệ thống không làm cho khí thải ảnh hưởng đến môi trường.
Gv: Nếu sơ ý chạm tay vào dòng điện 220V thi chúng ta sẽ bị điện giật. Vậy điện giật là gì?

Hs: Điện giật là khi có dòng điện chạy qua cơ thể người sẽ làm các cơ co giật, làm tim ngừng đập, ngạt thở, thần kinh bị tê liệt.

Gv: Tuy dòng điện rất nguy hiểm với con người nhưng trong y học người ta có thể ứng dụng tác dụng sinh lí của dòng điện để chữa một số bệnh

Gv:  Yêu cầu hs trả lời dòng điện có cường độ 1mA đi qua cơ thể người ntn? Dòng điện càng mạnh đi qua cơ thể người ntn?

Hs: trả lời tác hại của dòng điện, cách khắc phục.
Hs khác nhận xét, bổ sung.

Gv: Kết luận chung về tác dụng sinh lí của dòng điện.
	I. Tác dụng từ.

1. Tính chất từ của nam châm.

Nam châm có tính chất là hút sắt, thép, và nam châm có hai cực.

2. Nam châm điện.

C1. a- Không có hiện tượng gì xảy ra.

- Khi công tắc đóng ta thấy cuộn dây hút đinh sắt, không hút dây đồng và nhôm.

b- Khi đưa 1 trong 2 cực của nam châm lại gần thì cực này của nam châm hoặc bị hút hoặc bị đẩy.

* Kết luận.

-  Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện.

 - Nam châm điện có tính chất từ vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép.

3. Tìm hiểu chuông điện.

         (Đọc thêm)

II. Tác dụng hóa học.

1. Thí nghiệm.

C5: Than chì và dung dich CuSO4  là vật liệu dẫn điện vì đều cho dòng điện chạy qua và đèn sáng. 

C6: Sau khi có dòng điện chạy qua thỏi than chì nối với cực âm bị biến thành màu đỏ nhạt.

2. Kết luận.

 Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nới với cực âm được phủ một lớp vỏ bằng đồng

III. Tác dụng sinh lí.

Khi có dòng điện chạy qua cơ thể người sẽ làm các cơ co giật, làm tim ngừng đập, ngạt thở, thần kinh bị tê liệt.



	3. Hoạt động luyên tập: 7p

MT: Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng liên quan đến các tác dụng của dòng điện trong cuộc sống. Cũng cố kiến thức đã học về tác dụng từ, hóa học, sinh lí của dòng điện. Hướng dẫn về nhà chuẩn bị bài sau. Hình thành năng lực tự học.

Gv: Yêu cầu cá nhân học sinh làm câu C7, C8

Hs: làm việc cá nhân hoàn thành C7, C8

Hs khác nhận xét, bổ sung.

Gv: Kết luận  C7, C8

Gv: Yêu cầu hs trả lời:

Dòng điện nó gây ra những tác dụng nào? Hiện tượng nào chứng tỏ dòng điện có tác dụng hóa học, sinh lí, tác dụng từ?

Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.

Gv: Hướng dẫn hs về nhà.

- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ

- Đọc phần có thể  em chưa biết. 

- Làm các bài tập 23.1 – 23.4 trong SBT trang 53.

- Ôn lại nội dung đã học tiết sau ôn tập.

- Hs: Lắng nghe, tiếp thu.
	III. Vận dụng

C7: C

C8: D

Dòng điện gây ra tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lí, tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng
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ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức : Hiểu các kiến thức cơ bản của chương điện học đã học: Nhiễm điện do cọ sát, hai loại điện tích, dòng điện, nguồn điện, chất dẫn điện, chất cách điện, sơ đồ mạch điện – chiều dòng điện, các tác dụng của dòng điện.
2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng đơn giản trong cuộc sống và giải bài tập.
3. Thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận khi giải bài tập
4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực tự học.

II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

Gv: Kế hoạch dạy học

Hs: Ôn lại kiến thức đã học.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø 
	Noäi dung

	1. Hoaït ñoäng daãn daét vaøo baøi. (5 phút)
MT: Gây hứng thú cho học sinh về việc ôn tập lại các kiến thức trong chương chuẩn bị kiểm tra một tiết.

GV đặt vấn đề.
Hs lăng nghe, tiếp thu bài mới.
	Nhằm giúp các em củng cố và hệ thống lại kiến thức trong chương này --> ôn tập bài học hôm nay...

	2. Hoạt động hình thành kiến thức .(35phút)
Hoạt động 1: Ôn lại một số kiến thức cơ bản (15’)
MT: Hiểu các kiến thức cơ bản của chương điện học đã học: Nhiễm điện do cọ sát, hai loại điện tích, dòng điện, nguồn điện, chất dẫn điện, chất cách điện, sơ đồ mạch điện – chiều dòng điện, các tác dụng của dòng điện.
Hình thaønh naêng löïc giải quyết vấn đề, năng lực phân tích tổng hợp, năng lực tự học.

- Gv: Tổ chức cho học sinh nhắc lại kiến thức của bài bằng các câu hỏi như:

Gv: Trong chượng điện học các em đã  được tìm hiểu những phần nào.
Hs: trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.
Gv: Yêu cầu cá nhân hs trả lời các câu hỏi:

+ Vật nhiểm điện có tính chất gì. Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách nào?

+ Có mấy loại điện tích? Đó là những loại điện tích nào?

+ Dòng điện là gì ? nguồn điện là gì?

+ Thế nào là chất dẫn điện, cách điện? dòng điện trong kim loại là gì?

+ Sơ đồ mạch điện là gì chiều dòng điện là gì?

+  Nêu các tác dụng của dòng điện

- Gv yêu cầu học sinh trả lời.

- Hs tham gia trả lời. 

- Gv chốt lại vấn đề cần nhớ.

- Hs tiếp nhận thông tin.
Hoạt  động 2: Vận dụng( 20’)
MT: Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng đơn giản trong cuộc sống và giải bài tập. Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận khi giải bài tập. Hình thaønh naêng löïc giải quyết vấn đề, năng lực phân tích tổng hợp, hợp tác nhóm.
- Gv gọi 1 HS đọc đề bài Bài 1 ( 6’)
- Hs đọc đề bài

- Yêu cầu HS giải bài tập.

- HS suy nghĩ giải bài tập

- Gv hướng dẫn hs: Khi chải tóc lược nhựa và tóc có hiện tượng gì. Từ đó tìm xem tóc nhiễm điện âm hay dương.

- Gọi 1HS lên bảng làm bài tập.

- HS lên bảng làm bài tập

- Gv gọi Hs khác nhận xét

- Hs nhận xét

- GV nhận xét- kết luận nội dung bài tập.

- HS theo dõi- ghi bài vào vở.

- Gv gọi 1 HS đọc đề bài Bài 2 ( 8’)
- Hs đọc đề bài

- Gv hướng dẫn: dùng các kí hiệu các em đã học để vẽ sơ đồ mạch điện
- HS trả lời, hs khác nhận xét.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm giải bài tập.

- HS hoạt động nhóm suy nghĩ giải bài tập

- Gv gọi 1HS đại diện nhóm lên bảng làm bài tập.

- HS lên bảng làm bài tập

- Gọi Hs nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét- kết luận

- HS theo dõi- ghi bài vào vở

- Gv gọi 1 HS đọc đề bài Bài 3 (6’)
- Hs đọc đề bài

- Gv hướng dẫn: dựa vào đặc điểm các tác dụng của dòng điện để trả lời.
- HS cá nhân hs trả lời, hs khác nhận xét.

- Gv nhận xét, chốt lại nội dung Bài 3.
	I. Ôn tập lý thuyết

1. Nhiểm điện do cọ xát

Vật nhiểm điện có tính chất hút các vật khác.

Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.

2. Hai loại điện tích

Điện tích dương (+) , âm (-)

3. Dòng điện – nguồn điện

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

Nguồn điện cung cấp dòng điện để các thiết bị điện hoạt động.

4. Chất dẫn điên- chất cách điện và dòng điện trong kim loại.

Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.

Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

5. Sơ đồ mạch điện – chiều dòng điện.

6. Các tác dụng của dòng điện
II. Bài Tập

Bài 1: Biết rằng lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa bị nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện và cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.

Hỏi sau khi chảy tóc, tóc bị nhiễm điện loại gì? Khi đó các êlectron tự do dịch chuyển từ lược nhựa sang tóc hay ngược lại?

 Giải
Tóc bị nhiễm điện dương

Khi đó các êlectron tự do dịch chuyển từ lược nhựa sang tóc.

Bài 2: Cho các dụng cụ sau: 1 bóng đèn, 1 công tắc, 1 nguồn điện mắc nối tiếp, 1 khóa k, 4 đoạn dây dẫn.

- Hãy vẽ sơ đồ mạch điện cho các dụng cụ trên

- Hãy dùng mũi tên kí hiệu chiều dòng chiều dòng điện vừa vẽ?

Giải 

sơ đồ

                                 K

Bài 3: Người ta sử dụng ấm điện để đun nước. Hãy cho biết:

a, Ấm điện hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điên?

b. Nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ cao nhất của ấm là  bao nhiêu?

c. Nếu vô ý để quên, nước trong ấm cạn hết thì có sự cố gì xảy ra? Vì sao?

Giải

a. Dựa vào tác dụng từ của dòng điện

b. Nhiệt độ cao nhất của ấm là 1000 C 

c. Nếu vô ý để quên, nước trong ấm cạn hết thì nhiệt độ sẽ tăng rất cao  ấm sẽ bị nóng chảy và một số vật để gần có thể bốc cháy.



	3. Hoạt động luyện tập. (5 phút)

MT: Cũng cố kiến thức cũ cơ bản của chương điện học. Hình thaønh năng lực tự học.

Gv: Cho HS nhắc lại nội dung chính của phần lý thuyết

Gv: Dòng điện là gì ? nguồn điện là gì?

Hs: trả lời, hs khác nhận xét ghi vào vở

Gv: nhận xét, nhắc lại nội dung  

Gv: Thế nào là chất dẫn điện, cách điện? dòng điện trong kim loại là gì?

Gv: hướng dẫn hs về nhà

- Đối với bài học ở tiết học này:  về nhà ôn lại nội dung đã học, xem lại các bài tập đã giải, 
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: chuẩn bị bài kiểm tra một tiết
Hs: tiếp thu.
	Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

Nguồn điện cung cấp dòng điện để các thiết bị điện hoạt động.

Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.

Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.
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Tiết 27                                                            KIỂM TRA MỘT TIẾT
I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá việc nhận thức của học sinh khi học xong các bài đã học: về hiện tượng nhiễm điện, dòng điện- nguồn điện, chất dẫn điện, cách điện, dòng điện trong kim loại, sơ đồ mạch điện và chiều dòng điện, các tác dụng của dòng điện
2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức trên để làm bài kiểm tra 

3. Thái độ: Trung thực, nghiêm túc khi làm bài.

4. Hình thành năng lực cho học sinh

Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học.

II.  Chuẩn bị của GV và HS

GV:  Ma trận, đề đáp án, đáp án - biểu điểm

Hs: Học bài ở nhà

III. Tổ chức hoạt động học của học sinh

1. Hoạt động dẫn dắt vào bài : (2p)

     - Nêu yêu cầu của đề kiểm tra.

     - Phát đề kiểm tra.

2. Hoạt động hình thành kiến thức: (40p)
  
Ma trận
	   Cấp   

       độ           

Tên  

chủ  đề

(ND, chương)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN


	TL
	

	Chủ đề 1: Hiện tượng nhiễm điện. Dòng điện- nguồn điện
	-  Mô tả được hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát.

- Nêu được dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.


	Hiểu được đặc điểm của sự nhiễm điện do cọ sát.
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm 


	I.C1,2

1,0
	
	I.C8

0,5
	
	
	
	
	
	 3

1,5 



	Chủ đề 2: Chất dẫn điện, cách điện, dòng điện trong kim loại, sơ đồ mạch điện và chiều dòng điện, các tác dụng của dòng điện

	Biết chất dẫn điện, chất cách điện, lấy VD minh họa
	Hiểu được vật nào là vật dẫn điện và các tác dụng của dòng điện, dòng điện trong kim loại, tác dụng dòng điện
	
	Vẽ được sơ đồ mạch điện và biểu diển được chiều dòng điện.
	
	Giải thích được hiện tượng trong đời sống có liên quan tác dụng của dòng điện
	

	Số câu

Số điểm  
	
	II.C1

2,5
	I.C3,4,5,6,7
2,5

	
	
	II.C2

1,5


	
	II.C3
2,0


	8
8,5 



	Tổng
	3
3,5
350/0
	6
3,0

300/0
	1

1.5

150/0
	1

2,0

20%
	11
10 

100%


Đề kiểm tra

I. Trắc nghiệm: (4điểm)

    Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất.

Câu 1:  Dùng mảnh vải khô để cọ xát, thì có thể làm cho vật nào dưới đây mang điện tích?

A. Một thước nhựa.


              B. Một thanh thép.

C. Một thanh nhôm. 



  D. Một thanh gỗ.

Câu 2:  Dòng điện là gì?

A. Là dòng chất lỏng dịch chuyển có hướng.

B. Là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

C. Là dòng các nguyên tử dịch chuyển có hướng.

D. Là dòng các hạt nhân trong các chất dịch chuyển có hướng.

Câu 3: Vật nào dưới đây là vật dẫn điên?

A.Thanh gỗ khô;                                                             B. Thanh cao su;

C. Một đoạn ruột bút chì;                                                D. Thanh thủy tinh.

Câu 4: Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

A. Làm tê liệt thần kinh;




B. Làm quay kim nam châm;

C. Làm nóng dây dẫn; 




D. Hút các vụn giấy.

Câu 5: Cần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng từ. 





B. Tác dụng nhiệt. 



C. Tác dụng phát sáng.      




D. Tác dụng hóa học.

Câu 6: Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như:

A. Điện thoại, quạt điện. 



B. Mô tơ điện, máy bơm nước.

C. Bàn là, bếp điện. 




D. Máy hút bụi, nam châm điện.

Câu 7: Dòng điện trong kim loại là gì?

A. Là dòng chất điện tương tự như chất lỏng dịch chuyển có hướng

B. Là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng.

C. Là dòng các hạt nhân nguyên tử kim loại dịch chuyển có hướng.

D. Là dòng các nguyên tử kim loại dịch chuyển có hướng.

Câu 8: Một vật trung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điệm âm đó là do nguyên nhân nào dưới đây?

A.Vật đó mất bớt điện tích dương.

B. Vật đó nhận thêm êlectrôn.

C. Vật đó mất bớt thêm êlectrôn. 

D. Vật đó nhận thêm điện tích dương.

II. Tự luận:(6đ) 

Câu 1:(2.5điểm) Chất dẫn điện là gì?  Chất cách điện là gì? Lấy ví dụ minh hoạ cho mổi loại?

Câu 2:(1,5đ điểm) Cho các dụng cụ sau: Hai nguồn điện mắc nối tiếp, 1 bóng đèn, 1 công tắc và một số dây dẫn.

a. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện cho các dụng cụ điện trên.

b. Hãy dùng mũi tên biểu diễn chiều dòng điện cho sơ đồ trên.

Câu 3:( 2 điểm) Người ta sử dụng ấm điện để đun nước. Hãy cho biết:

a, Nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ của ấm cao nhất là bao nhiêu?

b, Nếu vô ý để quên, nước trong ấm cạn hết thì có sự cố gì xảy ra? Vì sao?

Đáp án và thang điểm

I. Trắc nghiệm:(3đ)

    Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và đầy đủ nhất.

Câu 1:  A              ;       Câu 2:  B                      ;        Câu 3:  C             Câu 4:  D                 ;          

Câu 5:  A             ;       Câu 6:  C                      ;        Câu 7:  B             Câu 8:   B

II. Tự luận

Câu 1: (2,5đ)  Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.

                       Ví dụ: Đồng , sắt, nhôm….

                     Chất cách  điện là chất không cho dòng điện đi qua.

                       Ví dụ: cao su, nhựa..

Câu 2: (1.5đ)         K

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Câu 3:(2đ) 

            a. Nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ của ấm cao nhất là 1000C

            b. Ấm sẽ bị hỏng, vì do tác dụng nhiệt của dòng điện nên nhiệt độ của ấm tăng lên rất cao làm cho ấm bị nóng chảy, các vật dụng để gần ấm sẽ bốc cháy, gây hỏa hoạn.

3. Hoạt động luyện tập ( 3p)
- Thu bài

- Nhận xét quá trình làm bài của học sinh.

- Chuẩn bị nội dung bài 24
IV. Rút kinh nghiệm
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Bài 24:  CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:

- Biết được dòng điện càng mạnh thì là cường độ của nó càng lớn và tác dụng của dòng điện càng mạnh.
- Biết  được đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe (kí hiệu là A).

- Biết được ampe kế là dụng cụ đo cường độ dòng điện, đặc điểm của ampe kế.
2. Kỹ năng: Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện.
3. Thái độ: Cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ khi làm thí nghiệm.

4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực tự học.
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

* Gv: Kế hoạch dạy học, sgk, máy chiếu, bộ biến thế nguồn, 1 bóng đèn pin, 1 biến trở,  ampe kế, 5 đoạn dây nối, khóa k.
* Hs: Đọc bài trước ở nhà, mỗi nhóm 1 bóng đèn, một ampe kế, dây dẫn, khóa K, nguồn điện (pin), dây dẫn.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài (2 phút)
MT: Gây hứng thú kích thích sự tò mò cho học sinh biết cách sử dụng một dụng cụ để đo cường độ dòng điện.
Gv:  Yêu cầu học sinh nhắc lại các tác dụng của dòng điện.
Hs: trả lời, hs khác nhận xét bổ sung.

Gv: nhắc lại các tác dụng của dòng điện, đặt vấn đề vào bài mới.

Hs: lắng nghe vấn đề. 


	Ở các bài trước các em đã biết dòng điện nó gây ra các tác dụng khác nhau, các tác dụng này có thể mạnh yếu khác nhau tùy thuộc vào cường độ dòng điện, vậy cường độ dòng điện là gì? Dụng cụ đo cường độ dòng điện thế nào? Chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay “Cường độ dòng điện”.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Tìm hiểu cường độ dòng điện (10p)
MT: Biết được dòng điện càng mạnh thì là cường độ của nó càng lớn và tác dụng của dòng điện càng mạnh. Biết được đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe (kí hiệu là A). Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề.
Chiếu slide 1

Gv: Giới thiệu sơ đồ mạch điện hình 24.1 và các dụng cụ có trong mạch điện. Giới thiệu cho các em biết dụng cụ đo này có tên gọi là ampe kế.
Hs: tiếp thu

Gv: Mắc sơ đồ mạch điện theo hình 24.1 và di chuyển con chạy trên biến trở, các em quan sát sự mạnh, yếu của đèn và số chỉ của ampe kế và gọi 2 hs nhận xét.
Hs nhận xét: sự mạnh, yếu của đèn và số chỉ của ampe kế.

Gv: rút ra nhận xét về sự mạnh, yếu của đèn và số chỉ của ampe kế.

Gv: Từ thí nghiệm trên yêu cầu hs cho biết số chỉ của ampe kế cho ta biết gì.
Hs: trả lời số chỉ của ampe kế, hs khác nhận xét.

Gv: Rút ra nhận xét về số chỉ của ampe kế.

Gv: Gọi hs trả lời khi dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện như thế nào.
Hs: trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.
Gv: Thông báo kí hiệu cường độ dòng điện, đơn vị đo cường độ dòng điện. 
Hs: lắng nghe, tiếp thu.
Gv: Chiếu slide 2, giới thiệu sơ lược về nhà vật lí học Ampe

Hs: lắng nghe.

Gv: Ngoài ra để đo cường độ dòng điện nhỏ người ta dùng đơn vị là miliampe: kí hiệu là mA.

 1A = 1000mA              ;     1mA  = 0.001A

Hs: tiếp thu và ghi vào vở

Gv: Yêu cầu cá nhân đổi đơn vị các giá trị sau:

0,175A = ……….mA   ;      280mA  = ………A

Hs: lên bảng hoàn thành, hs khác nhận xét.

0,175A = 175 mA   ;     280 mA = 0,280A

Gv: Các em biết ampe kế là dụng cụ đo cường độ dòng điện vậy để biết nó hoạt động và cấu tạo thế nào chúng ta cùng tìm hiểu phần II Ampe kế.
Hoạt  động 2: Tìm hiểu về ampe kế. (12p)
MT: Biết được ampe kế là dụng cụ đo cường độ dòng điện, đặc điểm của ampe kế. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm.

Gv: Yêu cầu hs nhắc lại ampe kế là dụng cụ dùng để làm gì, trên mặt ampe kế có đặc điểm gì.
Hs: trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.
Gv: nhận xét, rút ra kết luận về ampe kế

Chiếu slide 3

Gv: YC hs hoạt động nhóm (hai bạn cùng bàn) quan sát ampe kế hình 24.2 a,b và cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của từng cái và điền vào bảng 1.

Hs:  hoạt động nhóm nhìn vào hình 24.2 a,b trả lời và ghi vào bảng 1

Ampe kế

GHĐ

ĐCNN

Hình 24.2 a

100 mA

10 mA

Hình 24.2 b

6 A

0,5 A

Chiếu slide 4,5

Gv: Gọi hs trả lời trong hình 24.2 ampe kế nào dùng kim, ampe kế nào hiện số. Chốt nối dây dẫn của ampe kế có ghi dấu gì? Nhận biết chốt điều chỉnh kim của ampe kế

Hs: trả lời, hs khác nhận xét bổ sung.
Gv: Rút ra kết luận chung về đặc điểm ampe kế.
Chiếu slide 6, gv giới thiệu một số dụng cụ đo cường độ dòng điện cho hs quan sát.

Gv: YC hs  hoạt động nhóm (ba bàn nhóm) quan sát ampe kế của nhóm mình xem GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu.

Hs hoạt động nhóm quan sát ampe kế của nhóm mình trả lời.

Chiếu slide 7

Gv: yêu cầu cá nhân hs cho biết ampe kế nhóm em có thể dùng để đo cường độ dòng điện ở dụng cụ nào trong bảng 2.

Hs: Cá nhân hs trả lời, hs khác nhận xét bổ sung.

Gv: kết luận chung vể cách lựa chọn của hs.

Chiếu slide 8

GV: gọi hs đứng tại chỗ trả lời nhanh C4

Hs: trả lời, hs khác nhận xét bổ sung.

Gv: Kết luận nội dung C4

Hoạt  động 3: Tìm hiểu về đo CĐDĐ   (13p)
MT: Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện. Thái độ cẩn thận, trung thực, tỉ mỉ khi làm thí nghiệm. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm.

Gv: Thông báo cho các em biết kí hiệu của ampe kế trong sơ đồ mạch điện.           


            A
Hs: tiếp thu

Chiếu slide 9

Gv:  yêu cầu 1 hs lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện như hình 24.3

Hs: lên bảng vẽ sơ đồ 

Chiếu slide 10

Gv: Hướng dẫn hs hoạt động nhóm mắc sơ đồ theo hình 24.3 sgk, hoàn thành vào kết quả thí nghiệm và chú ý mắc cực dương của ampe kế với cực dương của nguồn điện và không được mắc hai chốt của ampe kế trực tiếp với nguồn.

Hs: hoạt động nhóm mắc sơ đồ theo hình 24.3 sgk, hoàn thành vào kết quả thí nghiệm
Gv: yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm, rút ra nhận xét.
Hs: các nhóm trình bày kết quả thí nghiệm, rút ra nhận xét.
Gv: rút ra kết luận chung về cường độ dòng điện.
	I. Cường độ dòng điện.

1. Quan sát thí nghiệm của giáo viên

* Nhận xét

- Với một bóng đèn nhất định khi đèn sáng càng mạnh (yếu) thì số chỉ của ampe kế càng lớn (nhỏ).
2. Cường độ dòng điện.
- Số chỉ của ampe kế cho ta biết mức độ mạnh yếu khác nhau của cường độ dòng điện.

- Khi dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.

- Cường độ dòng điện, kí hiệu: I.

- Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu: A.

II. Ampe kế

Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.
Trên mặt của ampe kế có ghi chữ A 

-  Chốt nối dây của ampe kế có ghi dấu “+” và dấu “-”, chốt điều chỉnh nằm ở chính giữa ampe kế.
III. Đo cường độ dịng điện.

1. Thí nghiệm

2. Kết luận

Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng lớn thì đèn sáng càng mạnh.

	3. Hoạt động luyên tập: 8p

MT: Cũng cố kiến thức đã học về cường độ dòng điện. Hướng dẫn về nhà chuẩn bị bài sau. Hình thành năng lực tự học.

Chiếu slide 11

Gv: Yêu cầu hs trả lời: Cường độ dòng điện là gì? Đơn vị đo cường độ dòng điện? Ampe kế là dụng cụ dùng để làm gì?
Hs: trả lời.
Hs khác nhận xét.
Gv nhận xét, kết luận chung về nội dung cường độ dòng điện.

Chiếu slide 12,13

Gv: Cho Hs lần lượt làm việc cá nhân trả lời.

Hs: đứng tại chỗ trả lời, hs khác nhận xét bổ sung.

Gv: Nhận xét, kết luận nội dung các bài tập.

Chiếu slide 14,15

Gv: nhắc nhở hs mỗi dụng cụ dùng điện sẽ hoạt động bình thường nếu dòng điện chạy qua nó đúng cường độ định mức, vượt quá định mức đó sẽ làm hỏng dụng cụ. Vì vậy chúng ta phải sử dụng điện phù hợp, tiết kiệm năng lượng để điều hòa khí hậu.

Chiếu slide 16

Gv: Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: 

- Xem lại nội dung đã học và học thuộc phần ghi nhớ.

- Đọc phần có thể em chưa biết

- Làm lại các câu C và bài tập SBT.

- Đọc và soạn trước bài 25: Hiệu điện thế.

Hs: Tiếp thu hướng dẫn của gv.
	III. Vận dụng

Số chỉ của ampe kế cho ta biết mức độ mạnh yếu khác nhau của cường độ dòng điện.

- Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe kế. Kí hiệu là chữ A.

- Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.
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Bài 25:  HIỆU ĐIỆN THẾ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức.

- Biết được giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế.
- Biết được đơn vị của hiệu điện thế là vôn kí hiệu (V). 

- Biết được vôn kế là dụng cụ dùng đo hiệu điện thế.
2. Kỹ năng

- Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở (lựa chọn vôn kế cho phù hợp và mắc đúng vôn kế).

3. Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm.

4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực thực hành, năng lực tự học, năng lực thu thập và xử lý thông tin.
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

* Gv: Kế hoạch dạy học, máy chiếu, sgk, 

* Hs: Đọc bài trước ở nhà, mỗi nhóm 1 bóng đèn, một vôn kế, dây dẫn, khóa K, nguồn điện (pin), dây dẫn, ampe kế.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. (5 phút)

MT: Kiểm tra việc học tập ở nhà của học sinh về cường độ dòng điện.
Chiếu slide1

GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lên bảng hoàn thành kiểm tra bài cũ: 
 1. Đơn vị đo cường độ dòng điện ? Kí hiệu? 

 2. Dụng cụ đo cường độ dòng điện? Cho biết mối quan hệ giữa dòng điện và cường độ dòng điện? 

HS trả lời

GV gọi hs khác nhận xét.

GV nhận xét, chốt lại nội dung chính, cho điểm.

Hoạt động 2: Daãn daét vaøo baøi. (3 phút)

MT: Gây hứng thú cho học sinh tìm hiểu về giá trị vôn ghi trên một số pin mà các em sử dụng hàng ngày.
GV: đặt vấn đề  ở đầu bài.

HS: Thực hành theo yêu cầu gv, lắng nghe, tiếp thu bài mới.
	1. Đơn vị cường độ dòng điện là ampe. Kí hiệu: A

2. Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế .

Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.

Các em đến một của hàng mua pin, cô bán hàng hỏi em cần mua loại pin tròn hay vuông? loại mấy vôn? Vậy vôn là gì, có liên quan hiệu điện thế như thế nào? 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt  động 1: Tìm hiểu hiệu điện thế và đơn vị đo (10p)
MT: Biết được giữa hai cực của nguồn điện có một hiệu điện thế. Biết được đơn vị của hiệu điện thế là vôn kí hiệu (V). 
Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hoạt động nhóm.
Gv: Cho học sinh quan sát sơ đồ mạch điện, trả lời đèn sáng được là do đâu?

Hs: quan sát sơ đồ mạch điện, trả lời.
Gv: yêu cầu hs trả lời nguồn điên có mấy cực, giữa hai cực của nguồn điện tạo ra cái gì.
Hs: trả lời về nguồn điện, hs khác nhận xét bổ sung.
Gv: Thông báo cho các em biết về kí hiệu của hiệu điện thế và đơn vị đo hiệu điện thế.

Hs: tiếp thu và ghi vào vở

Chiếu slide 2
Gv: Giới thiệu đôi nét về nhà bác học Alecxandro Vônta.

Hs: Lắng nghe, tiếp thu.

Chiếu slide 3

Gv: yêu cầu học sinh đọc và làm câu C1

Hs: trả lời C1, hs khác nhận xét bổ sung.
Chiếu slide 4

GV: tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm tham gia trò chơi hoàn thành C4.

HS: hoạt động nhóm tham gia trò chơi hoàn thành C4, thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

GV: Tổng điểm cho các nhóm chơi.

Hoạt  động 2: Tìm hiểu về vôn kế (10p)
MT: Biết được vôn kế là dụng cụ dùng đo hiệu điện thế. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, hoạt động nhóm, năng lực thu thập và xử lý thông tin.
Chiếu slide 5

Gv: Yêu cầu hs hoạt động nhóm tìm hiểu đặc điểm của vôn kế, mỗi nhóm trả lời một câu hỏi, sau đó ghép lại thành đặc điểm chung của vôn kế.
Hs: hs hoạt động nhóm tìm hiểu đặc điểm của vôn kế, trình bày kết quả của nhóm mình vào bảng nhóm.
Chiếu slide 6,7,8

GV: Nhận xét đặc điểm chung của vôn kế, tính điểm cho các nhóm.

Chiếu slide 9

GV: tổ chức cho hoạt sinh hoạt động nhóm tham gia trò chơi hoàn thành C5.

HS: hoạt động nhóm tham gia trò chơi hoàn thành C5, thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

GV: Tổng điểm cho các nhóm chơi.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về đo hiệu điện thế (12p)
MT: Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở ( lựa chọn vôn kế cho phù hợp và mắc đúng vôn kế).

Thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực thực hành.
Gv:  thông báo cho các em biết kí hiệu của vôn kế trong sơ đồ mạch điện.

                      

  
            V
Hs: Tiếp thu

Chiếu slide 10,11

Gv: yêu cầu hs lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện hình 25.3

Hs: lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện

Gv: yêu cầu quan sát vôn kế của nhóm mình có giới hạn đo là bao nhiêu, có thể đo hiệu điện thế 6V hay không?

Hs: phù hợp đo hiệu điện thế 6V

Chiếu slide 12

Gv: hướng dẫn các em hoạt động nhóm mắc sơ đồ theo hình 25.3 sgk và chú ý mắc cực (+) của vôn  kế với cực (+) của nguồn điện. Khi công tắc mở, đọc và ghi chỉ số của vôn kế vào bảng 2 đối với pin 1.

Gv: Nhắc nhở nhóm các em cần phải điều chỉnh kim của ampe kế về số 0 trước khi đo, hướng dẫn các em đọc số chỉ của vôn  kế và ghi lại giá trị của hiệu điện thế.

Hs: chú ý theo dõi để mắc sơ đồ mạch điện và tiến hành làm thí nghiệm

Gv: từ kết quả thí nghiệm trên cho học sinh rút ra kết luận cho câu C3

Hs: Số chỉ của vôn kế bằng số vôn ghi trên vỏ nguồn điện.
Chiếu slide 13

GV: tổ chức cho hoạt sinh hoạt động nhóm tham gia trò chơi hoàn thành C6

HS: hoạt động nhóm tham gia trò chơi hoàn thành C5, thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

GV: Tổng điểm cho các nhóm chơi, công bố kết quả đội thắng cuộc.
	I. Hiệu điện thế.

- Nguồn điện có hai cực, cực âm và cực dương. giữa hai cực của nguồn điện tạo ra một hiệu điện thế.

- Hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ U.

Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn, kí hiệu là chữ V.

Ngoài ra còn có đơn vị:milivôn: kí hiệu là (mV) hoặc (kV)

1kV = 1000V              
1mV  = 0.001V

II. Vôn kế

Vôn kế là dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế

III. Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở.

1. Vẽ sơ đồ mạch điện

2. Thí nghiệm.

Bảng 2.

Nguồn điện

Số ghi vôn kế trên vỏ pin

Số chỉ của vôn kế

Pin  1

1.5V

1.5V

Pin 2

3V

3V

3. Kết luận.

 Số chỉ của vôn kế bằng số vôn ghi trên vỏ nguồn điện.



	3. Hoạt động luyên tập: 5p

MT: Cũng cố kiến thức đã học về hiệu điện thế. Hướng dẫn về nhà chuẩn bị bài sau. Hình thành năng lực tự học.

Chiếu slide 14,15,16

GV: Giới thiệu một vài giá trị hiệu điện trong đời sống.

HS: Quan sát, tiếp thu.

Chiếu slide 17,18

Gv: Yêu cầu hs trả lời: Vôn kế dùng để làm gì?  Em hãy viết kí hiệu của vôn kế và kí hiệu của hiệu điện thế. Khi mắc vôn  kế ta cần chú ý những gì?

Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.

Chiếu slide 19

Gv: Hướng dẫn hs về nhà.

- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ

- Đọc phần có thể  em chưa biết. 

- Làm các bài tập trong SBT trang 53.

- Xem trước nội dung bài 26.
- Hs: Lắng nghe, tiếp thu.

	Vôn kế là dụng cụ dung để đo hiêu điện thế

Vôn kế được kí hiệu bằng chữ U, đơn vị của vôn kế V, khi mắc vôn kế cần chú ý mắc cực dương của vôn kế về phía cực dương của nguồn điện
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Tuần: 30

Tiết: 30               Bài 26: HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DỤNG CỤ DÙNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức.

- Biết được khi có HĐT giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.

- Hiểu được HĐT giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 khi không có dòng điện chạy qua bóng đèn và khi hiệu điện thế càng lớn thì dòng điện qua đèn có cường độ càng lớn.

- Biết được sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự  chênh lệch mực nước.
2. Kỹ năng 

Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.
3. Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm.

4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực tự học.
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

* Gv: Kế hoạch dạy học, sgk, 1 bóng đèn, một vôn kế, dây dẫn, khóa K, nguồn điện (pin), dây dẫn, ampe kế.

* Hs: Đọc bài trước ở nhà, 

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. (5 phút)

MT: Kiểm tra việc học tập ở nhà của học sinh về hiệu điện thế.
GV: Yêu cầu cá nhân học sinh lên bảng hoàn thành kiểm tra bài cũ: Vôn kế dùng để làm gì?  Em hãy viết kí hiệu của vôn kế và kí hiệu của hiệu điện thế. Khi mắc vôn  kế ta cần chú ý những gì?

HS trả lời

GV gọi hs khác nhận xét.

GV nhận xét, chốt lại nội dung chính, cho điểm.

Hoạt động 2: Daãn daét vaøo baøi. (3 phút)

MT: Gây hứng thú cho học sinh về việc tìm hiểu giá trị hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện
GV: đặt vấn đề  ở đầu bài.

HS lắng nghe, dự đoán, tiếp thu bài mới.
	Vôn kế là dụng cụ dung để đo hiêu điện thế

Vôn kế được kí hiệu bằng chữ U, đơn vị của vôn kế V, khi mắc vôn kế cần chú ý mắc cực dương của vôn kế về phía cực dương của nguồn điện

Trên bóng đèn cũng như các dụng cụ dùng điện đều có ghi số vôn, chẳng hạn như 2.5V, 12V, 220V. Liệu số vôn này có ý nghĩa giống như ý nghĩa của số vôn được ghi trên các nguồn điện không

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Tìm hiểu hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn (21p)
MT: Biết được khi có HĐT giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn. Hiểu được HĐT giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 khi không có dòng điện chạy qua bóng đèn và khi hiệu điện thế càng lớn thì dòng điện qua đèn có cường độ càng lớn. Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.
Thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi làm thí nghiệm. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm.
Gv tiến hành mắc mạch điện như hình 26.1 

Hs: quan sát gv mắc mạch điện

Gv: gọi hs đọc nội dung câu C1 và trả lời

Hs: đọc và trả lời C1, hs khác nhận xét, bổ sung.

Gv: kết luận nội dung câu C1 

Gv: Yc Hs đọc nội dung TN2 và hướng dẫn các em hoạt động nhóm mắc sơ đồ mạch điện như hình 26.2. Lưu ý các em mắc cực dương của vôn kế và ampekế  phía trước cực dương của nguồn điện. 

Hs: hoạt động nhóm mắc mạch điện theo yêu cầu C2 đọc và ghi kết quả vào bảng 1

Gv: Từ kết quả thí nghịêm 1 và 2 trên em hãy viết đầy đủ các câu sau (C3)

Hs: trả lời C3 khi hiệu điện thế giữa hai bóng đèn bằng không khi không có dòng điện chạy qua bóng đèn

- Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn

Gv: Số vôn ghi trên mổi dụng cụ điện cho biết HĐT định mức để dụng cụ đó hoạt động b́ình thường.

Hs: tiếp thu và ghi kết luận vào vở

Gv: Yêu cầu một em học sinh đọc phần thông tin trong sgk  và làm câu C4

Hs đọc và trả lời câu C4, hs khác nhận xét bổ sung.
Gv: kết luận nội dung C4.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự tương tự giữa HĐT và sự chênh lệch mức nước.(9p): 

MT: Biết được sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự  chênh lệch mức nước. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực tự học.
Gv:  Hướng dẫn các em quan sát hình 26.3a và b để tìm hiểu sự tương tác giữa một số bộ phận  trong hình

Hs: quan sát, tìm hiểu sự tương tác giữa một số bộ phận  trong hình

Gv: Yc hs đọc và trả lời câu C5

Hs: đọc và trả lời C5, hs khác nhận xét, chốt lại C5.
Gv: Kết luận nội dung C5 về sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự  chênh lệch mức nước.
	I. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn.

1. Bóng đèn chưa được mắc vào mạch điện

* Thí nghiệm 1:

  Mắc mạch điện như hình 26.1
C1: Số chỉ vôn kế bằng 0, HĐT giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện bằng 0

2. Bóng đèn được mắc vào mạch điện

* Thí nghiệm 2:

   Mắc sơ đồ mạch điện như hình 26.2

* Kết luận:

- Khi hiệu điện thế giữa hai bóng đèn bằng không khi không có dòng 

điện chạy qua bóng đèn

- Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn

- Số vôn ghi trên mổi dụng cụ điện cho biết HĐT định mức để dụng cụ đó hoạt động b́ình thường

C4: Có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế  2,5V để tránh bị hỏng

II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự  chênh lệch mức nước.

C5: a. Chênh lệch mức nước, dòng nước, 

b. HĐT,  dòng điện.

c. Chênh lệch mức nước, nguồn điện, hiệu điện thế

	3. Hoạt động luyên tập: 7p

MT: Cũng cố kiến thức đã học về hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện, làm bài tập về hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện Hướng dẫn về nhà chuẩn bị bài sau. Hình thành năng lực tự học.

Gv: Yêu cầu cá nhân học sinh làm câu C6, C7.
Hs: làm việc cá nhân hoàn thành C6, C7
Hs khác nhận xét, bổ sung.

Gv: Kết luận  C6, C7
Gv: Yêu cầu hs trả lời: Yêu cầu các em nhắc lại hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch điện và khi đã mắc vào mạch điện.

Hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.

Gv: Hướng dẫn hs về nhà.

- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ

- Đọc phần có thể  em chưa biết. 

- Làm các bài tập trong SBT 

- Xem trước nội dung bài 27.

- Hs: Lắng nghe, tiếp thu.


	IV. Vận dụng

C6:  C

C7:  A



	
	Khi hiệu điện thế giữa hai bóng đèn bằng không khi không có dòng điện chạy qua bóng đèn

- Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn
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Ngày soạn:26/4/2019

Tiết: 31   Bài 27: Kiểm tra THỰC HÀNH : ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH  MẮC NỐI TIẾP

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức.

- Biết được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp.

2. Kỹ năng 

- Mắc được hai bóng đèn nối tiếp và vẽ được sơ đồ tương ứng.

- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp.  
- Biết đánh giá được kết quả thực hành của nhóm mình và nhóm bạn mình.
3. Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi thực hành thí nghiệm.                  
4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực tự học.
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

* Gv: Kế hoạch dạy học, sgk, mỗi nhóm HS: 1 nguồn điện 2 pin, 2 bóng đèn cùng loại như nhau, 1 vôn kế, 1 ampe kế, 1 công tắc, 9 đoạn dây có vỏ bọc cách điện, một báo cáo thực hành.
* Hs: Đọc bài trước ở nhà, 

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (2ph )
MT: Gây hứng thú kích thích sự tò mò cho học sinh khi đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc nối tiếp.

Gv: đặt vấn đề vào bài

Hs: lắng nghe, tiếp thu.


	Để giúp các em biết cách sử dụng các dụng cụ đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế ? Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt  động 1:  Kiểm tra việc chuẩn bị của HS và 

Tìm hiểu nội dung thực hành.(28p) 
MT: Biết được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp. Mắc được hai bóng đèn nối tiếp và vẽ được sơ đồ tương ứng.

Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp.   

Thái độ trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm 

Hình thành năng lực năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm.
- Yêu cầu HS để mẫu báo cáo thực hành, dụng cụ lên bàn.

- Hs đaët maãu baùo caùo, dụng cụ leân baøn cho GV kieåm tra .

- Gv: khuyến khích các em chuẩn bị tốt, nhắc nhở những em chuẩn bị chưa tốt.

- HS lắng nghe

- Nhắc nhở HS về thái độ cần có khi làm thực hành, đặc biệt là thái độ cẩn thận, trung thực

- HS lắng nghe- 

Gv:  Phân lớp ra làm 3 nhóm, mỗi tổ l một nhóm  để làm bài thực hành.

Hs: thực hiện 

Gv: Cho học sinh quan sát hình 27.1a và 27.1b để nhận biết hai bóng đèn mắc nối tiếp

Hs: quan sát

Gv:  Yêu cầu hs hoạt đông nhóm đọc và làm câu C1

Hs:  Đọc và làm câu C1
Gv:  Yêu cầu các nhóm đọc và làm câu C2

Hs: đọc và mắc sơ đồ hình 27.1a và vẽ sơ đồ mạch điện.

Gv: Yêu cầu các em đóng công tắc của sơ đồ vừa mới mắc để đo cường độ dòng điện với đoạn mạch mắc nối tiếp và ghi chỉ số I1 của ampe kế  vào bảng 1

Hs thực hiện

Gv: Hướng dẫn các nhóm mắc ampe kế vào các vị trí 2 và 3 của sơ đồ và ghi số chỉ của I2 ​ và I3 tương ứng với số chỉ của ampe kế vào bảng 1 của báo cáo thực hành.

Hs: tiến hành thí nghiệm tương tự và ghi kết quả vào mẩu báo cáo

Gv: Yêu cầu các em hoàn thành nhận xét trong bảng báo cáo thực hành (C3).

Hs: Hoàn thành nhận xét.

Gv: Hướng dẫn các nhóm đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Hs: lắng nghe

Gv: Yêu cầu các nhóm phân tích hình 27.2 xem có những phần tử nào trong sơ đồ

Gv: Yêu cầu các nhóm mắc sơ đồ theo hình 27.2 và đọc giá trị của U12 của hai đầu đèn 1 vào bảng 2 của báo cáo thực hành.

Hs: Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 27.2 và ghi số chỉ của ampe kế vào bảng báo cáo thực hành

Gv: Hướng dẫn các nhóm mắc vôn kế vào hai điểm 2 và 3 để đo hiệu điện thế của đèn 2. mắc vôn kế vào hai điểm 1 và 3 để đo hiệu điện thế của bóng đèn 1 và đèn 2. và ghi các giá trị của U12, U23 vào bảng báo cáo thực hành

Gv: Yêu cầu các em hoàn thành nhận xét trong bảng báo cáo thực hành (C4)

Hs: hoàn thành nhận xét trong bảng báo cáo thực hành (C4)

GV: Kết luận hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch
Hoạt động 2:   Nhận xét đánh giá. (8p)
MT: Biết đánh giá được kết quả thực hành của nhóm mình và nhóm bạn mình. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm.
Gv: Hướng dẫn HS xếp lại gọn gàng các dụng cụ thí nghiệm.

Hs: Thu dọn dụng cụ dưới sự hướng dẫn của GV

Gv: Yêu cầu các nhóm đánh giá kết quả thực hành lẫm nhau

Hs: Hoạt động nhóm  đánh giá kết quả thực hành lẫm nhau

Gv: đánh giá quá trình thực hành của từng nhóm hs dựa vào mẫu báo cáo thực hành, nhận xét ưu khuyết điểm trong thực hành.

Hs: lắng nghe

Gv: yêu cầu hs nộp mẩu báo cáo
Hs: nộp mẩu báo cáo

Gv: Nhận xét đánh giá kết quả làm việc của các nhóm

Hs: lắng nghe
	I. Chuẩn bị.

Một báo cáo thực hành.
Một nguồn điện 2 pin, 2 bóng đèn cùng loại như nhau, 1 vôn kế, 1 ampe kế, 1 công tắc, 9 đoạn dây có vỏ bọc cách điện, 
II. Nội dung thực hành

1. Mắc nối tiếp hai bóng đèn.

C1: Am pe kế và công tắc được mắc nối tiếp với bóng đèn và vôn kế mắc song song với bóng đèn. Hình 27.b.

C2: Mắc sơ đồ hình 27.1a và vẽ sơ đồ mạch điện vào báo cáo thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên

2. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp.

Nhận xét: Trong đoạn mạch mắc nối tiếp dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau trong đoạn mạch: 
I1 =I2 = I3
3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp.

Nhận xét: Đối với đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn:  U13 = U23 + U12.

III. Đánh giá kết quả thực hành
Đánh giá điểm theo thang điểm:

Ý thức.                                           3 điểm.

Kết quả thực hành .                       6 điểm.

Tiến độ thực hành đúng thời gian.  1điểm              



	3. Hoạt động luyên tập: 7p

MT: Cũng cố kiến thức đã thu được trên bài thực hành. Hình thaønh naêng löïc tự học, Hướng dẫn về nhà chuẩn bị bài sau. 

Yêu cầu hs trả lời câu hỏi: 

Gv: Đối với đoạn mạch nối tiếp: giá trị cường độ dòng điện và hiệu điện thế như thế nào?

Hs: Trả lời, hs khác nhận xét bổ sung.
Gv: rút ra công thức tính cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp.

Hướng dẫn hs học ở nhà và chuẩn bị cho tiết sau. 

- Xem lại nội dung đã thực hành

- Chuẩn bị MBC thực hành để tiết sau tiến hành thực hành bài 28.
	Trong đoạn mạch mắc nối tiếp dòng điện có cường độ như nhau tại các vị trí khác nhau trong đoạn mạch, hiêu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mổi đèn.

              I1 =I2 = I3
           U13 = U23 + U12.


IV. Rút kinh nghiệm
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Tiết: 32               Bài 27:  THỰC HÀNH : ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN

THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH  MẮC SONG SONG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức.

- Biết được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.

2. Kỹ năng 

- Mắc được hai bóng đèn song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.

- Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.   

3. Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực khi thực hành thí nghiệm.                  
4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực tự học
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

* Gv: Kế hoạch dạy học, sgk, mỗi nhóm HS: 1 nguồn điện 2 pin, 2 bóng đèn cùng loại như nhau, 1 vôn kế, 1 ampe kế, 1 công tắc, 9 đoạn dây có vỏ bọc cách điện, một báo cáo thực hành.

* Hs: Đọc bài trước ở nhà, 

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (2ph )
MT: Gây hứng thú kích thích sự tò mò cho học sinh khi đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch mắc song song.

Gv: đặt vấn đề vào bài

Hs: lắng nghe, tiếp thu.


	Để giúp các em biết cách sử dụng các dụng cụ đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song? Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt  động 1:  Kiểm tra việc chuẩn bị của HS và 

Tìm hiểu nội dung thực hành.(30p) 

MT: Biết được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, hiệu điện thế trong đoạn mạch song song. Mắc được hai bóng đèn song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.

Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.   

Thái độ trung thực, tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác trong việc tiến hành thí nghiệm 

Hình thành năng lực năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm.
- Yêu cầu HS để mẫu báo cáo thực hành, dụng cụ lên bàn.

- Hs đaët maãu baùo caùo, dụng cụ leân baøn cho GV kieåm tra .

- Gv: khuyến khích các em chuẩn bị tốt, nhắc nhở những em chuẩn bị chưa tốt.

- Nhắc nhở HS về thái độ cần có khi làm thực hành, đặc biệt là thái độ cẩn thận, trung thực

- HS lắng nghe.
Gv:  Phân lớp ra làm 4 nhóm, mỗi tổ l một nhóm  để làm bài thực hành.

Hs: thực hiện 

Gv: Cho học sinh quan sát hình 28.1a và 28.1b để nhận biết hai bóng đèn mắc song song.

Hs: Hs các nhóm quan sát

Gv: Yêu cầu các nhóm đọc và làm câu C1.   

 - Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn.

- Em hãy cho biết trong sơ đồ hình 28.1a đâu là mạch rẽ, đâu là mạch chính

Hs: Đọc và làm câu C1.

Gv: Yêu cầu các nhóm đọc và làm câu C2.

- Đóng công tắc, quan sát độ sáng của bóng đèn.

- Tháo một bóng đèn và quan sát độ sáng của bóng đèn còn lại và nhận xét.

Hs thực hiện: Khi tháo bớt một trong hai bóng đèn mắc song song, bóng đèn còn lại sáng mạnh hơn.(so với cả hai đèn đều sáng)

Gv: hướng dẫn các nhóm mắc vôn kế vào hai điểm 1 và 2

Hs: Mắc sơ đồ mạch điện hình 28.1a theo sự hướng dẫn của giáo viên 

Gv: Em hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2. (Hs làm câu C3)

Hs: Vôn kế được mắc song song với đèn 1 và đèn 2

Gv: yêu cầu hs đóng công tắc cho mạch điện và ghi chỉ số U12 của vôn  kế  vào bảng 1

Hs: Đóng công tắc của mạch điện và ghi số chỉ của vôn kế của nhóm mình vào bảng 1 của báo cáo thực hành

Gv: Hướng dẫn hs mắc vôn kế vào hai điểm U34 và hai điểm MN để đo hiệu điện thế. Từ câu C3 em hãy hoàn thành nhận xét 2.c của C4 báo cáo thực hành

Hs: Mắc vôn kế vào hai điểm 34 vàMN và ghi số chỉ của hiệu điện thế U34  và hai điểm MN.  Hiệu điện thế giữa hai đầu các bóng đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung 

 U12 = U34= UMN
Gv: Hướng dẫn các nhóm mắc ampe kế nối tiếp với đèn 1 như sơ đồ và ghi số chỉ I1 của cường độ dòng điện qua mạch rẽ vào bảng 2 của báo cáo thực hành

Hs: Mắc ampe kế theo sự hướng dẫn của giáo viên và ghi số chỉ của ampe kế vào bảng 2 của báo cáo thực hành

Gv: Hướng dẫn học sinh đo cường độ dòng điện của mạch rẽ I2 và mạch chính I

Hs: làm theo sự chỉ dẫn của giáo viên mắc ampe kế vào mạch điện để đo cường độ dòng điện của mạch rẽ I2 và mạch chính I

Gv: Yêu cầu các em hoàn thành nhận xét trong bảng báo cáo thực hành làm câu C5.

Hs: Hoàn thành nhận xét.

Cường độ dòng điện của mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ I = I1+ I2
Hoạt động 2:   Nhận xét đánh giá. (8p)

MT: Biết đánh giá được kết quả thực hành của nhóm mình và nhóm bạn mình. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm.
Gv: Hướng dẫn HS xếp lại gọn gàng các dụng cụ thí nghiệm.

Hs: Thu dọn dụng cụ dưới sự hướng dẫn của GV

Gv: Yêu cầu các nhóm đánh giá kết quả thực hành lẫm nhau

Hs: Hoạt động nhóm  đánh giá kết quả thực hành lẫm nhau

Gv: đánh giá quá trình thực hành của từng nhóm hs dựa vào mẫu báo cáo thực hành, nhận xét ưu khuyết điểm trong thực hành.

Hs: lắng nghe

Gv: yêu cầu hs nộp mẩu báo cáo
Hs: nộp mẩu báo cáo

Gv: Nhận xét đánh giá kết quả làm việc của các nhóm, chấm MBCTH lấy điểm kiểm tra 15 phút.
Hs: lắng nghe
	I. Chuẩn bị.

Một báo cáo thực hành.
Một nguồn điện 2 pin, 2 bóng đèn cùng loại như nhau, 1 vôn kế, 1 ampe kế, 1 công tắc, 9 đoạn dây có vỏ bọc cách điện, 
II. Nội dung thực hành

1. Mắc song song hai bóng đèn.

- Hai điểm M và N là hai điểm nối chung của bóng đèn.

- Các mạch rẽ là M12N và M34N.

- Mạch chính gồm đoạn nối điểm M với cực dương và đoạn nối điểm N qua công tắc tới cực âm của nguồn điện.

2. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song.

Hiệu điện thế giữa hai đầu các bóng đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung:

       U12 = U34= UMN
3. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song.

Cường độ dòng điện của mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ:

          I = I1+ I2
III. Đánh giá kết quả thực hành

Đánh giá điểm theo thang điểm:

Ý thức.                                           3 điểm.

Kết quả thực hành .                       6 điểm.

Tiến độ thực hành đúng thời gian.  1điểm              



	3. Hoạt động luyên tập: 5p

MT: Cũng cố kiến thức đã thu được trên bài thực hành. Hình thaønh naêng löïc tự học, Hướng dẫn về nhà chuẩn bị bài sau. 

Yêu cầu hs trả lời câu hỏi: 

Gv: Đối với đoạn mạch mắc song song thì hiệu điện thế và cường độ dòng điện như thế nào?

Hs: Trả lời, hs khác nhận xét bổ sung.

Gv: Kết luận hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song.
Hướng dẫn hs học ở nhà và chuẩn bị cho tiết sau. 

- Xem lại nội dung đã thực hành

- Chuẩn bị bài 29.
	- Hiệu điện thế bằng nhau tại mỗi điểm.

             U12 = U34= UMN
 - Cường độ dòng điện của mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện qua các mạch rẽ: I = I1+ I2
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Tiết: 33                                      Bài 29: AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

1. Kiến thức.

- Biết được giới hạn nguy hiểm của HĐT và cường độ dòng điện đối với cơ thể người.

- Biết sử dụng đúng loại cầu chì để tránh tác hại của hiện tượng đoản mạch .

- Hiểu một số quy tắc ban đầu để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.

2. Kỹ năng.

 Thực hiện được một số quy tắc để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.

3. Thái độ.

   Cẩn thận, tỉ mỉ trung thực khi làm thí nghiệm.

4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực tự học.
II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

* Gv: Kế hoạch dạy học, máy chiếu, sgk, 2 pin 1.5, 1 công tắc, 1 bóng đèn pin, 1 ampe kế, 1 cầu chì có cường độ định mức là 0.5A, 5 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện.
* Hs: Đọc bài trước ở nhà, 

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài   (2ph )
MT: Gây hứng thú kích thích sự tò mò cho học sinh khi sử dụng điện phải đảm bảo an toàn như thế nào.

Chiếu slide1

Gv: đặt vấn đề vào bài

Hs: lắng nghe, tiếp thu.


	Để giúp các em biết cách sử dụng điện phải chú ý những yếu tố nào và lưu ý gì. Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt  động 1: Tìm hiểu dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm (10p)
MT: Biết được giới hạn nguy hiểm của HĐT và cường độ dòng điện đối với cơ thể người. Thái độ cẩn thận, tỉ mỉ trung thực khi làm thí nghiệm. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, hoạt động nhóm, năng lực tự học.

Chiếu slide 2,3

Gv:  Hướng dẫn học sinh cách cầm bút thử điện để bóng đèn của bút thử điện phát sáng. Hướng các em hoạt động nhóm mắc sơ đồ theo hình 29.1 sgk/82

Hs: lắng nghe hướng dẫn và hoạt động nhóm mắc sơ đồ mạch điện theo hình 29.1 

Chiếu slide 4

Gv: Yc hs thực hiện câu C1

Hs: trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung.

Gv: yêu cầu hs hoàn thành phần nhận xét

Hs: Dòng điện có thể đi qua cơ thể người, khi chạm vào mạch điện tại bất kì vị trí nào của cơ thể.

Chiếu slide 5

Gv: Thông báo cho học sinh biết về giới hạn nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người. 

Hs: tiếp thu
Hoạt động 2: Tìm hiểu về hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì (13p) 

MT: Biết sử dụng đúng loại cầu chì để tránh tác hại của hiện tượng đoản mạch. Hiểu được một số quy tắc để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện. Thái độ cẩn thận, tỉ mỉ trung thực khi làm thí nghiệm. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm.

Chiếu slide 6

Gv: Yêu cầu các em quan sát hình 29.2, hướng dẫn các em hoạt động nhóm mắc sơ đồ và quan sát số chỉ của ampe kế

Hs: Hoạt động nhóm mắc sơ đồ theo sự hướng dẫn  của giáo viên và đọc số chỉ ampe kế 

Chiếu slide7

Gv: Hướng dẫn các em làm cho mạch điện bị đoản mạch đóng công tắc quan sát bóng đèn và số chỉ của ampe kế

Hs:  Khi đoản mạch ta thấy dây chảy của cầu chì nóng đỏ và bị đứt mạch điện bị ngắt, bảo vệ bóng đèn, lúc này bóng đèn không sáng, số chỉ của ampe kế rất lớn.

Chiếu slide 8

Gv: yêu cầu một học sinh đọc và làm câu C2.

Hs: trả lời C2, hs khác nhận xét bổ sung.

Chiếu slide 9,10

Gv: Hướng dẫn học sinh làm lần lượt các C3, C4, C5

Hs:  Đọc và làm câu C3, C4, C5

Chiếu slide 11,12

Gv: Nhận xét, bổ sung C3, C4, C5.
Hoạt động 3: Tìm hiểu quy tắc an toàn khi sử dụng điện (12p)
MT: Thực hiện một số quy tắc ban đầu để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề.

Chiếu slide 13

Gv: Thông báo cho các em một số quy tắc khi sử dụng điện như:  chỉ làm thí nghiệm với dòng điện dưới 40V,  phải sử dụng dây dẫn có vỏ cách điện, Không được chạm vào mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu không hiểu rõ về nó. Khi cứu người bị điện giật không được chạm tay vào người đó mà cần phải ngắt công tắc.

Hs:  Chú ý lắng nghe và ghi

Chiếu slide 14

Gv: Cho các em quan sát hình 29.5  cho biết có gì không an toàn điện và cách khắc phục.

Hs:  Quan sát hình 29.5 và trả lời

GDBVMT
Gv thông báo: trong quá trình đóng ngắt mạch điện cao áp luôn kèm theo các tia lửa điện, sự tiếp xúc điện không tốt củng có thể làm phát sinh các tia lửa điện. Tia lửa điện có tác dụng làm nhiễu song điện từ ảnh hưởng đến thông tin liên lạc hoặc gây ra các phản ứng hóa học (tạo ra các khí độc như NO, NO2, CO2,…). Vì vậy, cần đảm bảo sự tiếp xúc điện thật tốt trong quá trình vận hành và sử dụng các tiết bị điện. tia lửa điện truyền đến các vật liệu xốp, dễ cháy có thể gây ra hỏa hoạn

Hs: lắng nghe

Gv: Yêu cầu học sinh nêu các biện pháp an toàn, tiết kiệm, hiệu quả khi sử dụng điện

Hs: trả lời, hs khác nhận xét bổ sung.

Gv: kết luận chung các biện pháp an toàn tiết kiệm, hiệu quả khi sử dụng điện , nhắc nhở hs và người thân các em khi sử dụng điện phải chú ý đảm bảo an toàn.
	I. Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm.

C1 Sau khi chạm hai đầu dây vào bất cứ chỗ nào của người điện thì đèn cũng phát sáng.

Nhận xét: Dòng điện có thể đi qua cơ thể người,  khi chạm vào mạch điện tại bất kì vị trí nào của cơ thể.

2. Giới hạn nguy hiểm đối với dòng điện đi qua cơ thể người.

    Dòng điện 70mA trở lên đi qua cơ thể người ứng với hiệu điện thế 40V trở lên đặt trên cơ thể người sẽ làm tim ngừng đập.
II. Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì.

1. Hiện tượng đoản mạch
C2: Khi bị đoản mạch dòng điện trong mạch có cường độ rất lớn, Tác hại của việc đoản mạch là làm cho các thiết bị điện bị hỏng và có thể gây ra hoả hoạn.

2. Tác dụng của cầu chì

C3. Ở sơ đồ 29.3 bị đoản mạch sẽ làm cho cầu chì nóng lên, chảy, đứt và ngắt mạch điện.

C4: Ý nghĩa số ghi trên mỗi cầu chì dòng điện có cường độ vượt quá giá trị đó thì sẽ bị đứt.

C5: Với mạch điện thắp sáng bóng đèn từ bảng cường độ dòng điện ở bài 24, thì ta nên dùng cầu chì có ghi 1.2A hoặc 1.5A
III. Các quy tắc an toàn khi sử dụng điện

- Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế dưới 40V

- Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

- Không được tự mình chạm vào mạng điện dân dụng và các thiết bị điện nếu chưa biết rỏ cách sử dụng.

- Khi có người bị điện giật cần tìm cách ngắt ngay công tắc điện và gọi người cấp cứu.



	3. Hoạt động luyên tập: 8p

MT: Cũng cố kiến thức đã thu được về an toàn khi sử dụng điện. Hình thaønh naêng löïc tự học, Hướng dẫn về nhà chuẩn bị bài sau. 

Chiếu slide 15

Yêu cầu hs trả lời câu hỏi: 

Gv: Nêu giới hạn nguy hiểm của dòng điện?  Nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện?  Nêu các quy tắc an toàn khi sử dụng điện?

Hs: Trả lời, hs khác nhận xét bổ sung.

Gv: Kết luận các qui tắc an toàn khi sử dụng điện.
Chiếu slide 16

Hướng dẫn hs học ở nhà và chuẩn bị cho tiết sau. 

- Xem lại nội dung bài đã học.
- Làm bài tập SBT.

- Chuẩn bị các kiến thức trong chương để ôn tập.
	- Dòng điện 70mA trở lên đi qua cơ thể người ứng với hiệu điện thế 40V trở lên đặt trên cơ thể người sẽ làm tim ngừng đập.

- Đề ra các biện pháp an toàn điện tại những nơi cần thiết

- Cần tránh bị điện giật bằng cách tránh tiếp xúc trực tiếp với dòng điện có điện cao áp

- Mỗi người cần tuân thủ các quy tắc an toàn khi sử dụng điện và có những kiến thức cơ bản nhất về sơ cứu người bị điện giật.
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                                                                      ÔN TẬP 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: Hiểu lại các kiến thức cơ bản có liên quan tới các tác dụng của dòng điện, các loại điện tích, hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp và song song.
2. Kĩ năng: Giải thích được một số hiện tượng liên quan tới các tác dụng của dòng điện, các loại điện tích, hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp và song song.
3. Thái độ: Có thái độ yêu thích môn học, vận dụng vào đời sống.. 

4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực tự học.

II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

Gv: Kế hoạch dạy học

Hs: Ôn lại kiến thức đã học.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø 
	Noäi dung

	1. Hoaït ñoäng daãn daét vaøo baøi. (5 phút)
MT: Gây hứng thú cho học sinh về việc ôn tập lại các kiến thức trọng tâm đã học chuẩn bị cho thi học kì II.
GV đặt vấn đề.
Hs lăng nghe, tiếp thu bài mới.
	Nhằm giúp các em củng cố và hệ thống lại kiến thức đã học chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra--> ôn tập bài học hôm nay...

	2. Hoạt động hình thành kiến thức .(35phút)
Hoạt động 1: Ôn lại một số kiến thức cơ bản (10’)
MT: Hiểu lại các kiến thức cơ bản có liên quan tới các tác dụng của dòng điện, các loại điện tích, hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp và song song. Hình thaønh naêng löïc phân tích tình huống có vấn đề, năng lực tự học.
- Gv: Tổ chức cho học sinh nhắc lại kiến thức của bài bằng các câu hỏi như:

1. Nêu các tác dụng của dòng điện.

2. Vật nhiễm điện có đặc điểm gì.

3. Kể tên các loại điện tích.

4. Ampe kế, vôn kế có tác dụng dùng để làm gì?
5. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp dòng điện và hiệu điện thế như thế nào.

- Gv yêu cầu học sinh trả lời.

- Hs tham gia trả lời. 

- Gv chốt lại vấn đề cần nhớ.

- Hs tiếp nhận thông tin.
Hoạt động 2: Vận dụng( 25’)
MT: Giải thích được một số hiện tượng liên quan tới các tác dụng của dòng điện, các loại điện tích, hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp và song song. Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận khi giải bài tập. Hình thaønh naêng löïc phân tích tình huống có vấn đề, hợp tác nhóm.
- Gv gọi 1 HS đọc đề bài Bài 1( 7’)
- Hs đọc đề bài

- Yêu cầu HS giải bài tập
- HS suy nghĩ giải bài tập

- Gv hướng dẫn hs: Dựa vào các giá trị ở bài I, U để đổi các đơn vị.
- Gọi 1HS lên bảng làm bài tập.

- HS lên bảng làm bài tập

- Gv gọi Hs khác nhận xét

- GV nhận xét- kết luận nội dung bài tập.

- HS theo dõi- ghi bài vào vở.

- Gv gọi 1 HS đọc đề bài Bài 2( 8’)
- Hs đọc đề bài

- Gv hướng dẫn: hoàn thành và làm quen với một số nguồn điện và bóng đèn có trong một sơ đồ đơn giản, vận dụng các giá trị hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp để giải.
- HS trả lời, hs khác nhận xét.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm giải bài tập.

- HS hoạt động nhóm suy nghĩ giải bài tập

- Gv gọi 1HS đại diện nhóm lên bảng làm bài tập.

- HS lên bảng làm bài tập

- Gọi Hs nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét- kết luận

- HS theo dõi- ghi bài vào vở

- Gv gọi 1 HS đọc đề bài Bài 3( 10’)
- Hs đọc đề bài

- Yêu cầu HS giải bài tập

- HS suy nghĩ giải bài tập

- Gv hướng dẫn hs: Dựa vào sơ đồ mạch điện, điều kiện dòng điện trong đoạn mạch song song để giải.

- Gọi 1HS lên bảng làm bài tập.

- HS lên bảng làm bài tập

- Gv gọi Hs khác nhận xét

- GV nhận xét- kết luận nội dung bài tập.

- HS theo dõi- ghi bài vào vở.


	I. Ôn tập lý thuyết

1. Tác dụng nhiệt

    Tác dụng từ

    Tác dụng phát sáng

    Tác dụng hóa học

    Tác dụng sinh lí
2. Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác

3. Có hai loại điện tích là điện tích âm và điện tích dương. …

4. Ampe kế là đo cường độ dòng điện. Vôn kế là đo hiệu điện thế.
5. Đoạn mạch nối tiếp:  CĐDĐ: 

               I =I1 = I2 

             HĐT: U13 = U12 + U23
II. Bài Tập
Bài 1. Đổi đơn vị cho các giá trị sau:

 a) 6,05A = ……………… mA.

 b) 1025mA = …………… A.

 c) 6kV = …………………V.   

 d) 0,3V = ……………mV 

Giải

a) 6,05A = …6050 mA. 

b) 1025mA =  1,025 A.

c) 6kV =  6000V.    

d) 0,3V =  300 mV.

Bài 2. Cho mạch điện như sơ đồ sau:
                              K

       1    Đ1   2     Đ2   3

a) Biết hiệu điện thế: U12= 3,1V; U23= 2,8V. Hãy tính U13 = ?

b) Biết U13 = 11V; U23= 5,8V. Hãy tính U12 
 Giải

Hiệu điện thế cuả đoạn mạch là: 

U13 = U12 + U23

          = 3,1 + 2,8 

       = 5,9 V

Hiệu điện thế trên bóng đèn 1 là: 

      U13 = U12 + U23 

=>U12=U13–U23                                                                              = 11 – 5,8 = 5,2 V                               

Bài 3. Cho mạch điện như sơ đồ sau:

                                          +    -     k  

                                                      Đ1
                                         A

                                                    Đ2

a) Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U1= 3,8V, hãy cho biết hiệu điện thế U2 giữa hai đầu đèn Đ2
b) Biết cường độ dòng điện chạy qua nguồn điện I = 0,45A và chạy qua Đ2 là I2= 0,22 A. Tính cường độ dòng điện I1 chạy qua đèn Đ1
 Giải
a) Do Đ1 mắc song song Đ2 nên hiệu điện thế U2 = U1 = 3, 8 V
b) Do Đ1 mắc song song Đ2 nên I =   I1 + I2 =>  I2 = I - I1 =   0,45A - 0,22A = 0,23A           

	3. Hoạt động luyện tập. (5 phút)

MT: Cũng cố kiến thức cơ bản có liên quan tới các tác dụng của dòng điện, các loại điện tích, hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp và song song.Hình thaønh năng lực tự học.
Gv: Cho HS nhắc lại nội dung chính của phần lý thuyết

Gv: Hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp.

Hs: trả lời, hs khác nhận xét ghi vào vở

Gv: nhận xét, nhắc lại nội dung  
Gv: Cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song.

Hs: trả lời, hs khác nhận xét ghi vào vở

Gv: nhận xét, nhắc lại nội dung  
Gv: hướng dẫn hs về nhà
- Đối với bài học ở tiết học này: về nhà ôn lại nội dung đã học, xem lại các bài tập đã giải, 
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: kiểm tra học kì II.
Hs: tiếp thu.
	Trong đoạn mạch mắc nối tiếp hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn:  U13 = U12 + U23
Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ:                                                  
            I = I1 + I2
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I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá việc nhận thức của học sinh khi học xong các bài đã học: về hiện tượng nhiễm điện, dòng điện- nguồn điện, chất dẫn điện, cách điện, dòng điện trong kim loại, sơ đồ mạch điện và chiều dòng điện, các tác dụng của dòng điện, hiệu điện thế và cường độ dòng đối với đoạn mạch nối tiếp, song song.

2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức trên để làm bài kiểm tra 

3. Thái độ: Trung thực, nghiêm túc khi làm bài.

4. Hình thành năng lực cho học sinh

Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học.

II.  Chuẩn bị của GV và HS

GV:  Ma trận, đề đáp án, đáp án - biểu điểm

Hs: Học bài ở nhà

III. Tổ chức hoạt động học của học sinh

1. Hoạt động dẫn dắt vào bài : (2p)

     - Nêu yêu cầu của đề kiểm tra.

     - Phát đề kiểm tra.

2. Hoạt động hình thành kiến thức: (40p)
Ma trận

	        Cấp   

          độ           

Tên  

chủ  đề

(ND, chương)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN


	TL
	

	Hiện tượng nhiễm điện. Dòng điện- nguồn điện
	Biết được sự nhiễm điện do cọ sát, các elec tron tự do
	Hiểu được dòng điện dòng điện trong kim loại.

Mô tả được hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát.
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm 
	I.C7

0,5


	I.C1

0,5


	I.C2

0,5
	II.C1

1,0


	
	
	
	
	  4câu

 2,5đ

	Chất dẫn điện, cách điện, sơ đồ mạch điện và chiều dòng điện, các tác dụng của dòng điện
	Biết được tác dụng của dòng điện, chất dẫn điện, chất cách điện. 


	
	.


	Vẽ được sơ đồ và xác định chiều dòng điện.
	
	
	

	Số câu

Số điểm  
	I.C3,8

1,0


	
	
	
	
	II.C2

1,5


	
	
	3câu

 2,5đ

	CĐDĐ, HĐT đối với đoạn mạch nối tiếp, song song.
	Biết được dụng cụ đo cường độ dòng điện
	
	Hiểu được hiệu điện trong đoạn mạch mắc song song, mối quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
	Hiểu được cách đổi đơn vị cường độ dòng điện và hiệu điện thế
	
	
	 
	Tính được giá trị U, I trong đoạn mạch mắc song song.
	

	Số câu

Số điểm  


	I.C4

0,5


	
	I.C5,6

1,0


	II.C3

2,0


	
	
	
	II.C4

1,5


	5câu

 5,0đ

	Tổng
	5

2,5

         250/0
	5

4,5

450/0
	1

1.5

150/0
	1

1,5

15%
	12

10 

100%


Đề kiểm tra

I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)  

Chọn và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Êlectron tự do có trong vật nào dưới đây?

A. Mảnh nhôm.                                                 B. Mảnh nilông.        

C. Mảnh nhựa.                                                  D. Mảnh giấy khô.

Câu 2: Một vật trung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm, đó là do nguyên nhân nào dưới đây?

A. Vật đó mất bớt điện tích dương.
          B. Vật đó nhận thêm êlectrôn.

C.  Vật đó mất bớt thêm êlectrôn. 

D. Vật đó nhận thêm điện tích dương.

Câu 3: Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như:

A. Điện thoại, quạt điện. 


B. Mô tơ điện, máy bơm nước.

     C. Bàn là, bếp điện. 



D. Máy hút bụi, nam châm điện.

Câu 4: Ampekế là dụng cụ dùng để làm gì?

     A. Đo cường độ dòng điện


B. Đo nguồn điện mạnh hay yếu.      

C. Đo lượng êlectrôn chạy trong mạch. 
D. Đo hiệu điện thế.

Câu 5: Trong đoạn mạch mắc song song, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

A. bằng hai lần tổng hiệu điện thế giữa hai đầu các đoạn mạch rẽ.

B. bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu các đoạn mạch rẽ.

C. bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu các đoạn mạch rẽ.

D. bằng hiệu điện thế giữa hai đầu các đoạn mạch rẽ. 

Câu 6: Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn này mà giảm dần thì xảy ra điều nào dưới đây?

A. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn giảm dần.

B. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn tăng dần.

C. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn không thay đổi

D. Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn lúc đầu tăng, sau đó giảm dần.

Câu 7:  Dùng mảnh vải khô để cọ xát, thì có thể làm cho vật nào dưới đây mang điện tích?

    A. Một thước nhựa.


              B. Một thanh thép.

    C. Một thanh nhôm. 

                        D. Một thanh gỗ.

Câu 8: Vật nào dưới đây là vật dẫn điên?

   A.Thanh gỗ khô;                                               B. Thanh cao su;

   C. Một đoạn ruột bút chì;                                  D. Thanh thủy tinh

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1:(1,0 điểm) Dòng điện là gì? Dòng điện trong kim loại là gì?
Câu 2: (1,5 điểm) Cho các dụng cụ sau: Một nguồn điện,1 ampe kế, 2 bóng đèn, một khóa K và một số dây dẫn.

a) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện cho các dụng cụ trên với hai bóng đèn mắc nối tiếp.

b) Hãy biểu diễn chiều dòng điện cho mạch điện trên.

Câu 3:(2,0 điểm) Đổi đơn vị cho các giá trị sau:

a) 4,05A = ……………… mA.               b) 1005mA = …………………….. A.

c) 5kV = ………………... V.                  d) 0,35V = ………………………. mV.

Câu 4:(1,5 điểm) Cho mạch điện như sơ đồ sau:

                +   -    k  

                                               a) Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là U1= 2,8V,       Đ1         hãy cho biết hiệu điện thế U2 giữa hai đầu đèn Đ2
               A

                                     I

                        Đ2

b) Biết cường độ dòng điện chạy qua nguồn điện I = 0,45A và chạy qua Đ1 là I1= 0,22 A. Tính cường độ dòng điện I2 chạy qua đèn Đ2
Đáp án và thang điểm

I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm)  Chọn phương án trả lời đúng mỗi ý 0,5 điểm.

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Trả lời
	A
	B
	C
	A
	D
	A
	A
	C


II. Tự luận: (6,0 điểm)

Câu 1: Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng (0,5đ)

           Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. (0,5đ)

                                              +   -       k

Câu 2:(1,5 đ)                                     

                                         A                                                                                        

                                                  Đ1       Đ2                                                                                             

Câu 3: (1đ) a) 4,05A = …4050…… mA. b) 1005mA = ……1,005…………… A.

           (1đ) c) 5kV = …5000……… V.    d) 0,35V = ……350……………….. mV

Câu 4: (0.75đ) a) Do Đ1 mắc song song Đ2 nên hiệu điện thế U2 = U1 = 2, 8 V

            (0.75 đ b) Biết I = 0,45A; I1= 0,22A. Hãy tính I2 = ? Do Đ1 mắc song song Đ2 nên I =   I1 + I2 =>  I2 = I - I1 =   0,45A - 0,22A  = 0,23 A

3. Hoạt động luyện tập ( 3p)
- Thu bài

- Nhận xét quá trình làm bài của học sinh.

- Chuẩn bị nội dung bài 30: tổng kết chương III.

IV. Rút kinh nghiệm
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      BÀI 30: TỔNG KẾT CHƯƠNG III:  ĐIỆN HỌC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: Hiểu các kiến thức cơ bản có liên quan tới dòng điện, nguồn điện, các tác dụng của dòng điện, sự nhiễm điện, cường độ dòng điện, hiệu điện thế.
2. Kĩ năng: Giải bài tập và giải thích được một số hiện tượng liên quan tới bài dòng điện, nguồn điện, các tác dụng của dòng điện, sự nhiễm điện, cường độ dòng điện, hiệu điện thế.
3. Thái độ: Có thái độ yêu thích môn học, vận dụng vào đời sống.
4. Hình thành năng lực: 

Năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm, năng lực tự học.

II. CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN 

Gv: Kế hoạch dạy học

Hs: Ôn lại kiến thức đã học.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH

	Hoạt động của thầy và Trò
	  Nội dung  

	1. Hoạt động dẫn dắt vào bài (3p)

MT: Gây hứng thú cho học sinh về tổng kết chương III: điện học mà các em đã được tìm hiểu ở các bài trước.

- GV: đặt vấn đề.

- Hs lắng nghe, tiếp thu
	Nhằm giúp các em sắp xếp và kiểm tra lại kiến thức của mình trong chương này một cách có hiểu quả, cô trò ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt  động 1: Ôn tập (15p)

MT: Hiểu các kiến thức cơ bản của phần quang học về: dòng điện, nguồn điện, các tác dụng của dòng điện, sự nhiễm điện, cường độ dòng điện, hiệu điện thế để trả lời các câu hỏi trong phần ôn tập. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực tự học.
Gv: Gọi hai HS đọc phần chuẩn bị bài ở nhà của mình đối với mỗi câu của phần trả lời câu hỏi

Hs: Trình bày câu trả lời, HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung Qua phần trình bày của HS.

Gv: Yêu cầu học sinh khác nhận xét câu trả lời của bạn. Nhận xét, đánh giá phần chuẩn bị bài ở nhà của cả lớp nói chung, nhắc nhở những sai sót HS thường gặp và nhấn mạnh một số điểm cần chú ý về cách ghi các kí hiệu công thức, Cách vận dụng kiến thức vật lí để giải thích hiện tượng.

Hs: Lắng nghe nhận xét, đánh giá của giáo viên tiếp thu.

Gv: Lần lượt gọi hs trả lời một số câu hỏi khó, nội dung cơ bản trong chương như Câu: 1, 2, 4, 5,6
Gv: Hướng dẫn hs 
Hs: Cá nhân lần lượt trả lời theo hướng dẫn của giáo viên.

Hs: Khác nhận xét, bổ sung.

Gv: Nhận xét, kết luận chung nội dung của các câu hỏi khó đó.
Hoạt  động 2: Vận dụng (20p) 
MT: Giải bài tập và giải thích được một số hiện tượng liên quan tới bài dòng điện, nguồn điện, các tác dụng của dòng điện, sự nhiễm điện, cường độ dòng điện, hiệu điện thế. Thái độ cẩn thận, kiên trì và yêu thích môn học. Hình thành năng lực phân tích tình huống có vấn đề, năng lực hợp tác nhóm.

- GV lần lượt gọi HS đọc đề câu 1, 4, 5, 6
- HS đọc đề bài 

- GV hướng dẫn, yêu cầu cá nhân hs trả lời nhanh câu hỏi ở các câu 1, 4,5,6.
- GV: Yêu cầu hs hoạt động nhóm thảo luận trả lời câu hỏi 3,7 phần vận dụng.

- GV hướng dẫn, yêu cầu hs ghi nội dung hướng dẫn ra giấy nháp: Vận dụng nội dung kiến thức ở bài nào để giải thích biếtcác hiện tượng đó, tìm dự kiện chưa biết.
- HS đại diện nhóm trình bày bài làm.

- HS: Đại diện nhóm khác nhận xét.

- GV: Nhận xét chung, kết luận nội dung câu hỏi 3,7 phần vận dụng.
	A. Ôn tập   

1. Vật nhiểm điện có tính chất hút các vật khác.

Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát.

2. Hai loại điện tích

Điện tích dương (+) , âm (-)

4. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

Nguồn điện cung cấp dòng điện để các thiết bị điện hoạt động.

5. Chất dẫn điên- chất cách điện và dòng điện trong kim loại.

Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.

Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

6. Các tác dụng của dòng điện
Tác dụng:  nhiệt, phát sáng, từ, hóa học, sinh lí.

B. Vận dụng 

1. D

4.C

5.C

6. 6V

3. Mảnh ni lông bị nhiễm điện âm, nhận thêm electrôn, miếng len mất bớt electrôn nên nhiễm điện dương

7. Số chỉ của ampe kế A2 là: 0,35 – 0,12 = 0,23A

	3. Hoạt động luyên tập: 7p

MT: Cũng cố kiến thức đã học trong chương III: điện học. Hình thaønh naêng löïc tự học. Hướng dẫn về nhà chuẩn bị bài sau. 

Gv:  Yêu cầu hs trả lời:

- Trong tiết này các em đã giải các bài tập thuộc những nội dung kiến thức nào?

Hs: trả lời.

Hs khác nhận xét.

Gv nhận xét, chốt lại nội dung trong chương này.

Dặn Hs về nhà học bài, làm bài tập còn lại trong chương.

Hs: lắng nghe, tiếp thu.
	- Sự nhiễm điện do cọ xát.

- Chất dẫn điện, chất cách điện.

- Sơ đồ mạch điện.

- Các tác dụng của dòng điện.

- Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nồi tiếp và song song.




IV. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Vồ Dơi, ngày   tháng  năm 2018

Kyù duyeät tuaàn 36
                   Hà Xuân Hóa
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